ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2018


TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2018
I. KHỐI CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY
1. BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhì:
- Cá nhân

1. Trần Văn Ba - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Nguyễn Tiến Ninh - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Huân chương lao động hạng Ba:

- Cá nhân

1. Trần Xuân Quỳnh - Trưởng phòng nghiệp vụ công tác đảng viên
* Cờ thi đua của Chính phủ

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tập thể:

1. Phòng Huyện, Cơ sở đảng, Đảng viên

- Cá nhân:

1. Phạm Tư Lành - TVTU, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Tạ Văn Đạt - TUV, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Phòng nghiệp vụ công tác đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3. Phòng bảo vệ chính trị nội bộ -  Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Phòng nghiệp vụ công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3. Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4. Phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5. Văn phòng Ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Tạ Văn Đạt - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Nguyễn Tiến Ninh - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3. Bùi Tuấn Hiệp - Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4. Đỗ Hữu Khoa - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5. Vũ Đức Hải - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Phòng nghiệp vụ công tác đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3. Phòng Tổ chức cán bộ- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4. Phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Cá nhân:
1. Tạ Văn Đạt - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Nguyễn Văn Sỹ - Phó trưởng ban BVCSSK cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3. Vũ Duy Khanh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

4. Trần Xuân Quỳnh - Trưởng phòng nghiệp vụ công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5. Bùi Tuấn Hiệp - Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6. Trần Thanh Sơn - Trưởng Phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
7. Nguyễn Hải Yến - Phó chánh văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8. Vũ Văn Hậu - Phó chánh văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

9. Lê Thị Lan - Cán bộ văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10. Nguyễn Thúy Hạnh - Phó trưởng phòng nghiệp vụ công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

11. Hoàng Văn Minh - Chuyên viên Phòng nghiệp vụ công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

12. Trương Thị Ngọc Linh - Chuyên viên Phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

13. Đỗ Văn Sơn - Chuyên viên Phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức
2. BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
A. Khen cấp Nhà nước:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Phạm Ngọc Long - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

2. Nguyễn Văn Khoa -  Chánh Văn Phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Ban Dân vận Tỉnh uỷ

* Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Ban, Ban Dân vận Tỉnh uỷ
2. Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

3. Phòng Dân vận các cơ quan NN, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

4. Phòng Tôn giáo - Người Hoa, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Ban Dân vận Tỉnh uỷ

- Cá nhân:

1. Nguyễn Đức Toàn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

2. Phạm Ngọc Long - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

3. Nguyễn Văn Khoa -  Chánh Văn Phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
4. Phạm Văn Tuấn - Phó Chánh Văn Phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
3. BÁO HÀ NAM

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Báo Hà Nam

 * Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh

2. Phßng Tuyªn truyÒn Kinh tÕ

3. Phßng Tuyªn truyÒn X©y dùng §¶ng - Néi chÝnh

4. Phßng Tuyªn truyÒn V¨n hãa - X· héi

5. Phßng Tßa so¹n

6. Phßng b¸o ®iÖn tö

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Báo Hà Nam

2. Phßng Tuyªn truyÒn Kinh tÕ, Báo Hà Nam
- Cá nhân:

1. §/c Lª Hång Kú - TUV, Tæng Biªn tËp, Báo Hà Nam

2. §/c Bïi H÷u TuÊn - Phã Tæng Biªn tËp, Báo Hà Nam 

3. §/c Bïi V¨n H¹nh - TP Tæ chøc - Hµnh chÝnh, Báo Hà Nam

4. §/c  §ç ThÞ Hång - Phã tr­ëng phßng, phßng Tuyªn truyÒn V¨n hãa - X· héi, Báo Hà Nam

5. §/c NguyÔn ThÕ VÜnh - TP Tuyªn truyÒn X©y dùng §¶ng - Néi chÝnh, Báo Hà Nam
6. §/c TrÇn ThÞ Thu Th¶o - Phã TP Tuyªn truyÒn X©y dùng §¶ng - Néi chÝnh, Báo Hà Nam
7. §/c TriÖu TiÕn §oµn - Tr­ëng phßng, phßng Tuyªn truyÒn Kinh tÕ, Báo Hà Nam
8. TrÇn H÷u Thoan - Phãng viªn phßng Tuyªn truyÒn Kinh tÕ, Báo Hà Nam
9. Đ/c Vò Thanh Hµ - Phã tr­ëng phßng, phô tr¸ch phßng  Báo Hà Nam ®iÖn tö
4. ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương Lao động hạng Ba: 

1. Đồng chí Đỗ Luận - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

* Cờ thi đua của Chính phủ

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

* Chiến sỹ thi đua toàn quốc

1. Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

2. Phòng nghiệp vụ I , Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

3.  Phòng nghiệp vụ III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 * Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

2. Phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

3. Phòng Nghiệp vụ II, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
4. Phòng Nghiệp vụ III,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1- Đ/c Đỗ Luận - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

2- Đ/c Nguyễn Đức Hiên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

3- Đ/c Lê Thị Hồng Hà - Trưởng phòng NV III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

4- Trần Kim Thanh - Phó phòng NV III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

5- Đ/c Phạm Thị Bích Hạnh - Phó Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

2. Phòng Nghiệp vụ II, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Cá nhân:

1- Đ/c Đỗ Luận - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

2- Đ/c Lại Hồng Ngọc - Trưởng phòng NV I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

3- Đ/c Lê Thị Hồng Hà - Trưởng phòng NV III, 

4- Đ/c Phạm Thị Thúy - Phó phòng NV I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

5- Đ/c Phạm Ngọc Hải - Phó phòng NV II, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

6- Đ/c Trần Cao Khải - Phó Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
5. ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhì
1. Đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

* Huân chương lao động hạng Ba

1. Đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Tập thể:

1. Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

- Cá nhân:
1. Đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

2. Văn phòng Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

4. UBKT Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh 

2. Văn phòng Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

4. UBKT Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

5. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

6. Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan tỉnh 

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Đ/c Lại Văn Hanh - Bí thư Đảng uỷ

2. Đ/c Phạm Trung Nghĩa – Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đ/c Đặng Văn Thoảng – Phó Bí thư Đảng uỷ

4. Đ/c Đỗ Văn Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ

5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng – Chánh Văn phòng Đảng uỷ

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

3. Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan tỉnh

- Cá nhân: 

1. Đ/c Phạm Trung Nghĩa - Phó Bí thư Đảng uỷ

2. Nguyễn Văn Hương - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng Đảng ủy

4. Đ/c Đinh Đức Trung - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

6. Đ/c Trần Thị Hậu - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

7. Đ/c Vương Văn Quyết - Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ

8. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Loan - Nhân viên Văn phòng Đảng uỷ

9. Đ/c Nguyễn Anh Tho - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy

10. Đ/c Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ

6. BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Ba

1. Hoàng Văn Tuệ - Phó Trưởng .
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Ban Nội chính Tỉnh ủy
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Phòng Theo dõi công tác PCTN, phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính.

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy

2. Phòng Theo dõi công tác PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy

3. Văn phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy
* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Đồng chí Lê Văn Quyết, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Đồng chí Ngô Văn Khiển, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

4. Đồng chí Ngô Văn Toản, Chánh Văn phòng Ban.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kiện, Phó Trưởng phòng Theo dõi công tác PCTN

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Cá nhân: 

1. Đồng chí Lê Văn Quyết - UV BTVTU, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Lê Phú Mẫn - Trưởng Phòng Theo dõi công tác các cơ quan NC

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kiện - Phó Trưởng phòngTheo dõi công tác PCTN

7. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhất

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Huân chương lao động hạng Ba

1. Lê Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2. Văn Phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3. Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn Phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2. Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

3. Phòng Lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

4. Phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5. Phòng Văn hoá -Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
6. Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Phạm Thanh Tú - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Cá nhân: 

1. Nguyễn Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Văn hoá -Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2. Quyền Thị Mai Hoa - Phó Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
8. VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhì

1.Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy

2. Nguyễn Hùng Mạnh -  Phó Chánh VP Tỉnh ủy 

* Huân chương lao động hạng Ba

1. Trần Văn Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Văn phòng Tỉnh ủy 

2. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

3. Phòng Hành chính, tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy 

4. Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

2. Phòng Hành chính, tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy 

3. Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy 

4. Phòng Cơ yếu, CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy 
5. Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 

6. Đội xe, Văn phòng Tỉnh ủy 
* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy

2. Đinh Thị Ngọc - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Văn phòng Tỉnh ủy

2. Phòng Cơ yếu, CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy

- Cá nhân: 

1. Trần Thị Hà - Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy
9. ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhì

1. Trịnh Văn Bừng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Uỷ ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

2. Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

3. Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

4. Văn phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

5. Đoàn TNCS HCM Khối DN

6. Hội CCB Khối DN

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Vũ Thị Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Uỷ ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

2. Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

3. Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

4. Văn phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

- Cá nhân: 

1.Trịnh Văn Bừng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

2.Vũ Thị Hải - Phó BT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

3. Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

4. Vũ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
5. Mai Quang Trinh - Phó trưởng BTCĐảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
6. Phan Thị Lan - Phó Chánh Văn phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
7. Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ nhiệm UBKT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
10. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

A. Khen cấp Nhà nước:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Tập thể: 

1. Khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

- Cá nhân: 

1. Bïi V¨n H­ng - HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

2. TrÇn V¨n B¶n - Phó HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh
3. NguyÔn ThÞ V©n Giang - Tr­ëng khoa Nhµ n­íc- Ph¸p luËt, Trường Chính trị tỉnh

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Trường Chính trị tỉnh

2. Khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

3. Khoa Nhµ n­íc- Ph¸p luËt, Trường Chính trị tỉnh

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

2. Khoa Nhµ n­íc- Ph¸p luËt, Trường Chính trị tỉnh

3. Khoa D©n vËn, Trường Chính trị tỉnh

4. Khoa Lý luËn M¸c Lªnin- T­ t­ëng Hå ChÝ Minh, Trường Chính trị tỉnh

5. Phßng Nghiªn cøu khoa häc - Th«ng tin- T­ liÖu, Trường Chính trị tỉnh

6. Phßng §µo t¹o, Trường Chính trị tỉnh

7. Phßng Tæ chøc- HC-QT, Trường Chính trị tỉnh

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. TrÇn V¨n B¶n - Phó HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

2. Lª ThÞ Oanh - Phó HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

3. TrÇn V¨n Qu¶ng - Tr­ëng phßng NCKH-TT-TL, Trường Chính trị tỉnh

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Trường Chính trị tỉnh

2. Khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

3. Khoa Nhµ n­íc- Ph¸p luËt, Trường Chính trị tỉnh

4. Khoa D©n vËn - Trường Chính trị tỉnh
5. Khoa Lý luËn M¸c Lªnin- T­ t­ëng Hå ChÝ Minh, Trường Chính trị tỉnh

6. Phßng Nghiªn cøu khoa häc - Th«ng tin- T­ liÖu, Trường Chính trị tỉnh

7. Phßng §µo t¹o, Trường Chính trị tỉnh

8. Phßng Tæ chøc- HC-QT, Trường Chính trị tỉnh

- Cá nhân: 

1. Bïi V¨n H­ng - HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

2. TrÇn V¨n B¶n - Phó HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

3. Lª ThÞ Oanh - Phó HiÖu tr­ëng, Trường Chính trị tỉnh

4. TrÞnh V¨n HiÖp - Tr­ëng khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

5. Thạch Thị Thu - Phó tr­ëng khoa X©y dùng §¶ng, Trường Chính trị tỉnh

6. NguyÔn ThÞ V©n Giang - Tr­ëng khoa Nhµ n­íc- Ph¸p luËt, Trường Chính trị tỉnh
7. Nguyễn Thanh Mai - Giảng viên khoa NN-PL, Trường Chính trị tỉnh

8. §oµn Trinh Nam - Tr­ëng khoa D©n vËn, Trường Chính trị tỉnh
9. Bùi Kiến Thưởng - Trưởng khoa Lý luận Mác-Lê nin, Trường Chính trị tỉnh

10. Phạm Thanh Phương - Phó phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh

II. KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. BAN QUẢN LÝ KHU ĐẠI HỌC NAM CAO

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ thi đua của Chính phủ: 01

1. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao 

* Huân chương Lao động hạng Ba: 01

1. Đồng chí Trương Công Khải - Phó Trưởng ban phụ trách, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao 

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh: 01

1. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao 

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Tập thể: 02

1. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

- Cá nhân: 01

1. Đồng chí Khương Văn Tuyến - Phó Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.
* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 04

1. Văn phòng - Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

2. Phòng Phát triển hạ tầng - Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

3. Phòng Quy hoạch đầu tư - Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

2. SỞ LAO ĐỘNG TTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ thi đua của Chính phủ: 01
1. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

* Huân chương Lao động hạng Nhì: 01

1. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

* Huân chương Lao động hạng Ba: 01

1. Đặng Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04

1. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và BĐG, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

2. Ông Đỗ Quang Triệu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

3. Ồng Phạm Văn Quyết - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - TP. Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm DVVL Hà Nam;

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh: 04 tập thể
1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

3. Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam;

4. Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng và điều dưỡng người có công Hà nam

* Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”: 03 cá nhân
1. Ông Đỗ Quang Triệu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

2. Ông Hoàng Đức Mẫn - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề;

3. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TP. Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm DVVL Hà Nam;
* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể: 07

1. Văn phòng Sở, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2. Phòng Người có Công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3. Phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

5. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

6. Khoa Điện - Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

7. Trung tâm Nuôi dưỡng Thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam;

- Cá nhân: 07

1. Bà Phạm Thị Bích Hường - Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH;

2. Ông Vũ Văn Kiên - Phó Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH;

3. Ông Đỗ Quang Triệu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

4. Ông Hoàng Đức Mẫn - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

5. Ông Đào Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo trường CĐ nghề Hà Nam;

6. Ông Nguyễn Đình Hoàng - Trưởng khoa Công nghệ Ô tô, Trường CĐ nghề Hà Nam;

7. Bà Trần Thị Thu Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam;
* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 14
1. Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2. Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3. Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

6. Phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

7. Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

8. Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam;

9. Trung tâm công tác xã hội Hà Nam;

10. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

11. Khoa điện - Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

12. Khoa công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;

13. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam;

14. Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Hà Nam;

3. SỞ Y TẾ

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ thi đua của Chính phủ: 03

1. Sở Y tế

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh

3. Bệnh viện Y học cổ truyền

* Huân chương Lao động hạng Nhất: 01

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

* Huân chương Lao động hạng Nhì: 01

1. Chi cục Dân số - KHHGĐ

* Huân chương Lao động hạng Ba
- Tập thể: 01

1. Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên
- Cá nhân: 02
1. Ông Văn Tất Phẩm - Phó giám đốc Sở Y tế

2. Ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Tập thể: 3

1. Sở Y tế

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Nam

- Cá nhân: 8

1. Ông Đỗ Trung Đông - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Tim Mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh

3. Ông Hà Văn Diễn - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền hà Nam

4. Bà Tạ Thị Hoa - Chi cục Trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ

5. Ông Phạm Văn Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

6. Bà Dương Thị Xuân - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

7. Ông Vũ Kim - Chánh Thanh tra Sở Y tế

8. Ông Vũ Văn Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh: 19

1. Sở Y tế

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh

3. Bệnh viện Sản - Nhi

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

5. Bệnh viện Mắt

6. Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

7. Chi cục Dân số - KHHGĐ


8. Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

9. Trạm Y tế xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng

10. Trạm Y tế xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng

11. Trường cao đẳng Y tế

12. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực Phẩm

13. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

14. Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế

15. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

16. Thanh Tra Sở Y tế

17. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

18. Bệnh viện Y học cổ truyền

19. Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

* Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”: 08 cá nhân
1. Ông Trần Viết Huệ - Phó giám đốc Sở Y tế

2. Ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

3. Ông Nguyễn Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

4. Bà Trịnh Thị Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Tim Mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh

6. Ông Hoàng Thanh Tuấn - Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh

7. Bà Tạ Thị Hoa - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

8. Ông Phạm Văn Khương - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi

* Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

- Tập thể: 45

1. Sở Y tế

2. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

3. Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế

4. Chi cục Dân số- KHHGĐ

5. Phòng hành chính Tổng hợp - Chi cục An toàn VSTP

6. Phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị - Trường Cao đẳng Y tế

7. Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế

8. Khoa Dược, YHCT - Trường Cao đẳng Y tế

9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

10. Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

11. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

12. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

13. Khoa Bệnh nghề nghiệp - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

14. Khoa Sức khỏe Môi trường - Y tế trường học - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

15. Phòng Tổ chức - Hành chính - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

16. Trung tâm Giám định Y khoa

17. Phßng KÕ Ho¹ch tæng hîp - Bệnh viện đa khoa tỉnh

18. Khoa H« hÊp - Bệnh viện đa khoa tỉnh

19. Khoa ChÊn th­¬ng - Bệnh viện đa khoa tỉnh

20. Khoa G©y Mª - Håi søc - Bệnh viện đa khoa tỉnh

21. Khoa Răng Hµm MÆt - Bệnh viện đa khoa tỉnh

22. Khoa Tiªu hãa - HuyÕt häc l©m sµng - Bệnh viện đa khoa tỉnh

23. Khoa Ngo¹i tæng hîp - Bệnh viện đa khoa tỉnh


24. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hà Nam

25. Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị Bệnh viện Sản Nhi 

26. Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi 

27. Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi 

28. Khoa Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Sản Nhi 

29. Bệnh viện Tâm thần

30. Bệnh viện Y học cổ truyền

31. Khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú - Bệnh viện Y học cổ truyền

32. Khoa Cận lâm sàng - Bệnh viện Y học cổ truyền

33. Bệnh viện Phong

34. Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

35. Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

36. Khoa Dược - dinh dưỡng và KSSNK - Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

37. Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS - Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

38. Trung tâm Y tế huyện Bình Lục

39. Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

40. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, CĐT, TTGDSK- Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

41. Trạm Y tế xã Đọi Sơn - Huyện Duy Tiên

42. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

43. Trạm Y tế phường Liêm Chính

44. Trạm Y tế xã Kim Bình

45. Trạm Y tế xã Liêm Tiết

- Cá nhân: 67

1. Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế

2. Trần Viết Huệ - Phó giám đốc Sở Y tế

3. Văn Tất Phẩm- Phó giám đốc Sở Y tế

4. Trương Thanh Phòng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

5. Vũ Kim - Chánh Thanh tra Sở Y tế

6. Trần Văn Thành - Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Y tế

7. Lý Cao Kiên - Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Y tế

8. Dương Thị Thanh - Cán bộ Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Y tế

9. Nguyễn Thị Kim Dung - Chi cục Trưởng Chi cục An toàn VSTP

10. Trần Văn Đàn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế

11. Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế

12. Trần Trung Trưởng - Phó Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế

13. Vũ Hữu Ý - Trưởng phòng TC, HC, QT - Trường Cao đẳng Y tế

14. Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng khoa Khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y tế

15. Trần Thị Thu Hiền - Trưởng khoa Dược, YHCT - Trường Cao đẳng Y tế

16. Tạ Văn Hòa - Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ

17. Hoàng Thị Thanh Hoa - Chuyên viên phòng DS - KHHGĐ

18. Đặng Thị  Hồng Thanh - Cán bộ phòng Truyền thông - Giáo dục

19. Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng Truyền thông, Giáo dục

20. Đỗ Trung Đông - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

21. Phan Anh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

22. Trần Đức Lý - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

23. Lại Thùy Dương - Phó Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh

24. Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó trưởng Phòng KHTH Bệnh viện đa khoa tỉnh

25. Vũ Thị Thu Hoài - Phó trưởng Phòng công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh

26. Bùi Hưng Thịnh - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện đa khoa tỉnh

27. Trần Xuân Hưng - Phó trưởng khoa Gây mê - Hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh

28. Trần Thị Minh Định - Bác sỹ khoa Gây mê - Hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh

29. Nguyễn Danh Quý - Phó khoa Tim Mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh

30. Nguyễn Việt Thắng - Điều dưỡng trưởng Khoa Tim Mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh

31. Đinh Ngọc Tuấn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh

32. Phan Thị Kim Thúy - bác sỹ Khoa Tiêu hóa, Huyết học, Lâm sàng Bệnh viện đa khoa tỉnh

33. Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị Bệnh viện Sản Nhi

34. Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Sản Nhi

35. Trịnh Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Điều dưỡngBệnh viện Sản Nhi

36. Vũ Văn Đạt - Giám đốc Bệnh viện Mắt

37. Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Bệnh viện

38. Phạm Xuân Viết - Phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

39. Trần Trọng Quảng - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Chỉ đạo tuyến

40. Hà Văn Diễn - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền

41. Bùi Thị Duyên - Bệnh viện Y học cổ truyền

42. Dương Bá Vương - Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền

43. Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần

43. Trần Đình Thanh - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần

44. Trần Văn Tuyển - Giám đốc Bệnh viện Phong

45. Cao Đình Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

46. Phạm Văn Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

47. Nguyễn Văn Trọng - Phụ trách Khoa bệnh nghề nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

48. Nguyễn Hữu Tuấn - Trung tâm kiểm soát bệnh tật

49. Nguyễn Thị Lan - Trung tâm kiểm soát bệnh tật

50. Nguyễn Thị Kim Duyên - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, MP, TP

51. Vũ Thị Phương Thảo - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, MP, TP

52. Trịnh Thị Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

53. Phạm Ngọc Tài - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

54. Đinh Quang Tuyến - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

55. Lê Văn Thuyết - Trưởng khó Nhi- Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

56. Đinh Thị Huê - Trưởng phòng KHNV- CĐT và VT, TBYT- Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

57. Doãn Thị Hằng - Trưởng phòng Điều dưỡng- Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

58. Trịnh Thị Thuận - Trưởng khoa Dược, Dinh Dưỡng, KSNK- Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

59. Nguyễn Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Lục

60. Nguyễn Tiến Bình - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

61. Trần Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

62. Trần Nhữ Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Nam Lý  

63. Trần Thị Hảo - Trưởng khoa Cấp cứu - Nội - Nhi - Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Khu vực Nam Lý

64. Nguyễn Anh Phương - Phụ trách Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, CĐT, TTGDSK - Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

65. Dương Thị Xuân - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

66. Trương Thị Đường - Trưởng khoa An toàn VSTP, Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

67. Phạm Văn Tác - Trưởng trạm Y tế xã Liêm Tiết
* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 147
Cơ quan Sở Y tế (6 tập thể) 

1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế

3. Văn phòng Sở Y tế

4. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

5. Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế

6. Thanh tra Sở Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (3 tập thể)

7. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

8. Phòng hành chính tổng hợp

9. Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý Ngộ độc thực phẩm

Chi cục Dân số - KHHGĐ (4 tập thể)

10. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Nam.

11. Phòng  Dân số - KHHGĐ, Chi cục Dân số - KHHGĐ.

12. Phòng Truyền thông - Giáo dục, Chi cục Dân số - KHHGĐ.

13. Phòng Tổ chức, Hành chính và Tài vụ, Chi cục Dân số - KHHGĐ.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (09 tập thể)

14. Trường Cao đẳng Y tế

15. Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

16. Khoa Điều dưỡng

17. Khoa y học cơ sở

18. Khoa khoa học cơ bản

19. Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị

20. Khoa Sản Nhi

21. Phòng đào tạo

22. Khoa dược y học cổ truyền

Bệnh viện đa khoa tỉnh ( 29 tập thể)

23. BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Hµ Nam

24. Khoa CÊp cøu

25. Khoa Håi søc cÊp cøu - chèng ®éc

26. Khoa ThÇn kinh - C¬ x­¬ng khíp

27. Khoa H« hÊp

28. Khoa Tim m¹ch 

29. Khoa Tiªu hãa - HuyÕt häc l©m sµng

30. Ngo¹i tiÕt niÖu

31. Khoa Ngo¹i tæng hîp 

32. Khoa ChÊn th­¬ng

33. Phßng Qu¶n lý chÊt l­îng

34. Khoa G©y mª - Håi søc

35. Khoa Kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu

36. Khoa KiÓm so¸t nhiÔm khuÈn

37. Khoa M¾t

38. Khoa Khám bệnh

39. Khoa Y häc cæ truyÒn

40. Khoa néi tiÕt

41. Khoa Tai Mòi Häng

42. Khoa R¨ng Hµm MÆt

43. Khoa ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh

44. Khoa Th¨m dß chøc n¨ng

45. Khoa D­îc

46. Phßng §µo t¹o - chØ ®¹o tuyÕn

47. Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp

48. Phßng §iÒu d­ìng

49. Phßng C«ng t¸c x· héi

50. Khoa TruyÒn nhiÔm

51. Khoa Ung b­íu

Bệnh viện Phong (2 tập thể)

52. Bệnh viện Phong 

53. Khoa Điều trị, Chăm sóc, Phục hồi chức năng

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (4 tập thể)

54. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

55. Khoa khám bệnh

56. Phòng chỉ đạo Chuyên khoa

57. Khoa Lao phổi

Bệnh viện Y học cổ truyền (7 tập thể)

58. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

59. Phòng Tổ chức hành chính

60. Phòng Điều dưỡng

61. Khoa Nội - Nhi

62. Khoa Châm cứu dưỡng sinh - Phục hồi chức năng


63. Khoa Ngoại Phụ

64. Khoa Khám bệnh

Bệnh viện Mắt (6 tập thể)

65. Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam

66. Phòng Tổ chức - Hành chính

67. Khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

68. Khoa Đáy mắt - Màng bồ đào

69. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

70. Khoa Điều trị
Bệnh viện Tâm Thần (5 tập thể)
71. Bệnh viện Tâm thần Hà Nam

72. Khoa Điều trị Nam

73. Phòng Điều dưỡng

74. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Chỉ đạo tuyến

75. Khoa Phục hồi chức năng

Bệnh viện Sản - Nhi (11 tập thể)

76. Bệnh viện Sản Nhi

77. Phòng tổ chức hành chính - Quản trị

78. Phòng Kế hoạch tổng hợp

79. Phòng Điều dưỡng

80. Khoa gây mê hồi sức

81. Khoa Phụ

82. Khoa Hồi sức cấp cứu

83. Khoa Sản

84. Khoa Nhi tổng hợp

85. Khoa Sơ sinh

86. Khoa Dược, Vật tư y tế và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (8 tập thể)

87. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

88. Khoa Sức khỏe Môi trường - Y tế trường học

89. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

90. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe

91. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

92. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS

93. Khoa Bệnh nghề nghiệp

94. Phòng Tổ chức hành chính

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (2 tập thể)

95. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

96. Phòng Kiểm nghiệm Lý hóa

Trung tâm Giám định Y khoa (1 tập thể)

97. Trung tâm Giám định Y khoa

Trung tâm Pháp y (1 tập thể)

98. Trung tâm Pháp y

Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm (12 tập thể)

99. Trung tâm Y tế huyện Thanh  Liêm

100. Phòng Tổ chức hành chính quản trị

101. Phòng Điều dưỡng

102. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - chỉ đạo tuyến và VTTBYT

103. Khoa Cấp cứu - hồi sức chống độc - Nội tổng hợp

104. Khoa Khám bệnh

105. Khoa Ngoại CK Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm Mặt, Mắt

106. Khoa Dược - dinh dưỡng và KSSNK

107. Khoa Nhi

108. Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS

109. Khoa Đông Y - PHCN

110. Khoa Cận lâm sàng

Trung tâm Y tế huyện Bình Lục (8 tập thể)

111. Trung tâm Y tế huyện Bình Lục  

112. Khoa Nội - Cấp cứu

113. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

114. Khoa Cận Lâm sàng

115. Phòng Tổ chức - Hành chính

116. Phòng Kế toán - Tài chính

117. Khoa Y tế công cộng

118. Trạm Y tế xã Ngọc Lũ

Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng (7 tập thể)

119. Trung Tâm Y tế huyện Kim bảng

120. Khoa Hồi sức cấp cứu, Nội Nhi

121. Khoa Dược - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

122. Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm

123. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

124. Trạm Y tế xã Thanh Sơn

125. Trạm Y tế xã Ngọc Sơn

Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân (4 tập thể)

126. Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

127. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

128. Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS.

129. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện đa khoa Nam Lý (5 tập thể)

130. Bệnh viện đa khu vực khoa Nam Lý

131. Phòng Kế hoạch - Điều dưỡng

132. Khoa Nội, YHCT, Phục hồi chức năng 

133. Phòng Tổ chức hành chính

134. Khoa Ngoại - Sản phụ - Chuyên khoa

Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên (6 tập thể)

135. Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên

136. Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Chỉ đạo tuyến-Truyền thông GDSK

137. Khoa Nội - Đông Y

138. Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi

139. Khoa Phụ Sản

140. Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS

Trung tâm Y tế Phủ Lý (04 tập thể) 

141. Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý

145. Trạm Y tế xã Thanh Châu

146. Trạm Y tế xã Tiên Hiệp

147. Trạm Y tế xã Liêm Chung

4. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH:

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. B¶o hiÓm x· héi tØnh Hµ Nam;

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể: 01

1. B¶o hiÓm x· héi tØnh Hµ Nam;

- Cá nhân: 02

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

2. Bà Ngô Thị Kiểm - Trưởng phòng TCCB Bảo hiểm xã hội tỉnh

5. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ thi đua Chính phủ: 03

1. Trường THPT B Kim Bảng

2. Trường THPT C Kim Bảng

3. Trường THPT Lý Nhân

* Huân chương Lao động hạng Nhì: 01

1. Trường THPT Nam Lý

* Huân chương lao động hạng Ba:

- Tập thể: 01

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT Hà Nam

- Cá nhân: 01

1. Ông Hoàng Văn Sử  - Trưởng phòng GDTrH , Sở Giáo dục và Đào tạo 

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 
- Tập thể: 04
1
Trường THPT B Kim Bảng

2
Trường THPT C Kim Bảng

3
Trường THPT Lý Nhân

4
Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT Hà Nam

- Cá nhân: 09

1.
Bà Vũ Thị Lan Hương - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

2. Ông Trần Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường THPT B Kim Bảng

3. Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Hiệu trưởng trường THPT C Kim Bảng

4. Bà Bùi Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng trường THPT A Phủ Lý

6. Ông Trần Đình Nam - Trưởng phòng CTTT, Sở GDĐT Hà Nam

7. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng phòng KT&KĐCLGD
Sở GDĐT 

8. Ông Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nam

9. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nam

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh: 17

1.
Trường THPT chuyên Biên Hòa

2.
Trường THPT B Kim Bảng

3.
Trường THPT C Kim Bảng

4.
Trường THPT Lý Nhân

5.
Trường THPT Lê Hoàn

6.
Trường THPT Nam Lý

7.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GDĐT Hà Nam

8. Phòng Giáo dục mầm non - Sở GDĐT Hà Nam

9
Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT Hà Nam

10
Phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT Hà Nam

11
Thanh tra - Sở GDĐT Hà Nam

12
Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT Hà Nam

13
Văn phòng Sở GDĐT Hà Nam

14
Công đoàn Giáo dục tỉnh

15
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở GDĐT Hà Nam

16
Phòng GDTX&GDCN - Sở GDĐT Hà Nam

17
Phòng TCCB - Sở GDĐT Hà Nam

* Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 39

1. Ông Nguyễn Mạnh Cương - Hiệu trưởng trường THPT Bắc Lý

2. Bà Nguyễn Khánh Hòa - Phó Hiệu trưởng trường THPT Bắc Lý

3. Ông Trần Đình Quỳnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT A Bình Lục

4. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giáo viên trường THPT A Bình Lục

5. Bà Lê Thị Thanh Nhàn - Giáo viên trường THPT A Bình Lục

6. Ông Nguyễn Văn Huy - Giáo viên trường THPT A Bình Lục

7. Bà Vũ Thị Mỹ Hòa - Giáo viên trường THPT B Bình Lục

8. Bà Trần Thế Huyền - Giáo viên trường THPT B Bình Lục

9. Bà Trịnh Thị Thanh Bình - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

10. Ông Trần Duy Bình - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

11. Ông Vũ Trường Giang - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

12. Phạm Thị Nguyệt Thu - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

13. Trần Anh Đào - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

14. Trương Thị Quyên - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

15. Lê Thị Thanh  - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

16. Nguyễn Thị Lương - Phó Hiệu trưởng trường
THPT C Kim Bảng

17. Dương Văn Học - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

18. Đào Thị Thu Hằng - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

19. Nguyễn Văn Hồi - Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

20. Lê Thị Mai Hoa - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

21. Trần Như Quỳnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

22. Trần Thị Hương - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

23. Nguyễn Thị Hương - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

24. Lê Thị Lan - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

25. Đặng Trọng Khánh - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

26. Thái Thị Hồng Ánh - Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt

27. Lại Thị Tám - Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt

28. Trần Thị Luyến - Giáo viên trường THPT Nam Lý

29. Dương Thị Kim Hợi - Giáo viên trường THPT A Phủ Lý

30. Lại Văn Toàn - Giáo viên trường THPT B Thanh Liêm

31. Lương Thị Chính - Giáo viên trường THPT B Phủ Lý

32. Ngô Quang Tuệ - Hiệu trưởng trường THPT Lê Hoàn

33. Đoàn Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hoàn

34. Tạ Văn Thao - Chánh Văn phòng, Sở GDĐT Hà Nam

35. Trần Đình Nam - Trưởng phòng CTTT, Sở GDĐT Hà Nam

36. Trần Trung Kiên - Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Sở GDĐT Hà Nam

37. Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc, Sở GDĐT Hà Nam

38. Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Sở GDĐT Hà Nam

39. Nguyễn Thúy Hường - Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT Hà Nam

 * Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Tập thể: 15

1
Trường THPT Bắc Lý

2
Trường THPT A Bình Lục

3
Trường THPT chuyên Biên Hòa

4
Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam

5
THPT B Kim Bảng

6
Trường THPT Nam Cao

7
Trường THPT B Thanh Liêm

8
Trường THPT B Phủ Lý

9
Trường THPT Lê Hoàn

10
Phòng Tổ chức cán bộ 

11
Công đoàn giáo dục tỉnh

12
Phòng Giáo dục mầm non Sở GDĐT Hà Nam

13
Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT Hà Nam

14
Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT Hà Nam

15
Thanh tra Sở GDĐT Hà Nam

- Cá nhân: 50

1
Phạm Quốc Sắc - Giáo viên trường THPT Bắc Lý

2
Trần Đình Quỳnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT A Bình Lục

3
Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giáo viên trường THPT A Bình Lục

4
Lê Thị Thanh Nhàn - Giáo viên trường THPT A Bình Lục

5
Đỗ Thị Ninh Nhâm - Giáo viên trường THPT B Bình Lục

6
Trần Duy Bình - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

7
Nguyễn Thị Vân Khánh - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

8
Phạm Thành Công - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

9
Ngô Thị Thu Dinh - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

10
Đỗ Thị Hồng Liên - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

11
Phạm Thị Trang Nhung - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

12
Vũ Thị Hoa - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

13
Đặng Thanh Huyền - Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

14
Trần Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường THPT B Kim Bảng

15
Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng trường THPT B Kim Bảng

16
Nguyễn Đức Mạnh - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

17
Dương Văn Học - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

18
Trần Đức Hùng - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

19
Đào Thị Thu Hằng - Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

20
Nguyễn Văn Hồi - Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

21
Lê Thị Mai Hoa - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

22
Trần Như Quỳnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Nhân

23
Nguyễn Thị Hương - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

24
Lê Thị Lan - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

25
Đặng Trọng Khánh - Giáo viên trường THPT Lý Nhân

26
Đinh Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt

27
Trần Thị Thu Hà - Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt

28
Vũ Hồng Hải - Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt

29
Tạ Duy Tuấn - Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt

30
Trần Xuân Thủy - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến

31
Trần Thị Ngọc Cúc - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Lý

32
Trần Thị Hải - Phó Hiệu trưởng trường THPT C Thanh Liêm

33
Nguyễn Hạnh Lâm - Giáo viên trường THPT C Thanh Liêm

34
Lã Thị Nga - Giáo viên trường THPT C Thanh Liêm

35
Vũ Thị Tuyết - Giáo viên trường THPT C Thanh Liêm

36
Lâm Thị Hồng Loan - Giáo viên trường THPT C Thanh Liêm

37
Ngô Quang Tuệ - Hiệu trưởng trường THPT Lê Hoàn

38
Đoàn Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hoàn

39
Tạ Văn Thao - Chánh Văn phòng, Sở GDĐT Hà Nam

40
Trần Đình Nam - Trưởng phòng CTTT, Sở GDĐT Hà Nam

41
Trần Trung Kiên - Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Sở GDĐT Hà Nam

42
Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nam

43
Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nam

44
Lê Minh Thuấn - Phó Tr​ưởng Phòng GDTrH, Sở GDĐT Hà Nam

45
Lê Thị Nhâm - Phó Tr​ưởng phòng GDMN, Sở GDĐT Hà Nam

46
Đinh Thanh Khương - Trư​ởng phòng GDTX&GDCN, Sở GDĐT 

47
Nguyễn Thanh Bình - Phó tr​ưởng Phòng KT&KĐCLGD,
Sở GDĐT 

48
Ngô Xuân Hùng - Phó tr​ưởng Phòng TCCB, Sở GDĐT Hà Nam

49
Hoàng Trọng Nghĩa - Chuyên viên Phòng KT&KĐCLGD, Sở GDĐT 

50
Hoàng Văn Sử - Tr​ưởng Phòng GDTrH, Sở GDĐT Hà Nam

* Tập thể lao động xuất sắc: 24

1
Trường THPT Bắc Lý

2
Trường THPT A Bình Lục

3
Trường THPT B Bình Lục

4
Trường THPT chuyên Biên Hòa

5
Trường THPT B Kim Bảng

6
Trường THPT C Kim Bảng

7
Trường THPT Lý Nhân

8
Trường THPT Lý Thường Kiệt

9
Trường THPT Nam Lý

10
Trường THPT A Phủ Lý

11
Trường THPT B Thanh Liêm

12
Trường THPT B Phủ Lý

13
Trường THPT Lê Hoàn

14
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT Hà Nam

15
Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GDĐT 

16
Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT Hà Nam

17
Văn phòng Sở GDĐT Hà Nam

18
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GDĐT Hà Nam

19
Phòng Tổ chức cán bộ  Sở GDĐT Hà Nam

20
Công đoàn giáo dục tỉnh

21
Phòng Giáo dục mầm non Sở GDĐT Hà Nam

22
Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT Hà Nam

23
Phòng Giáo dục trung học Sở GDĐT Hà Nam

24
Thanh tra Sở GDĐT Hà Nam

6. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ  thi đua của Chính phủ: 01

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Huân chương Lao động hạng Ba: 02

1. Ông Trần Quốc Toản - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ông Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Tập thể: 03

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Văn phòng Sở

3. Nhà hát Chèo.

- Cá nhân: 01

1. Ông Đỗ Văn Hiến - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh: 09

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

4. Phòng Quản lý Du lịch

5. Bảo tàng tỉnh

6. Thư viện tỉnh

7. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT

8. Trung tâm Văn hóa tỉnh

9. Trung tâm Xúc tiến du lịch
* Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 06
1. Ông Trần Quốc Toản - Phó giám đốc Sở

2. Ông Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở

3. Ông Phạm Hải Anh - Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao

4. Ông Nguyễn Khắc Hiển - Giám đốc Nhà hát Chèo

5. Bà Trịnh Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch

6. Ông Vũ Dương - HLV Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 
- Tập thể: 08

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Văn Phòng Sở

3. Thanh tra Sở

4. Phòng Quản lý Văn hóa

5. Nhà hát Chèo

6. Trung tâm Huấn luyện & thi đấu TDTT

7. Trung tâm Văn hóa tỉnh

8. Trung tâm Xúc tiến du lịch

- Cá nhân: 10

1. Ông Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở

2. Ông Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở

3. Ông Đỗ Tiến Quảng - Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế

4. Ông Phạm Văn Giao - Chánh Thanh tra Sở

5. Ông Phạm Hải Anh - Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

6. Ông Phạm Thế Công - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo

7. Bà Phạm Xuân Thanh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh

8. Bà Vũ Thị Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ VHVN Trung tâm Văn hóa tỉnh

9. Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Viên chức Thư viện tỉnh

10. Ông Vũ Dương - Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện & thi đấu TDTT

*  Tập thể lao động xuất sắc: 15

1. Văn phòng Sở

2. Phòng Tổ chức - Pháp chế

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính

4. Thanh tra Sở

5. Phòng Quản lý Văn hóa

6. Phòng Quản lý Di sản văn hóa

7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa & gia đình

8. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

9. Phòng Quản lý Du lịch

10. Bảo tàng tỉnh

11. Nhà hát Chèo

12. Thư viện tỉnh Hà Nam

13. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

14. Trung tâm Văn hóa tỉnh

15. Trung tâm Xúc Tiến Du lịch.

7. ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương Lao động hạng ba: 02

1. Ông Trần Đăng Khoa - Q. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

2. Ông Lê Đức Cường - Phó Giám đốc Đài
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tập thể: 03

1. Đài PTTH Hà Nam;

2. Phòng Thời sự

3. Phòng Biên tập Phát thanh

Cá nhân: 02

1. Ông Nguyễn Đức Lâm - Trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí;

2. Ông Nguyễn Quốc Khang - Trưởng phòng TCKHTV.

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh: 05

1. Đài PTTH Hà Nam;

2. Phòng Thời sự;

3. Phòng Văn nghệ và giải trí

4. Phòng Biên tập Truyền hình

5. Phòng Biên tập Phát thanh

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 04

1. Ông Nguyễn Quốc Khang - Trưởng phòng TCKHTV;

2. Ông Nguyễn Đức Lâm - Trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí;

3. Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Khai thác, Biên tập, Biên dịch

4. Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Giám đốc TT QC-DV PTTH

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Tập thể: 03

1. Đài PTTH Hà Nam;

2. Phòng Tổ chức - Kế hoạch - Tài vụ

3. Phòng Biên tập Phát thanh

- Cá nhân: 42


1
Trần Đăng Khoa - Q. Giám đốc

2
Lê Đức Cường - Phó Giám đốc

3
Nguyễn Quốc Khang - Trưởng phòng TCKHTV

4
Lại Văn Mạnh - Phó Phòng TCKHTV

5
Phan Thị Mai - Kế toán trưởng

6
Hàn Thị Luyến - Chuyên viên Phòng TCKHTV

7
Đỗ Nhật Linh - Kế toán viên Phòng TCKHTV

8
Trần Thị Thanh Hương - Trưởng phòng HCTH

9
Bùi Thị Xuân - Phó phòng HCTH

10
Nguyễn Thị Loan - Văn thư HCTH

11
Hoàng Thị Thúy Mai - Văn thư HCTH

12
Trịnh Phương Lan - Phóng viên Phòng Chuyên đề

13
Trần Thị Lan - Trưởng phòng BTPT

14
Ngô Thị Thùy Dương - Phó phòng BTPT

15
Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Thời sự

16
Tạ Thị Sinh - Phó phòng Thời sự

17
Nguyễn Duy Hải - Phóng viên phòng Thời sự

18
Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phóng viên phòng Thời sự

19
Nguyễn Hoàng Giang - Phóng viên phòng Thời sự

20
Trần Văn Tuấn - Kỹ thuật dựng phòng Thời sự

21
Nguyễn Ngọc Anh - Quay phim phòng Thời sự

22
Nguyễn Hồng Trường - Quay phim phòng Thời sự

23
Phan Duy Hiếu - Quay phim phòng Thời sự

24
Trần Thị Hải Hồng - PTV phòng Thời sự

25
Trần Hữu Nam - Quay phim phòng Thời sự

26
Nguyễn Thị Kim Oanh - Kỹ thuật dựng phòng Thời sự

27
Nguyễn Đình Cương - Phóng viên, PTV phòng Thời sự

28
Đỗ Thị Thu Hằng - Phó phụ trách phòng KTBTBD

29
Mai Phương Thúy - Phóng viên phòng KTBTBD

30
Lê Thị Bích Hằng - Trưởng phòng BTTH

31
Trần Thị Phượng - Phó phòng phòng BTTH

32
Quách Xuân Phú  - Trưởng phòng KTSXCT

33
Ngô Xuân Tiêu - Phó phòng KTSXCT

34
Trần Quang Minh - KT trực phát sóng

35
Nguyễn Đức Lâm - Trưởng phòng VN&GT

36
Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó phòng VN&GT

37
Lê Thị Thu Trang - Phóng viên VN&GT

38
Nguyễn Hồng Tuấn - Giám đốc TTQC -DV

39
Lã Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc TTQC -DV

40
Vũ Thị Thùy Linh - Kế toán viên TTQCDV

41
Nguyễn Thị Hoa Hiên - Phóng viên Lăng kính ngày mới

42
Ngô Thị Hiện - Kỹ thuật dựng Lăng kính ngày mới

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 12

1. Phòng Thời sự;

2. Phòng Văn nghệ và giải trí

3. Phòng Biên tập Truyền hình

4. Phòng Biên tập Phát thanh

5. Phòng Tổ chức - Kế hoạch - Tài vụ

6. Phòng chuyên đề

7. Phòng Khai thác - Biên tập - Biên dịch

8. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng

9. Phòng Kỹ thuật SXCT

10. Trung tâm QC-DV

11. Phòng Công nghệ và TTĐT

12. Phòng HC-TH

III. KHỐI TỔNG HỢP

1. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

A. Khen cấp tỉnh:

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
1. Tập thể CBCC Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

3. Phòng Hợp tác Đầu tư 

4. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

5. Phòng Lao động Văn xã

6. Phòng Đăng ký Kinh doanh

7. Phòng Kinh tế ngành 

8. Trung tâm xúc tiến đầu tư 

9. Văn Phòng Sở

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam

1. Ông Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở

2. Ông Đinh Chí Hòa - Trưởng phòng KH Tổng hợp

3. Bà Nguyễn Thị Hà  - Trưởng phòng Kinh tế ngành 

4. Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh 

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Tập thể CBCC Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Kế hoạch và  Đầu tư
3. Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và  Đầu tư
4. Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và  Đầu tư
5. Trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và  Đầu tư
- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Oang - Giám đốc Sở

2. Ông Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở

3. Ông Lê Đức Phúc - Trưởng phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

4. Bà Phạm Thu Hà - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh 

5. Bà Ngô Hương Lan - Trưởng phòng Lao động văn xã

6. Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng phòng Kinh Tế ngành

7. Ông Đinh Chí Hòa  - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

8. Bà Lương Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

9. Ông Nguyễn Như Uy - Trưởng phòng Hợp tác đầu tư

10. Ông Hoàng Cao Liêm - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư

11. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc TTXTĐT

12. Ông Vũ Nhật Linh - Kế toán Sở

13. Ông Nguyễn Văn Khỏe - Phó Chánh Văn phòng Sở

14. Ông Bạch Ngọc Quyết - Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh

15. Ông Phạm Lê Hoàng - Chuyên viên phòng TĐ&GSĐT

16. Ông Trương Minh Hữu - Chuyên viên phòng Hợp tác đầu tư

2. VĂN PHÒNG UBND TỈNH:

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Nhì:

1. Ông Đỗ Văn Thiên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

* Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Bà Nguyễn Thị Khánh Thiệm - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

2. Ông Nguyễn Ngọc Thế - Trưởng phòng Nội chính, VP UBND tỉnh
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Phòng Tổng hợp, VP UBND tỉnh
3. Phòng Kinh tế, VP UBND tỉnh 

4. Phòng Giao thông - Xây dựng, VP UBND tỉnh
5. Phòng Nông nghiệp -TN & MT, VP UBND tỉnh
6. Phòng Nội chính, VP UBND tỉnh
7. Phòng Hành chính -Tổ chức, VP UBND tỉnh 

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Kinh tế, VP UBND tỉnh 

2. Phòng Tổng hợp, VP UBND tỉnh
3. Phòng Giao thông - Xây dựng, VP UBND tỉnh
4. Phòng Nông nghiệp -TN & MT, VP UBND tỉnh
5. Phòng Khoa giáo - Văn xã, VP UBND tỉnh 

6. Phòng Ngoại vụ, VP UBND tỉnh
7. Phòng Nội chính, VP UBND tỉnh
8. Phòng Hành chính -Tổ chức, VP UBND tỉnh 

9. Phòng Quản trị - Tài vụ, VP UBND tỉnh
10. Phòng Kiểm soát TTHC, VP UBND tỉnh
11. Ban Tiếp công dân tỉnh, VP UBND tỉnh
12. Trung tâm hành chính công

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Phòng Tổng hợp, VP UBND tỉnh
3. Phòng Giao thông - Xây dựng, VP UBND tỉnh
- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh

2. Ông Trương Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Ông Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4. Ông Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5. Trần Đức Thuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

6. Ông Đỗ Hoàng Hải - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

7. Ông Lê Văn Hùng - Phó phòng Tổng hợp, Văn Phòng UBND tỉnh

8. Bà Bùi Ngọc Hậu - Phó trưởng phòng Kinh tế, VP UBND tỉnh
9. Bà Trần Thị Châu Giang - Chuyên viên phòng Kinh tế, VP UBND tỉnh
10. Ông Đào Tuấn Anh - Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng, VP UBND tỉnh
11. Ông Mai Duy Lâm - Phòng Nông nghiệp -TN & MT, VP UBND tỉnh
12. Bà Vũ Thị Hoàng Anh - Phòng Nông nghiệp -TN & MT, VP UBND tỉnh

13. Bà Trần Thị Thanh - Phó Phòng Khoa giáo - Văn xã, VP UBND tỉnh 

14. Bà Lê Thị Hằng - Phó phòng Nội chính, Văn Phòng UBND tỉnh  

15. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó phòng Hành chính -Tổ chức, VP UBND tỉnh
16. Ông Trần Văn Thuấn - Chuyên viên phòng Hành chính -Tổ chức, VP UBND tỉnh

17. Ông Vũ Minh Thắng - Chuyên viên phòng Kiểm soát TTHC, VP UBND tỉnh
3. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân Chương lao động Hạng Nhì: 

1. Ông Phạm Văn Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

* Huân Chương lao động Hạng Ba: 

1. Ông Đỗ Văn Quang - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh

* Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tập thể :

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Cá nhân :

1. Bà Đỗ Thị Dung - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

2. Ông Đinh Văn Tâm - Trưởng phòng HC-TC-QT

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
2. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Bùi Văn Hoàng - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

2. Ông Trần Trọng Tấn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

3. Bà Nguyễn Kim Chi - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

4. Bà Vũ Thị Hòa - Phó Trưởng phòng HC-TC-QT

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Cá nhân:

1. Bà Lê Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

3. Ông Hoàng Chí Dũng - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh

4. Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 

5. Ông Đinh Văn Tâm - Trưởng phòng HC-TC-QT

4. SỞ TÀI CHÍNH:

A. Khen cấp Nhà nước:

*Cờ Chính phủ:

1. Sở Tài chính.

*Bằng khen Chính phủ:

- Tập thể:

1. Sở Tài chính.

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính

2. Ông Bùi Ngọc Đĩnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. Sở Tài chính.

2. Phòng quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính

3. Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn phòng sở

2. Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính

3. Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính

4. Phòng quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính

5. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính

6. Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính

7. Thanh tra sở, Sở Tài chính

8. Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Bùi Ngọc Đĩnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính

3. Ông Phạm Văn Tạo - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính

4. Ông Đào Văn Doãn - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Sở Tài chính.

2. Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính

3. Phòng quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính

4. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính

5. Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính

6. Thanh tra sở, Sở Tài chính

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

8. Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính

- Cá nhân:

1. Ông Vũ Văn Thư - Chánh Văn phòng, Sở Tài chính

2. Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng quản lý Ngân sách, Sở Tài chính

3. Ông Nguyễn Xuân Hoan -Trưởng phòng quản lý giá công sản, Sở Tài chính
4. Ông Lê Vĩnh Đức - phòng quản lý giá công sản, Sở Tài chính
5. Ông Trịnh Bình Nam - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính

6. Bà Đỗ Hương Giang - phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính

7. Ông Trần Văn Trượng - Trưởng phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính

8. Ông Đinh Công Khanh - Chuyên viên phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính
9. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên phòng Tin học Thống kê Sở Tài chính

10. Ông Lê Hồng Tư - Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính

11. Bà Đỗ Thị Hương Giang - Phó phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính

12. Bà Đỗ Thị Tuyết - Phó phòng Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính

13. Ông Nguyễn Bá Trường - Phó phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính

14. Ông Nguyễn Thị Khánh Ngọc - Phó phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính

15. Ông Phạm Quốc Hương - phòng Thanh tra Sở Tài chính 

16. Ông Đào Văn Doãn - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

17. Ông Trần Thị Huệ  - Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

18. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính.

5. VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH:

A. Khen cấp Nhà nước:

*Huân chương lao động hạng Ba:

1. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
B. Khen cấp tỉnh:

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
- Cá nhân:

1. Ông Lê Đức Minh - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh
* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Lê Minh Đức - Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh
6. KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH:

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:
1. Kho bạc Nhà nước Hà Nam
* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Kho bạc Nhà nước Hà Nam
2. Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc tỉnh
3. Kho bạc Nhà nước Bình Lục
4. Kho bạc Nhà nước Duy Tiên
5. Kho bạc Nhà nước Kim Bảng
- Cá nhân:

1. Ông Hà Văn Phương - Giám đốc KBNN Thanh Liêm

2. Ông Đặng Quốc Hoàng - Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc tỉnh

3. Ông Lê Xuân Hiên - Phó Giám đốc KBNN Duy Tiên

4. Bà Vũ Hải Yến - Kế toán viên, Phòng Kế toán Nhà nước, Kho bạc tỉnh

5. Bà Bùi Thị Phương Thảo - Chuyên viên phòng Kiểm soát chi, Kho bạc tỉnh

6. Ông Trịnh Đình Phiên - Chuyên viên phòng Kiểm soát chi, Kho bạc tỉnh

7. Ông Bùi Đức Thiện - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Kho bạc tỉnh
8. Bà Đỗ Thanh Tú - Kế toán trưởng, phòng Giao dịch, Kho bạc tỉnh
9. Ông Dương Văn Triển – LX cơ quan, Văn phòng, KBNN Hà Nam
10. Bà Vũ Thị Hoàn - Kế toán trưởng KBNN Bình Lục 
11. Bà Hà Thị Thắm - Kế toán trưởng, KBNN Thanh Liêm
12. Bà Trương Thị Thúy Mơ - Kế toán trưởng, KBNN Kim Bảng
7. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam
* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam
- Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc NHNN tỉnh Hà Nam
2. Ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc NHNN tỉnh Hà Nam
3. Ông Đặng Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc NHNN tỉnh Hà Nam
8. CỤC THUẾ TỈNH

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:
1. Cục Thuế tỉnh
2. Chi cục thuế huyện Thanh Liêm 
3. Chi cục thuế huyện Duy Tiên
4. Chi cục thuế huyện Kim Bảng 
5. Chi cục thuế huyện Lý Nhân
* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Cục Thuế tỉnh

2. Phòng Tin học, Cục thuế tỉnh Hà Nam

3. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Hà Nam
4. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Hà Nam
5. Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục thuế tỉnh Hà Nam
6. Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam
7. Chi cục thuế thành phố Phủ Lý

8. Chi cục thuế huyện Bình Lục 

9. Chi cục thuế huyện Kim Bảng

10. Chi cục thuế huyện Duy Tiên
11. Chi cục thuế huyện Lý Nhân
12. Chi cục thuế huyện Thanh Liêm 

- Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Bá Minh - Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ

2. Bà Trần Thị Đỗ Quyên - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

3. Ông Trịnh Xuân Hóa - Chuyên viên phòng tin học

4. Ông Nguyễn Đăng học - Cán sự phòng Tin học 

5. Bà Đỗ Thị Thi Hiên - Trưởng phòng HC - QT - TV - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Hà Nam

6.  Ông Phạm Quang Hạnh - Phó Trưởng phòng HC - QT - TV - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Hà Nam
7.  Ông Trần Minh Huấn - Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp nghiệp vụ - Dự toán, Cục thuế tỉnh Hà Nam
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Thấm,  Chuyên viên, Phòng  Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán;  

9. Ông Nguyễn Quang Hệ - Trưởng phòng, Phòng Kê khai và Kế toán thuế; 

10. Ông Nguyễn Quang Hạ - Phó Chi cục trưởng, CCT thành phố Phủ Lý; 

11. Ông Phạm Văn Việt - Phó Chi cục trưởng, CCT thành phố Phủ Lý; 

12. Ông Vũ Đức Văn - Đội trưởng, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý; 

13. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Đội trưởng, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

14. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

15. Bà Vũ Thị Xinh - Kiểm tra viên thuế TC thuế, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

16. Bà Hoàng Thị Hải Yến - Cán sự, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

17. Bà Đinh Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

18. Bà Lại Thị Liên - Phó Đội trưởng, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý;

19. Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Bình Lục;

20. Ông Trần Văn Tú - Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Kim Bảng;

21. Ông Đinh Đức Kiên - Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Kim Bảng;  

22. Ông Lương Thanh Hưởng - Chi cục trưởng, CCT huyện Lý Nhân; 

23. Ông  Nguyễn Thành Nam - Đội trưởng, CCT huyện Lý Nhân;

24. Bà Dương Thị Thu Hà - Phó Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Lý Nhân;

25. Bà Lê Thị Phương Anh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm;

26. Ông Đinh Văn Lân - Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm. 

9. CỤC THỐNG KÊ TỈNH

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. Cục Thống kê tỉnh

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Cục Thống kê tỉnh

- Cá nhân: 
1. Ông Trần Văn Thạch - Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh

10. CHI CỤC HẢI QUAN HÀ NAM

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:
1. Chi cục hải quan Hà Nam

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Chi cục hải quan Hà Nam

- Cá nhân:

1. Ông Lê Văn Hải - Phó chi cục trưởng, Chi cục hải quan Hà Nam

2. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó chi cục trưởng, Chi cục hải quan Hà Nam

3. Ông Lê Khắc Thông - Phó chi cục trưởng, Chi cục hải quan Hà Nam

4. Ông Hoàng Văn Tý - Phó Đội trưởng Tổng hợp, Chi cục hải quan Hà Nam

5. Ông Hồ Xuân Quảng - Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục hải quan Hà Nam

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Đội nghiệp vụ, Chi cục hải quan Hà Nam

7. Bà Phạm Thị Phương Thúy - Công chức đội nghiệp vụ, Chi cục hải quan Hà Nam

IV. KHỐI KINH TẾ NGÀNH:

1. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua UBND tỉnh:

1. Sở Khoa học và Công nghệ.

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ;

2. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Quản lý khoa học;

5. Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

6. Phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

7. Phòng quản lý chuyên ngành

8. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

9. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kiểm định, kiểm nghiệm tỉnh Hà Nam

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Sở khoa học và Công nghệ Hà Nam;

2. Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ Hà Nam;

3. Phòng Quản lý khoa học;

4. Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ.

- Cá nhân:

1. Ông Đặng Đình Thoảng - Giám đốc Sở;

2. Ông Dương Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở;

3. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

4. Ông Nguyễn Văn Út - Trưởng phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;

5. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chánh văn phòng;

6. Bà Tạ Thị Lan Hương - Phó chánh thanh tra sở;

7. Bà Đỗ Thị Huệ - Viên chức, Trung tâm ƯDTBKHCN và kiểm định, kiểm nghiệm.

* Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam :

1. Ông Đặng Đình Thoảng - Giám đốc Sở;

2. Ông Nguyễn Tất Nhiên - Phó Giám đốc Sở.

3. Ông Trần Đình Biên - Phó trưởng phòng phụ trách, phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ.

2. BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH:

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ thi đua của Chính phủ:
1. Ban quản lý các khu công nghiệp
B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1. Ban quản lý các khu công nghiệp
2. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Quản lý Doanh nghiệp

2. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng

3. Phòng Quản lý Môi trường

4. Văn phòng Ban

5. Phòng Quản lý đầu tư

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

1. Trần Văn Kiên - Phó –rưởng Ban

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Ban quản lý các khu công nghiêp tỉnh 
2. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng

- Cá nhân:

1. Trần Xuân Dưỡng - Trưởng Ban

2. Ông Phạm Văn Công - Chánh Văn phòng

3. Đỗ Thành Luân - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

4. Ông Ngô Đức Dũng - Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường

3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động Hạng Ba:

1. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Giám đốc Sở

2. Ông Ngô Mạnh Ngọc - Phó Giám đốc Sở

* Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT 
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Sở Nông nghiệp & PTNT 

2. Ông Trần Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT

2. Phòng Tổ chức - Cán bộ

3. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

4. Chi cục Kiểm lâm
* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Sở

2. Phòng Tổ chức cán bộ

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý xây dựng công trình

5. Phòng Thủy sản

6. Thanh tra Sở

7. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

8. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

9. Chi cục Thủy lợi

10. Chi cục Phát triển nông thôn

11. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

12. Chi cục Kiểm lâm

13. Trung tâm Khuyến nông

14. Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường
* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT 
2. Chi cục Thủy lợi

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Giám đốc Sở

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở

3. Ông Ngô Mạnh Ngọc - Phó Giám đốc Sở

4. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở

5. Ông Đặng Phan Sơn - Chánh Văn phòng Sở

6. Ông Nguyễn Quang Nghiệp - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

7. Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng Thủy sản

8. Ông Nguyễn Trường Xuân - Chánh Thanh tra Sở

9. Ông Vũ Văn Cần - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

10. Ông Nguyễn Văn Hương- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

11. Ông Đinh Văn Hồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

12. Ông Phạm Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

13. Ông Đoàn Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch & VSMT;

14. Ông Trịnh Sơn Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch & VSMT.

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Giám đốc Sở

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở

3. Ông Ngô Mạnh Ngọc - Phó Giám đốc Sở

4. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở

5. Ông Trương Quốc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản
4. SỞ XÂY DỰNG

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng;
2. Ông Đỗ Quang Nha - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

* Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Sở Xây dựng 

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Lại Quang Tuyển - Trưởng phòng Quản lý xây dựng;

 B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1. Sở Xây dựng Hà Nam;

2. Văn phòng Sở;

3. Phòng Quy hoạch - kiến trúc

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nam; 

2. Phòng Quản lý xây dựng;

3. Phòng Kinh tế xây dựng;

4. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

5. Chi cục Giám định xây dựng;

6. Trung tâm Quy hoạch xây dựng

*  Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Bà Nguyễn Thị Phúc Thảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

2. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam.

3. Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc;

4. Ông Nguyễn Duy Hải - Phó Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc.

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Sở Xây dựng.

2. Bà Nguyễn Thị Phúc Thảo - Phó Giám đốc Sở;

3. Ông Nguyễn Quang Huy -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam;

4. Ông Phạm Văn Đoàn - Chánh Văn phòng Sở;

5. Bà Đỗ Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng Sở;

6. Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc;

7. Ông Nguyễn Duy Hải - Phó Trưởng phòng Quy hoạch - kiến trúc.

8. Ông Trịnh Cường - Chuyên viên phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật;

9. Ông Nguyễn Văn Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng;

5. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:
1. Sở Giao thông Vận tải

2. Văn phòng Sở Giao thông Vận tải
3. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

4. Phòng Pháp chế an toàn -  Sở Giao thông Vận tải

* Tập thể lao động xuất sắc:
1. Văn phòng Sở Giao thông Vận tải

2. Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

3. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

4. Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện người lái -  Sở Giao thông Vận tải

5. Phòng Pháp chế an toàn -  Sở Giao thông Vận tải

6. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Vận tải -  Sở Giao thông Vận tải

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể

1. Sở Giao thông Vận tải

2. Ông Đặng Trọng Thắng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

3. Ông Khổng Bình Nguyên - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

4. Ông Kiều Hồng Quảng  - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

5. Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

6. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

7. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Vận tải -  Sở Giao thông Vận tải

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Thế Thích - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

2. Ông Nguyễn Nam Hải - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

4. Ông Trần Tiến Nam - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

5. Ông Nguyễn Bạch Dương - Trưởng phòng Quản lý Vận tải và phương tiện người lái -  Sở Giao thông Vận tải

6. Ông Nguyễn Quang Tuyển - Trưởng phòng Pháp chế An toàn -  Sở Giao thông Vận tải

7. Ông Nguyễn Văn Khanh - Phòng Pháp chế An toàn -  Sở Giao thông Vận tải

*  Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Nguyễn Thế Thích - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

2. Ông Nguyễn Nam Hải - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

4. Ông Trần Tiến Nam - Phòng Quản lý chất lượng các công trình giao thông -  Sở Giao thông Vận tải

6. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

A. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh 

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

* Tập thể Lao động xuất sắc

1. Phòng BCVT- CNTT; 

2. Thanh tra sở; 

3. Phòng Thông tin- Báo chí - Xuất bản; 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền;

5. Văn phòng sở.

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam

1. Lã Thị Huyền- Trưởng phòng BCVT-CNTT.

* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cá nhân

1. Nguyễn Thanh Tùng- Phó Giám đốc sở;

2. Nguyễn Duy Tuấn- Phó Giám đốc sở;

3. Nguyễn Đức Cường- Phó Giám đốc sở;

4. Lã Thị Huyền- Trưởng phòng BCVT- CNTT;

5. Lê Thị Thúy Hà- Trưởng Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản;

6. Nguyễn Thị Biên- Phó Chánh Thanh tra;

7. Lê Hồng Quang- Chánh Văn phòng;

8. Cao Xuân Quảng- Phó Chánh Văn phòng.

7. SỞ CÔNG THƯƠNG

A. Khen cấp Nhà nước:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Đinh Văn Dương - Phó Giám đốc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Sở Công thương

B. Khen cấp tỉnh:

*Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

1. Sở Công thương

2. Văn phòng Sở Công thương

3. Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương

* Tập thể Lao động xuất sắc

1. Văn phòng Sở Công thương

2. Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp - Sở Công thương

3. Phòng Xuất nhập khẩu - Sở Công thương

4. Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công thương

5. Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương

6. Thanh tra Sở Công thương

7. Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công thương

8. Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương

9. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương

10. Trung tâm Tư vấn PTCN và Tiết kiệm năng lượng - Sở Công thương

11. Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Sở Công thương

* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể:

1. Sở Công thương
2. Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương
3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương
- Cá nhân:

1. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc  Sở Công thương

2. Ông Đặng Anh Tuấn  - Phó Giám đốc  Sở Công thương

3. Bà Hà Thị Thanh - Phó Chánh Văn phòng Sở Công thương

4. Ông Thạch Ngọc Anh - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp - Sở Công thương

5. Ông Đinh Tuấn Doanh – Phó Chánh Thanh tra Sở Công thương

6. Bà Cù Thị Thu Hương - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương

7. Ông Vũ Văn Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Sở Công thương

8. Ông Đinh Quang Huy - Đội trưởng Đội QLTT số 1

9. Ông Vũ Hồng Quang - Đội trưởng Đội QLTT số 2

10. Ông Lê Quốc Mịnh - Đội trưởng Đội QLTT số 5

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam

1. Ông Đinh Văn Dương - Phó Giám đốc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Sở Công thương

2. Ông Phan Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương

3. Ông Tạ Quang Hậu - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương

4. Ông Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 7

8. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

A. Khen cấp Nhà nước:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 cá nhân

1. Ông Vũ Hữu Song – Giám đốc Sở 
B. Khen cấp tỉnh:

* Tập thể lao động xuất sắc: 14 tập thể

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Khoáng sản

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

5. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
6. Phòng Pháp chế

7. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám

8. Chi cục Quản lý đất đai

9. Chi cục Bảo vệ môi trường

10. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường

11. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường

12. Trung tâm Phát triển quỹ đất

13. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường

14. Văn phòng Đăng ký đất đai

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 07 tập thể, 09 cá nhân

- Tập thể:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

6. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường

7. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở

2. Bà Trần Thị Mai – Chánh Văn phòng Sở

3. Ông Lại Văn Minh – Chánh Thanh tra Sở

4. Ông Lê Văn Ninh – Trưởng phòng Pháp chế

5. Ông Nguyễn Văn Cương – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

6. Ông Hà Sơn – Trưởng phòng Khoáng sản

7. Bà Phan Thị Lan Hương – TP. Thẩm định&ĐTM – Chi cục BVMT

8. Ông Vũ Quang Huy – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

9. Ông Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam: 06 cá nhân

1. Ông Vũ Hữu Song – Giám đốc Sở

2. Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở

3. Bà Trần Thị Mai – Chánh Văn phòng Sở

4. Ông Hà Sơn – Trưởng phòng Khoáng sản

5. Bà Đặng Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài nguyên nước – KTTV & BĐKH

6. Ông Lại Văn Minh – Chánh Thanh tra Sở

9. BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

A. Khen cấp tỉnh:

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

3. Ông Lê Trường Thọ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

4. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

V. KHỐI NỘI CHÍNH

1. THANH TRA TỈNH:

A. Khen cấp Nhà nước

* Huân chương lao động hạng Ba

1. Ông Nguyễn Huy Đông - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Ông Hà Đức Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ III

B. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Thanh tra tỉnh

2. Văn phòng

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (NV I)

4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (NV II)

5. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (NV III)

6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (NV IV)

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

1. Văn phòng

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (NV I)

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (NV II)

4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (NV III)

5. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (NV IV)

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Tập thể

1. Thanh tra tỉnh

2. Văn phòng; 

3. Phòng Nghiệp vụ I; 

4. Phòng Nghiệp vụ II; 

5. Phòng Nghiệp vụ III; 

6. Phòng Nghiệp vụ IV.

Cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chánh thanh tra

2. Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra

3. Ông Phạm Văn Xô - Phó phòng Nghiệp vụ I

4. Bà Phạm Kim Dung - Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ I

5. Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Nghiệp vụ II

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Thanh tra viên Văn phòng

2. CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH


A. Khen cấp tỉnh

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Tập thể

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng
- Cá nhân:

1. Bùi Đức Thái - Cục trưởng - Cục THADS tỉnh

2. Vũ Ngọc Phương - Phó cục trưởng - Cục THADS tỉnh

3. Ngô Thị Hồng Nhung - Phó cục trưởng - Cục THADS tỉnh

4. Trần Đức Long - Chấp hành viên trung cấp - Cục THADS tỉnh

5. Nguyễn Trí Dũng - Thư ký thi hành án  - Chi cục THADS h. Kim Bảng

6. Đỗ Thị Hoàn -  Chấp hành viên sơ cấp - Chi cục THADS h. Kim Bảng

7. Đỗ Thị Hạnh -  Chấp hành viên sơ cấp - Chi cục THADS Tp Phủ Lý

8. Ngô Thị Thúy - Thư ký thi hành án  - Chi cục THADS h. Bình Lục

9. Lại Thị Mai Ninh - Thẩm tra viên - Chi cục THADS h. Thanh Liêm

3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh 

1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

2. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý

3. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Tập thể

1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

2. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý

3. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm
- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, chức vụ: Viện trưởng;

2. Ông Phan Văn Minh, chức vụ: Phó viện trưởng;

3. Ông Trần Thế Kính, chức vụ: Phó viện trưởng;

4. SỞ TƯ PHÁP

A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1. Sở Tư pháp

* Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”:

1. Phòng Hành chính Tư pháp

2. Phòng Bổ trợ Tư pháp

3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL

4. Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

6. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản

7. Phòng Công chứng số 3
* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tập thể:

1. Sở Tư pháp

2. Phòng Quản lý Xử lý VPHC& Theo dõi THPL

3. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản

4.  Phòng Hành chính Tư pháp

5.  Phòng Công chứng số 1

- Cá nhân:

1. Bà Lê Thị Liên - Giám đốc Sở

2. Ông Đào Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở

3. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Giám đốc Sở

4. Ông Nguyễn Hữu Lược - Phó Trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp

5. Ông Khổng Giang Hải - Trưởng Phòng Công chứng số 3

5. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

1. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

2. Tòa hình sự - TAND tỉnh Hà Nam

3. Tòa dân sự - TAND tỉnh Hà Nam

4. Tòa kinh tế - TAND tỉnh Hà Nam

5. Tòa hành chính - TAND tỉnh Hà Nam

6. Văn phòng - TAND tỉnh Hà Nam

7. Phòng KTNV và THA - TA tỉnh Hà Nam

8. Phòng TCCB - TAND tỉnh Hà Nam

9. TAND Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

10. TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

11. TAND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

12. TAND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

13. TAND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

14. TAND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Tập thể

1. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

2. Tòa dân sự - TAND tỉnh Hà Nam

3. Tòa hành chính - TAND tỉnh Hà Nam

4. Văn phòng - TAND tỉnh Hà Nam

5. TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Cá nhân

1. Đ/c Trần Hữu Quân - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

2. Đ/c Đặng Văn Thuy - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

3. Đ/c Phạm Hùng Long - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chánh VP Tòa án nhân dân tỉnh

5. Đ/c Phạm Việt Hà - Chánh tòa Tòa chuyên trách - Tòa án nhân dân tỉnh
6. Đ/c Nguyễn Quang Ái - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm

7. Đ/c Nguyễn Thị Xuyên - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm

8. Đ/c Lại Xuân Cảnh - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm

9. Đ/c Trần Thị Hoa - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý

10. Đ/c Đinh Văn An - Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý

11. Đ/c Nguyễn Thị Diện - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng

6. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

A. Khen cấp tỉnh

I. Lực lượng thường trực

*  Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

2. Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

3. Phòng Tham mưu- Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

4. Phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

5. Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

6. Trường Quân sự - Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

7. Trung đoàn 151 - Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

8. LLVT thành phố Phủ Lý

9. LLVT huyện Kim Bảng

10. LLVT huyện Duy Tiên

11. LLVT huyện Thanh Liêm

12. LLVT huyện Bình Lục

13. LLVT huyện Lý Nhân

* Bằng khen của UBND tỉnh 

- Tập thể:
1. Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

2. Phòng Chính trị 

3. Phòng Hậu cần

4. Phòng Kỹ thuật

5. Trung đoàn 151

6. LLVT thành phố Phủ Lý

7. LLVT huyện Kim Bảng

8. LLVT huyện Duy Tiên

9. LLVT huyện Thanh Liêm

10. LLVT huyện Lý Nhân

11. LLVT huyện Bình Lục

- Cá nhân:

1. Đại tá Lê Văn Chương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh 

2. Đại tá Lương Mạnh Thắng - Phó Chỉ huy trưởng - TMT’ Bộ CHQS tỉnh

3. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

4. Đại tá Trần Quang Mỹ - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

5. Đại tá Nguyễn Văn Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

6. Trung tá Phạm Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

7. Trung tá Trịnh Đức Thiêm - Trưởng ban Tác chiến, Phòng Tham mưu

8. Đại tá Nguyễn Hồng Văn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

9. Thượng tá Cù Văn Giáp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

10. Thượng tá Đặng Ngọc Quyết - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh

11.  Thượng tá Nguyễn Minh Tâm - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh

12.  Trung tá Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh

13.  Đại tá Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh

14.  Đại tá Trương Ngọc Thanh - Chính uỷ Trường Quân sự tỉnh 

15.  Trung tá Nguyễn Văn Được - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh

16.  Thượng tá Nguyễn Quốc Ân - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 151
17.  Trung tá Nguyễn Văn Mỹ - Chính ủy Trung đoàn 151
18.  Thiếu tá Lê Quang Hoà - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 151
19.  Thượng tá Đặng Văn Hoà - Chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Bảng

20.  Thiếu tá Nguyễn Hữu Sơn - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Kim Bảng

21.  Trung tá Trần Hồng Thái - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Nhân

22.  Trung tá Nguyễn Hùng Việt - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lý Nhân

23.  Trung tá Chu Văn Đông - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Lý Nhân

24.  Thượng tá Nguyễn Ngọc Khang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Lục

25.  Thượng tá Đinh Xuân Chỉnh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Lục

26.  Thiếu tá Trương Hồng Thanh - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Bình Lục

27.  Thượng tá Nguyễn Bá Xuân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Duy Tiên

28.  Trung tá Nguyễn Trung Hanh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Duy Tiên

29.  Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Liêm

30.  Trung tá Lê Khánh Toàn - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thanh Liêm

31.  Trung tá Bùi Văn Lưu - Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Phủ Lý

32.  Thượng tá  Phạm Mạnh Tuấn - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thành phố Phủ Lý
II. Lực lượng dân quân tự vệ
* Cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng:
1. LLVT xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

2. LLVT xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

3. LLVT xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

4. LLVT xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý

5. LLVT xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý

6. LLVT xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý

7. LLVT xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý

8. LLVT xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý

9. LLVT xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý

10. LLVT xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý

11. LLVT phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý

12. LLVT phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý

13. LLVT phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

14. LLVT phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

15. LLVT phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

16. LLVT phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

17. LLVT phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

18. LLVT phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

19. LLVT phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý

20. LLVT phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

21. LLVT phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

22. LLVT xã Văn Lý, huyện Lý Nhân

23. LLVT xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân

24. LLVT xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân

25. LLVT xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân

26. LLVT xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân

27. LLVT xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

28. LLVT xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân

29. LLVT xã Công Lý, huyện Lý Nhân

30. LLVT xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân

31. LLVT xã Đức Lý, huyện Lý Nhân

32. LLVT xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân

33. LLVT xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

34. LLVT xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

35. LLVT xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân

36. LLVT xã Chính Lý, huyện Lý Nhân

37. LLVT xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

38. LLVT xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

39. LLVT xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

40. LLVT xã Chân Lý, huyện Lý Nhân

41. LLVT xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân

42. LLVT xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân

43. LLVT xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân

44. LLVT thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

45. LLVT thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

46. LLVT xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

47. LLVT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm

48. LLVT xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

49. LLVT xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

50. LLVT xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

51. LLVT xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm

52. LLVT xã Thanh Tâm , huyện Thanh Liêm

53. LLVT xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

54. LLVT xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm

55. LLVT xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

56. LLVT xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm

57. LLVT xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm

58. LLVT xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm

59. LLVT xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

60. LLVT xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

61. LLVT xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm

62. LLVT xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên

63. LLVT xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

64. LLVT xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

65. LLVT xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

66. LLVT xã Duy Minh, huyện Duy Tiên

67. LLVT xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

68. LLVT xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

69. LLVT thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

70. LLVT thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

71. LLVT xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên

72. LLVT xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

73. LLVT xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

74. LLVT xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

75. LLVT xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

76. LLVT xã Duy Hải, huyện Duy Tiên

77. LLVT xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

78. LLVT xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

79. LLVT xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

80. LLVT xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

81. LLVT xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng

82. LLVT xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

83. LLVT xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

84. LLVT thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

85. LLVT thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

86. LLVT xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng

87. LLVT xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng

88. LLVT xã Khả Phong, huyện Kim Bảng

89. LLVT xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng

90. LLVT xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

91. LLVT xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng

92. LLVT xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

93. LLVT xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

94. LLVT xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

95. LLVT xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

96. LLVT xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng

97. LLVT xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng

98. LLVT xã An Lão, huyện Bình Lục

99. LLVT xã Tiêu Động, huyện Bình Lục

100. LLVT xã Bối Cầu, huyện Bình Lục

101. LLVT xã An Nội, huyện Bình Lục

102. LLVT An Đổ, huyện Bình Lục

103. LLVT xã Bồ Đề, huyện Bình Lục

104. LLVT xã Đồng Du, huyện Bình Lục

105. LLVT xã Tràng An, huyện Bình Lục

106. LLVT thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

107. LLVT xã An Ninh, huyện Bình Lục

108. LLVT xã Hưng Công, huyện Bình Lục

109. LLVT xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

110. LLVT xã Đồn Xá, huyện Bình Lục

111. LLVT xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục

112. LLVT xã La Sơn, huyện Bình Lục

113. LLVT xã An Mỹ, huyện Bình Lục

114. LLVT xã Trung Lương, huyện Bình Lục

115. LLVT xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục

116. LLVT xã Vũ Bản, huyện Bình Lục

* Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh

- Tập thể:

1. LLVT xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý
2. LLVT xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý
3. LLVT xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý
4. LLVT xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý
5. LLVT xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý
6. LLVT xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý
7. LLVT xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý
8. LLVT xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý
9. LLVT xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý
10. LLVT xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý
11. LLVT phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
12. LLVT phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý
13. LLVT phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý
14. LLVT phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
15. LLVT phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
16. LLVT phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
17. LLVT phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý
18. LLVT phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý
19. LLVT phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
20. LLVT xã Văn Lý, huyện Lý Nhân
21. LLVT xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân
22. LLVT xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
23. LLVT xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân
24. LLVT xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân
25. LLVT xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân
26. LLVT xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân
27. LLVT xã Công Lý, huyện Lý Nhân
28. LLVT xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân
29. LLVT xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
30. LLVT xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân
31. LLVT xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân
32. LLVT xã Chính Lý, huyện Lý Nhân
33. LLVT xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân
34. LLVT xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân
35. LLVT xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân
36. LLVT xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
37. LLVT xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân
38. LLVT xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân
39. LLVT xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân
40. LLVT thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
41. LLVT thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
42. LLVT xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
43. LLVT xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
44. LLVT xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
45. LLVT xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
46. LLVT xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
47. LLVT xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
48. LLVT xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
49. LLVT xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
50. LLVT xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
51. LLVT xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
52. LLVT xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm
53. LLVT xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm
54. LLVT xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
55. LLVT xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
56. LLVT xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên
57. LLVT xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên
58. LLVT xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên
59. LLVT xã Duy Minh, huyện Duy Tiên
60. LLVT xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên
61. LLVT thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên
62. LLVT thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên
63. LLVT xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên
64. LLVT xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên
65. LLVT xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên
66. LLVT xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên
67. LLVT xã Trác Văn, huyện Duy Tiên
68. LLVT xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
69. LLVT xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên
70. LLVT xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên
71. LLVT xã Châu Giang, huyện Duy Tiên
72. LLVT xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng
73. LLVT xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng
74. LLVT xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng
75. LLVT thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng
76. LLVT thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
77. LLVT xã Khả Phong, huyện Kim Bảng
78. LLVT xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
79. LLVT xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
80. LLVT xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng
81. LLVT xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
82. LLVT xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
83. LLVT xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng
84. LLVT xã Văn Xá, huyện Kim Bảng
85. LLVT xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng
86. LLVT xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng
87. LLVT xã An Lão, huyện Bình Lục
88. LLVT xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
89. LLVT xã Bối Cầu, huyện Bình Lục
90. LLVT xã An Nội, huyện Bình Lục
91. LLVT An Đổ, huyện Bình Lục
92. LLVT xã Bồ Đề, huyện Bình Lục
93. LLVT xã Tràng An, huyện Bình Lục
94. LLVT xã An Ninh, huyện Bình Lục 

95. LLVT xã Hưng Công, huyện Bình Lục
96. LLVT xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục
97. LLVT xã Đồn Xá, huyện Bình Lục
98. LLVT xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục
99. LLVT xã La Sơn, huyện Bình Lục
100. LLVT xã An Mỹ, huyện Bình Lục

101. LLVT xã Trung Lương, huyện Bình Lục

102. LLVT xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục

103. LLVT xã Vũ Bản, huyện Bình Lục

- Cá nhân: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

2. Đ/c Trần Xuân Tuyến, CHT Ban CHQS phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý 

3. Đ/c Nguyễn Văn Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý 

4. Đ/c Nguyễn Gia Đoan, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý

5. Đ/c Bùi Quang Điệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

6. Đ/c Nguyễn Văn Điện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý  
7. Đ/c Nguyên Văn Lụa, CHT Ban CHQS phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

8. Đ/c Nguyễn Văn Sáng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý 

9. Đ/c Trần Đình Lâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đồng Du, huyện Bình Lục 
10. Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tiêu Động, huyện Bình Lục

11. Đ/c Chu Văn Sáng, Trưởng Tự vệ Huyện ủy Bình Lục

12. Đ/c Phạm Trọng Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Ninh, huyện Bình Lục

13. Đ/c Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy phó Ban CHQS xã Bối Cầu, huyện Bình Lục

14. Đ/c Vũ Đức Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân

15. Đ/c Trương Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân

16. Đ/c Trần Kiên Quyết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân

17. Đ/c Trần Quang Mười, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân

18. Đ/c Đoàn Đình Lương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

19. Đ/c Nguyễn Hồng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

20. Đ/c Nguyễn Trọng Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

21. Đ/c Đỗ Văn Cầu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
22. Đ/c Lê Văn Thứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
23. Đ/c Dương Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

24. Đ/c Nhữ Văn Chiểu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

25. Đ/c Đinh Duy Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

26. Đ/c Trần Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Trung tâm thương bệnh binh nặng Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.
27. Đ/c Nguyễn Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên
28. Đ/c Nguyễn Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên
29. Đ/c Lưu Văn Huy, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên
30. Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên
31. Đ/c Trương Văn Lịch, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên
32. Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Yên Nam, huyện Duy Tiên
33. Đ/c Lê Văn Thưởng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng
34. Đ/c Trần Văn Cao, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TT Ba Sao, huyện Kim Bảng
35. Đ/c Hoàng Văn Nhãn, Chỉ huy trưởng xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

36. Đ/c Lê Khắc Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
37. Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng
38. Đ/c Mai Văn Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khả Phong, huyện Kim Bảng
7. CÔNG AN TỈNH


A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Công an tỉnh Hà Nam

2. Thanh tra Công an tỉnh

3. Phòng Tổ chức cán bộ

4. Phòng Công tác chính trị

5. Phòng Công tác Đảng & công tác quần chúng

6. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II
7. Phòng An ninh kinh tế

8. Phòng Chống phản động & chống khủng bố
9. Phòng An ninh điều tra

10. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra
11. Phòng Cảnh sát hình sự
12. Phòng Cảnh sát kinh tế
13. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

14. Phòng Cảnh sát môi trường
15. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
16. Phòng Cảnh sát cơ động

17. Phòng Cảnh sát giao thông
18. Công an thành phố Phủ Lý

19. Công an huyện Lý Nhân

20. Công an huyện Bình Lục

21. Công an huyện Thanh Liêm

* Đơn vị quyết thắng

1. Phòng Tham mưu

2. Thanh tra Công an tỉnh

3. Phòng Hồ sơ

4. Phòng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ

5. Phòng Tổ chức cán bộ

6. Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ

7. Phòng Công tác chính trị

8. Phòng Công tác Đảng & công tác quần chúng

9. Phòng Hậu cần - kỹ thuật

10. Phòng Bảo vệ chính trị

11. Phòng Ngoại tuyến

12. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II
13. Phòng An ninh kinh tế

14. Phòng An ninh chính trị nội bộ
15. Phòng Chống phản động & chống khủng bố
16. Phòng An ninh điều tra

17. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra
18. Phòng Cảnh sát hình sự
19. Phòng Cảnh sát kinh tế
20. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

21. Phòng Cảnh sát môi trường
22. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

23. Phòng Kỹ thuật hình sự

24. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
25. Phòng Cảnh sát cơ động

26. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH
27. Phòng Cảnh sát giao thông
28. Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP

29. Trại tạm giam

30. Công an thành phố Phủ Lý

31. Công an huyện Lý Nhân

32. Công an huyện Kim Bảng

33. Công an huyện Bình Lục

34. Công an huyện Thanh Liêm

35. Công an huyện Duy Tiên

36. Đồn Công an Đồng Văn
37. Đồn Công an Kiện Khê

38. Công an phường Minh Khai

39. Công an phường Hai Bà Trưng

40. Công an phường Lương Khánh Thiện

41. Công an phường Trần Hưng Đạo
42. Công an phường Quang Trung
43. Công an phường Lê Hồng Phong
44. Công an phường Lam Hạ
45. Công an phường Châu Sơn
46. Công an phường Liêm Chính
47. Công an phường Thanh Châu
* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể

1. Công an tỉnh Hà Nam

2. Phòng Tham mưu

3. Thanh tra Công an tỉnh

4. Phòng Hồ sơ

5. Phòng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ

6. Phòng Tổ chức cán bộ

7. Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ

8. Phòng Công tác chính trị

9. Phòng Công tác Đảng & công tác quần chúng

10. Phòng Hậu cần - kỹ thuật

11. Phòng Bảo vệ chính trị

12. Phòng Ngoại tuyến

13. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II
14. Phòng An ninh kinh tế

15. Phòng An ninh chính trị nội bộ
16. Phòng Chống phản động & chống khủng bố
17. Phòng An ninh điều tra

18. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra
19. Phòng Cảnh sát hình sự
20. Phòng Cảnh sát kinh tế
21. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

22. Phòng Cảnh sát môi trường
23. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

24. Phòng Kỹ thuật hình sự

25. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
26. Phòng Cảnh sát cơ động

27. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH
28. Phòng Cảnh sát giao thông
29. Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP

30. Trại tạm giam

31. Công an thành phố Phủ Lý

32. Công an huyện Lý Nhân

33. Công an huyện Kim Bảng

34. Công an huyện Bình Lục

35. Công an huyện Thanh Liêm

36. Công an huyện Duy Tiên

37. Đồn Công an Đồng Văn
38. Đồn Công an Kiện Khê

39. Công an phường Minh Khai

40. Công an phường Hai Bà Trưng

41. Công an phường Lương Khánh Thiện

42. Công an phường Trần Hưng Đạo
43. Công an phường Quang Trung
44. Công an phường Lê Hồng Phong
45. Công an phường Lam Hạ
46. Công an phường Châu Sơn
47. Công an phường Liêm Chính
48. Công an phường Thanh Tuyền
49. Công an phường Thanh Châu
- Cá nhân

Lãnh đạo Công an tỉnh

1. Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh

2. Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc Công an tỉnh

3. Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh
4. Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh
5. Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Phòng Tham mưu - PV11

6. Trung tá Dương Hồng Quang - Trưởng phòng

7. Thượng tá Hoàng Mai Anh - Phó Trưởng phòng

8. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường - Phó Trưởng phòng

9. Thiếu tá Nguyễn Thu Phương - Phó Trưởng phòng

10. Đại úy Lê Mạnh Dũng - Phó Trưởng phòng

11. Thiếu tá Trần Văn Xuân - Đội trưởng

12. Thượng úy Nguyễn Văn Hậu - Đội trưởng

13. Đại úy Đỗ Đức Tôn - Đội trưởng

14. Đại úy Nguyễn Minh An - Đội trưởng

15. Đại úy Trần Thu Hương - Đội trưởng

16. Thiếu tá Đinh Văn Khoa - Đội trưởng

17. Đại úy Lê Đức Toàn - Phó Đội trưởng

18. Thượng úy Trần Mạnh Trường - Phó Đội trưởng

19. Đại úy Phạm Quỳnh Nga - Phó Đội trưởng

20. Đại úy Nguyễn Thị Dinh - Phó Đội trưởng

21. Thượng úy Nguyễn Duy Long - Phó Đội trưởng

22. Trung úy Nguyễn Ngọc Cường - Cán bộ

23. Thiếu úy Phạm Văn Hồi - Cán bộ

24. Trung úy Lê Tùng Lâm - Cán bộ

25. Thượng úy Đặng Mai Hương - Cán bộ

26. Thiếu tá Đỗ Thị Hồng Nhung - Cán bộ

27. Thượng úy Nguyễn Trọng Tuân - Cán bộ

28. Thượng úy Đỗ Mạnh Dũng - Cán bộ

29. Trung úy Ngô Thị Thúy - Cán bộ

30. Thiếu úy Trần Anh Đức - Cán bộ

31. Trung úy Nguyễn Thị Thảo - Cán bộ

32. Thượng sỹ Quách Thành Thịnh - Cán bộ

33. Trung úy Phạm Thị Hải Yến - Cán bộ

34. Thượng úy Hoàng Trường Long - Cán bộ

35. Trung úy Trần Xuân Bách - Cán bộ

Thanh tra Công an tỉnh - PV24

36. Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Chánh Thanh tra

37. Trung tá Nguyễn Khắc Hiếu - Đội trưởng

38. Thiếu tá Ngô Thị Diệu Hiền - Phó Đội trưởng
39. Thiếu tá Bùi Minh Tuân - Phó Đội trưởng
Phòng Hồ sơ - PV27

40. Thiếu tá Đào Hồng Hạnh - Phó Trưởng phòng

41. Thiếu tá Trần Ngọc Hạnh - Phó Trưởng phòng

42. Thượng úy Quách Thị Huệ - Cán bộ

43. Trung úy Nguyễn Văn Thương - Cán bộ

44. Trung úy Nguyễn Thị Huyền Trang - Cán bộ

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - PV28

45. Trung tá Nguyễn Thị Lý - Trưởng phòng

46. Thượng tá Hoàng Minh Tiến - Phó Trưởng phòng

47. Trung tá Hoàng Thị Hải Yến - Đội trưởng

48. Thiếu tá Phùng Văn Tỵ - Phó Đội trưởng

Phòng Tổ chức cán bộ - PX13

49. Trung tá Dương Văn Hiệp - Trưởng phòng

50. Trung tá Ngô Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng phòng

51. Thiếu tá Phạm Trường Giang - Phó Trưởng phòng

52. Trung tá Trần Minh Hải - Đội trưởng

53. Trung tá Nguyễn Văn Sỹ - Đội trưởng

54. Trung tá Trần Thị Mai - Đội trưởng

55. Thượng úy Lại Việt Thắng - Phó Đội trưởng

56. Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Đội trưởng

57. Đại úy Trần Thị Bích Loan - Phó Đội trưởng

58. Thiếu úy Nguyễn Viết Hải - Cán bộ

Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ - PX14

59. Trung tá Vũ Thị Thu Hường - Giám đốc trung tâm

60. Thượng tá Vũ Văn Vượng - Phó Giám đốc trung tâm

61. Thiếu tá Trần Thị Tuyết Lan - Phó Giám đốc trung tâm

62. Đại úy Nguyễn Lan Hương - Đội trưởng

63. Đại úy Lã Thị Thúy Hiệp - Đội trưởng

64. Đại úy Đặng Thị Ánh Tuyết - Phó Đội trưởng

65. Thiếu tá Trần Quốc Hùng - Đội trưởng

66. Thiếu tá Phạm Đức Hùng - Phó Đội trưởng

67. Trung tá Ngô Ngọc Tuấn - Phó Đội trưởng

68. Đại úy Hoàng Thế Quang - Cán bộ

69. Trung úy Đỗ Ngọc Văn - Cán bộ

70. Trung úy Phạm Minh Đức - Cán bộ

71. Trung úy Trần Thị Len - Cán bộ

72. Trung úy Lê Thị Thu Hà - Cán bộ

73. Trung úy Đinh Văn Tuấn - Cán bộ

74. Thượng úy Nguyễn Thị Vân Anh - Cán bộ

75. Trung úy Tống Công Cương - Cán bộ

Phòng Công tác chính trị - PX15

76. Trung tá Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng phòng

77. Trung tá Lô Thái Giang - Phó Trưởng phòng

78. Trung tá Phan Trọng Nhân - Phó Trưởng phòng

79. Trung tá Vũ Minh Sơn - Phó Trưởng phòng

80. Trung tá Đinh Anh Dũng - Đội trưởng

81. Trung tá Phạm Văn Triều - Đội trưởng

82. Đại úy Nguyễn Ngọc Nguyên - Đội trưởng

83. Đại úy Nguyễn Mạnh Hà - Đội trưởng

84. Đại úy Nguyễn Quang Huy - Đội trưởng

85. Đại úy Phạm Huy Tưởng - Phó Đội trưởng

86. Đại úy Phạm Thị Lan Anh - Phó Đội trưởng

87. Thượng úy Trần Văn Đoàn - Cán bộ

88. Trung úy Nguyễn Như Trường - Cán bộ

89. Trung úy Bùi Phương Thảo - Cán bộ

90. Trung úy Hoàng Trọng Đồng - Cán bộ

91. Thiếu úy Bùi Thị Bích Ngọc - Cán bộ

Phòng Công tác Đảng & công tác quần chúng - PX16

92. Đại tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng

93. Trung tá Lê Thị Cúc - Phó Trưởng phòng

94. Trung tá Nguyễn Thị Thứ - Phó Trưởng phòng

95. Đại úy Trần Đức Thuần - Phó Trưởng phòng

96. Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Anh - Đội trưởng

97. Thiếu tá Đào Thị Kim Liên - Đội trưởng

98. Thiếu tá An Thị Minh Nguyệt - Phó Đội trưởng

99. Thượng úy Nguyễn Ngọc Long - Bí thư Đoàn thanh niên

100. Thượng úy Nguyễn Châu Linh - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ

101. Trung úy Nguyễn Thị Hải Yến - Cán bộ

Phòng Hậu cần - kỹ thuật - PH41
102. Trung tá Bùi Đức Hạnh - Trưởng phòng

103. Trung tá Lại Thị Kim Oanh - Phó Trưởng phòng

104. Thiếu tá Ngô Thị Thanh - Phó Trưởng phòng

105. Thiếu tá Trần Thị Thu Hà - Đội trưởng

106. Thiếu tá Nguyễn Hồng Cảnh - Đội trưởng

107. Thiếu tá Trần Thị Hằng - Trưởng Ban y tế

108. Trung tá Ngô Văn Duẩn - Phó Đội trưởng

109. Thượng úy Dương Thị Lệ Hà - Phó Đội trưởng

110. Thượng úy Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Đội trưởng

111. Thượng úy Nguyễn Xuân Thành - Cán bộ

112. Thiếu úy Nguyễn Duy Khương - Cán bộ

113. Thiếu úy Phan Đình Tiến - Cán bộ

114. Trung úy Lê Trọng Hưng - Cán bộ

115. Trung úy Vũ Trần Trung - Cán bộ

116. Thượng sỹ Trần Văn Tài - Cán bộ

117. Trung sỹ Nguyễn Văn Tuyển - Chiến sỹ nghĩa vụ

118. Trung sỹ - Kiều Xuân Đức - Chiến sỹ nghĩa vụ

Phòng Bảo vệ chính trị - PA61
119. Trung tá Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng

120. Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng - Phó Trưởng phòng

121. Thiếu tá Ngô Minh Đức - Phó Trưởng phòng

122. Thiếu tá Trần Thị Kim Huệ - Phó Trưởng phòng

123. Đại úy Hoàng Văn Tuấn - Đội trưởng

124. Đại úy Hoàng Trọng Giáp - Đội trưởng

125. Đại úy Phạm Việt Phương - Đội trưởng

126. Trung tá Vũ Huy Hoàng - Phó Đội trưởng

127. Thượng úy Vũ Văn Chung - Phó Đội trưởng

128. Thượng úy Nguyễn Thị Hạnh - Phó Đội trưởng

129. Đại úy Lại Tiến Thành - Cán bộ

130. Thượng úy Trần Thành Đạt - Cán bộ

131. Trung úy Lại Khắc Thùy - Cán bộ

132. Đại úy Vũ Văn Tân - Cán bộ

Phòng Ngoại tuyến - PA69
133. Trung tá Trịnh Công Hoan - Trưởng phòng

134. Thượng tá Trần Văn Chúc - Phó Trưởng phòng

135. Trung tá Phạm Thanh Chương - Phó Trưởng phòng

136. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuyền - Đội trưởng

137. Đại úy Đỗ Thị Thanh Vân - Đội trưởng

138. Thiếu tá Đặng Minh Tâm - Đội trưởng

139. Thượng úy Nguyễn Thế Quang - Cán bộ

140. Trung úy Phan Văn Hiệp - Cán bộ

141. Thượng úy Khương Hoài Sơn - Cán bộ

142. Trung úy Trần Thanh Thản - Cán bộ

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II - PA71
143. Trung tá Đinh Quang Nam - Trưởng phòng

144. Trung tá Vũ Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng

145. Trung tá Trần Thị Hà - Phó Trưởng phòng

146. Trung tá Nguyễn Văn Đoàn - Phó Trưởng phòng

147. Thiếu tá Nguyễn Văn Huy - Đội trưởng

148. Đại úy Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đội trưởng

149. Thiếu tá Lê Thị Bích Ngọc - Phó Đội trưởng

150. Đại úy Trần Thu Thủy - Phó Đội trưởng

151. Thượng úy Trần Tiến Lực - Cán bộ

152. Thượng úy Lê Thị Nhung - Cán bộ

153. Trung úy Phạm Đức Bình - Cán bộ

154. Thiếu úy Lê Công Thịnh - Cán bộ

Phòng An ninh kinh tế - PA81
155. Thiếu tá Tạ Đình Toàn - Phó Trưởng phòng

156. Đại úy Trần Minh Vũ - Đội trưởng

157. Trung tá Phạm Thị Thoa - Đội trưởng

158. Trung tá Phan Thị Hồng Cúc - Đội trưởng

159. Đại úy Đào Đức Thịnh - Đội trưởng

160. Thượng úy Đoàn Thanh Tùng - Phó Đội trưởng

161. Thượng tá Nguyễn Anh Tiến - Trưởng phòng

162. Trung tá Nguyễn Thành Lê - Phó Trưởng phòng

163. Trung úy Thạch Thanh Tuấn - Cán bộ

164. Trung úy Phạm Quang Tú - Cán bộ

165. Trung úy Lê Công Tùng - Cán bộ

166. Trung úy Nguyễn Thị Minh Huệ - Cán bộ

167. Đại úy Lê Thị Minh Hằng - Cán bộ

168. Thiếu úy Nguyễn Thị Nga - Cán bộ

169. Thiếu úy Huỳnh Đức Sơn - Cán bộ

170. Thiếu úy Phan Duy Bách - Cán bộ

171. Thiếu úy Trần Minh Đạt - Cán bộ

172. Thượng sỹ Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Cán bộ

173. Thượng úy Trần Mai Anh - Cán bộ

Phòng An ninh chính trị nội bộ - PA83
174.  Đại tá Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng

175. Trung tá Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng phòng

176. Trung tá Nguyễn Thị Thành Công - Phó Trưởng phòng

177. Thiếu tá Nguyễn Thế Long - Đội trưởng

178. Thiếu tá Trần Xuân Kiên - Phó Đội trưởng

179. Thượng úy Đào Thị Thanh - Phó Đội trưởng

180. Đại úy Phạm Hồng Kiên - Phó Đội trưởng

181. Trung úy Dương Đức Quynh  - Cán bộ

182. Trung úy Phan Thanh Tùng - Cán bộ

183. Thượng úy Nguyễn Văn Tuân - Cán bộ

184. Thượng úy Ứng Thanh Tuấn - Cán bộ 

Phòng Chống phản động & chống khủng bố - PA88
185. Đại tá Lê Mạnh - Trưởng phòng

186. Thượng tá Nguyễn Đạt Hữu - Phó Trưởng phòng

187. Trung tá Phạm Văn Long - Phó Trưởng phòng

188. Đại úy Trần Hữu Nam - Đội trưởng

189. Thiếu tá Chu Đức Trí - Đội trưởng

190. Thiếu tá Đỗ Thị Hương Loan - Đội trưởng

191. Đại úy Trần Dũng - Phó Đội trưởng

192. Đại úy Lê Thị Thanh Bình - Phó Đội trưởng

193. Đại úy Hà Duy Viễn - Phó Đội trưởng

194. Thượng úy Lê Quang Đông - Phó Đội trưởng

195. Trung úy Ngô Quốc Huy - Cán bộ

196. Đại úy Tạ Xuân Thanh - Cán bộ

197. Đại úy Trần Văn Hòa - Cán bộ

198. Trung úy Đinh Trí Phương - Cán bộ

Phòng An ninh điều tra - PA92
199. Thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng phòng

200. Trung tá Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng phòng

201. Trung tá Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

202. Đại úy Lã Công Hải - Đội trưởng

203. Thiếu tá Vũ Thị Yến - Đội trưởng

204. Đại úy Trịnh Khắc Xâm - Cán bộ

205. Thượng úy Đinh Mạnh Ninh - Cán bộ

206. Thiếu úyNguyễn Xuân Thắng - Cán bộ

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - PC44
207. Đại tá Dương Thế Hùng - Chánh văn phòng

208. Trung tá Bùi Chiến Thắng - Phó Chánh văn phòng

209. Trung tá Lê Quang Tuấn - Phó Chánh văn phòng

210. Đại úy Nguyễn Thế Hưng - Đội trưởng

211. Thiếu tá Ngô Triệu Tấn - Đội trưởng

212. Đại úy Nguyễn Huy Hoàng - Phó Đội trưởng

213. Đại úy Trần Hồng Sơn - Phó Đội trưởng

214. Thượng úy Trần Quốc Trọng - Cán bộ

215. Trung úy Nguyễn Trường Giang - Cán bộ

216. Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh - Cán bộ

217. Thiếu úy Trương Dương - Cán bộ

Phòng Cảnh sát hình sự - PC45
218. Trung tá Đỗ Hoài Nam-Trưởng phòng

219. Thượng tá Nguyễn Tiến Hà-Phó Trưởng phòng

220. Trung tá Lê Hải Nam-Phó Trưởng phòng

221. Thiếu tá Vũ Đức Trọng -Phó Trưởng phòng

222. Thiếu tá Đinh Văn Hùng-Đội trưởng

223. Đại úy Nguyễn Mạnh Hà-Đội trưởng

224. Đại úy Trần Quang Minh-Đội trưởng

225. Thiếu tá Đồng Văn Sáng-Đội trưởng

226. Đại úy Nguyễn Tiến Thành-Đội trưởng

227. Thiếu tá Nguyễn Hùng Sáu-Phó Đội trưởng

228. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường (Đội 3)-Phó Đội trưởng

229. Đại úy Đào Văn Dũng-Phó Đội trưởng

230. Đại úy Nguyễn Thành An-Phó Đội trưởng

231. Đại úy Trần Huy Tùng-Phó Đội trưởng

232. Trung úy Bùi Văn Lập-Cán bộ

233. Đại úy Lê Văn Hưng-Cán bộ

234. Đại úy Trần Trung Thành-Cán bộ

235. Thiếu tá Trần Xuân Bắc-Cán bộ

236. Thiếu úy Trần Đức Hiếu-Cán bộ

237. Trung úy Vũ Phi Hải-Cán bộ

238. Thượng úy Phạm Quang Hữu-Cán bộ

239. Thượng úy Vũ Việt Cường-Cán bộ

240. Trung úy Trần Thanh Hải-Cán bộ

241. Trung úy Nguyễn Hồng Sơn-Cán bộ

242. Trung úy Nguyễn Hải Hòa-Cán bộ

243. Trung úy Trần Văn Trưởng-Cán bộ

244. Thượng úy Tô Xuân Tùng-Cán bộ

245. Đại úy Vũ Thị Thanh Vân-Cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46
246. Thượng tá Nguyễn Khánh Trường-Trưởng phòng

247. Thiếu tá Lê Văn Dũng-Phó Trưởng phòng

248. Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng

249. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng-Đội trưởng

250. Thiếu tá Dương Bá Hùng-Đội trưởng

251. Thiếu tá Ngô Văn Hậu-Đội trưởng

252. Đại úy Phạm Trung Trực-Đội trưởng

253. Trung tá Nguyễn Minh Khang-Phó Đội trưởng

254. Thiếu tá Trương Văn Chiến-Phó Đội trưởng

255. Đại úy Bùi Duy Khánh-Phó Đội trưởng

256. Đại úy Vũ Tiến Dũng-Phó Đội trưởng

257. Đại úy Lê Tiến Dũng-Phó Đội trưởng

258. Thượng úy Phạm Xuân Tùng-Cán bộ

259. Trung úy Lê Đức Anh-Cán bộ

260. Thượng úy Trần Trọng Giang-Cán bộ

261. Đại úy Trần Ngọc Quang-Cán bộ

262. Trung úy Trần Phương Thảo-Cán bộ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47
263. Trung tá Lê Anh Dũng-Trưởng phòng

264. Trung tá Hoàng Văn Huy-Phó Trưởng phòng

265. Trung tá Trần Huy Tài-Phó Trưởng phòng

266. Trung tá Đinh Văn Minh-Đội trưởng

267. Đại úy Phạm Vinh Thăng-Đội trưởng

268. Đại úy Nguyễn Trung Kiên-Đội trưởng

269. Đại úy Vũ Thị Hiếu-Đội trưởng

270. Đại úy Nguyễn Thị Thanh Tuyền-Phó Đội trưởng

271. Thượng úy Trần Đức Lộc-Phó Đội trưởng

272. Thượng úy Nguyễn Trung Kiên-Phó Đội trưởng

273. Thượng úy Phạm Xuân Cương-Cán bộ

274. Trung úy Nguyễn Xuân Thiện-Cán bộ

275. Trung úy Đinh Xuân Huy-Cán bộ

276. Thượng úy Lê Quốc Toản-Cán bộ

277. Thượng sỹ Vũ Văn Thành-Cán bộ

278. Đại úy Lê Thị Thùy Dương-Cán bộ

279. Thiếu úy Nguyễn Duy Thành-Cán bộ

280. Thượng úy Nguyễn Văn Thanh-Cán bộ

281. Thượng úy Trần Minh Thắng-Cán bộ

282. Thượng úy Phạm Hoàng Long-Cán bộ

283. Thiếu úy Bùi Đình Tấn-Cán bộ

284. Trung úy Phạm Hồng Việt-Cán bộ

285. Trung úy Nguyễn Minh Tuân-Cán bộ

286. Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh-Cán bộ

287. Thiếu úy Mai Hiệp-Cán bộ

288. Thượng úy Đỗ Đức Quảng-Cán bộ

289. Thượng úy Trần Doãn Quyết-Cán bộ

290. Trung úy Trần Đại Thịnh-Cán bộ

291. Thiếu úy Nguyễn Đức Văn-Cán bộ

292. Thượng úy Mai Trường Thành-Cán bộ

Phòng Cảnh sát môi trưởng - PC49
293. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng

294. Thiếu tá Thái Thị Phương Lan-Đội trưởng

295. Đại úy Trần Đăng Khoa-Đội trưởng

296. Đại úy Nguyễn Thái Bình-Phó Đội trưởng

297. Thiếu tá Cao Tuấn Anh-Phó Đội trưởng

298. Trung úy Bùi Duy Khải-Cán bộ

299. Đại úy Trịnh Đức Chung-Cán bộ

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - PC52
300. Đại tá Phùng Chí Cao-Trưởng phòng

301. Thiếu tá Vũ Thanh Bằng-Phó Trưởng phòng

302. Trung tá Trần Thị Minh-Đội trưởng

303. Trung tá Trần Thanh Thủy-Đội trưởng

304. Trung tá Lê Anh Đức-Đội trưởng

305. Đại úy Trần Kim Đức-Cán bộ

306. Đại úy Nguyễn Thu Hiền-Cán bộ

307. Thượng úy Phạm Văn Thắng-Cán bộ

308. Thượng úy Từ Viết Hiếu-Cán bộ

309. Trung úy Nguyễn Văn Tuấn-Cán bộ

Phòng Kỹ thuật hình sự - PC54
310. Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Hương-Phó Trưởng phòng

311. Đại úy Vũ Anh Tuấn-Đội trưởng

312. Thiếu tá Đoàn Đức Ngọ-Phó Đội trưởng

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64
313. Trung tá Trần Nghiệp Phong-Trưởng phòng

314. Trung tá Nguyễn Ngọc Bính-Phó Trưởng phòng

315. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh-Phó Trưởng phòng

316. Thiếu tá Tăng Văn Chung-Phó Trưởng phòng

317. Trung tá Trần Thị Diệu Thúy-Đội trưởng

318. Thiếu tá Trần Quốc Toản-Đội trưởng

319. Thiếu tá Nguyễn Anh Tú-Đội trưởng

320. Trung tá Nguyễn Thị Đông-Phó Đội trưởng

321. Trung tá Lê Thị Chung-Phó Đội trưởng

322. Đại úy Nguyễn Thị Hằng-Phó Đội trưởng

323. Thượng úy Phạm Ngọc Quảng-Phó Đội trưởng

324. Đại úy Nguyễn Quỳnh Thắm-Cán bộ

325. Đại úy Lê Thanh Bằng-Cán bộ

326. Đại úy Nguyễn Đức Chính-Cán bộ

327. Thượng úy Đỗ Thị Bích Hường-Cán bộ

328. Thượng tá Nguyễn Việt Cường-Trưởng phòng

329. Thiếu tá Trương Công Hợp-Phó Trưởng phòng

330. Đại úy Khương Mạnh Bình-Phó Trưởng phòng

331. Thiếu tá Phạm Đức Dũng-Đại đội trưởng

332. Đại úy Nguyễn Văn Trinh-Đại đội trưởng

333. Đại úy Phạm Tất Thắng-Phó Đội trưởng

334. Đại úy Lương Văn Quyết-Phó Đội trưởng

335. Thượng úy Nguyễn Thái Dương-Phó Đội trưởng

336. Thiếu tá Trần Việt Dũng-Phó Đại đội trưởng

337. Đại úy Nguyễn Văn Tưởng-Phó Đại đội trưởng

338. Thượng úy Trần Hán Cường-Phó Đại đội trưởng

339. Thượng úy Tạ Duy Hiển-Trung đội trưởng

340. Đại úy Bùi Quý Phương-Trung đội trưởng

341. Trung úy Phạm Kim Thoan-Phó Trung đội trưởng

342. Thượng úy Nguyễn Tiến Quyết-Cán bộ

343. Trung úy Đinh Công Văn-Cán bộ

344. Trung úy Trần Quang Chung-Cán bộ

345. Trung úy Nguyễn Thế Duy-Cán bộ

346. Trung úy Lê Văn Hà-Cán bộ

347. Trung úy Lê Minh Trung-Cán bộ

348. Trung úy Trần Văn Minh-Cán bộ

349. Thiếu úy Đặng Anh Tuấn-Cán bộ

350. Trung sỹ Nguyễn Tiến Dũng-Chiến sỹ nghĩa vụ

351. Trung sỹ Nguyễn Văn Hải-Chiến sỹ nghĩa vụ

352. Trung sỹ Lê Mạnh Khang-Chiến sỹ nghĩa vụ

353. Trung sỹ Trần Văn Đỗ-Chiến sỹ nghĩa vụ

354. Trung sỹ Ngô Quốc Chiến-Chiến sỹ nghĩa vụ

355. Trung sỹ Vũ Tiến Lực-Chiến sỹ nghĩa vụ

356. Trung sỹ Trần Lệnh Thụ-Chiến sỹ nghĩa vụ

357. Trung sỹ Phạm Hữu Tiến-Chiến sỹ nghĩa vụ

358. Trung sỹ Trần Đức Việt-Chiến sỹ nghĩa vụ

359. Trung sỹ Đào Đoàn Đức-Chiến sỹ nghĩa vụ

360. Trung sỹ Nguyễn Văn Linh-Chiến sỹ nghĩa vụ

361. Trung sỹ Phạm Thành Công-Chiến sỹ nghĩa vụ

362. Trung sỹ Phạm Văn Hà-Chiến sỹ nghĩa vụ

363. Trung sỹ Phan Thanh Linh-Chiến sỹ nghĩa vụ

364. Trung sỹ Hà Văn Thành-Chiến sỹ nghĩa vụ

365. Trung sỹ Trần Đức Hữu-Chiến sỹ nghĩa vụ

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - PC66
366. Đại tá Nguyễn Văn Cường-Trưởng phòng

367. Trung tá Nguyễn Văn Chiền-Phó Trưởng phòng

368. Trung tá Phạm Văn Chính-Phó Trưởng phòng

369. Thiếu tá Nguyễn Thành Đồng-Đội trưởng

370. Thiếu tá Đào Thị Thanh Anh-Phó Đội trưởng

371. Thiếu tá Nguyễn Văn Tình-Đội trưởng

372. Đại úy Phạm Thị Lan Anh-Đội trưởng

373. Đại úy Nguyễn Tất Thắng-Đội trưởng

374. Đại úy Ngô Ngọc Linh-Phó Đội trưởng

375. Đại úy Trần Huy Trung-Phó Đội trưởng

376. Đại úy Hoàng Văn Tường-Phó Đội trưởng

377. Thượng úy Đoàn Xuân Thư-Cán bộ

378. Trung úy Phạm Minh Thành-Cán bộ

379. Trung úy Nguyễn Quang Vinh-Cán bộ

380. Thiếu úy Đỗ Văn Quân-Cán bộ

381. Thiếu úy Nguyễn Văn Thắng-Cán bộ

382. Thiếu úy Nguyễn Đức Kiên-Cán bộ

383. Thiếu úy Lê Mạnh Hà-Cán bộ

384. Thượng sỹ Phạm Văn Trường-Cán bộ

385. Thượng sỹ Hoàng Thị Thúy-Cán bộ

386. Thượng sỹ Nguyễn Đức Việt-Cán bộ

387. Thượng sỹ Vũ Hải Nam-Cán bộ

388. Trung sỹ Nguyễn Văn Nam-Chiến sỹ nghĩa vụ

389. Trung sỹ Ngô Văn Lương-Chiến sỹ nghĩa vụ

390. Trung sỹ Nguyễn Thái Chương-Chiến sỹ nghĩa vụ

391. Trung sỹ Trương Quang Đạt-Chiến sỹ nghĩa vụ

392. Trung sỹ Lê Đức Thuận-Chiến sỹ nghĩa vụ

393. Trung sỹ Trần Trung An-Chiến sỹ nghĩa vụ

Phòng Cảnh sát giao thông - PC67
394. Thiếu tá Đỗ Thị Thu Hiền -Trưởng phòng

395. Thượng tá Trần Thu Đông-Phó Trưởng phòng

396. Thượng tá Trần Quốc Huy-Phó Trưởng phòng

397. Thiếu tá Phạm Minh Trường-Đội trưởng

398. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên-Đội trưởng

399. Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến-Đội trưởng

400. Thiếu tá Trần Thị Hồng Thảo-Đội trưởng

401. Trung úy Trần Thị Ngọc Bích-Đội trưởng

402. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Kiêu-Phó Đội trưởng

403. Thiếu tá Trần Tuấn Anh-Phó Đội trưởng

404. Thượng úy Lê Thị Hồng Hải-Phó Đội trưởng

405. Đại úy Nguyễn Thị Mỹ Trang-Phó Đội trưởng

406. Thiếu tá Trần Văn Lưu-Phó Đội trưởng

407. Thiếu tá Phạm Hồng Quang-Phó Đội trưởng

408. Đại úy Vũ Mạnh Điệp-Phó Đội trưởng

409. Trung tá Phan Văn Chúc-Phó Đội trưởng

410. Đại úy Lưu Tuấn Anh-Phó Đội trưởng

411. Đại úy Lê Thị Thanh Hương-Phó Đội trưởng

412. Đại úy Trần Mạnh Hùng-Cán bộ

413. Đại úy Vũ Thị Thu Hằng-Cán bộ

414. Thiếu tá Đinh Văn Hiệp-Cán bộ

415. Thiếu tá Nguyễn Công Bính-Cán bộ

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp - PC81
416. Đại tá Vũ Văn Sét-Trưởng phòng

417. Trung tá Trịnh Thị Thùy Hương-Phó Trưởng phòng

418. Đại úy Đoàn Minh Phương-Phó Trưởng phòng

419. Thiếu tá Bùi Thế Đạt-Đội trưởng

420. Thượng úy Hoàng Xuân Nhất-Đội trưởng

421. Đại úy Đinh Cống Nam-Đội trưởng

422. Đại úy Đào Thị Thùy Linh-Phó Đội trưởng

423. Thượng úy Nguyễn Mạnh Hiến-Phó Đội trưởng

424. Thượng úy Trần Như Tri-Cán bộ

425. Thượng úy Đào Tuấn Anh-Cán bộ

426. Thiếu úy Nguyễn Đăng Tiến-Cán bộ

427. Thiếu úy Nguyễn Hồng Nhật-Cán bộ

428. Thượng sỹ Nguyễn Nghiêm Cảnh Xuân-Cán bộ

429. Hạ sỹ Nguyễn Phi Long-Chiến sỹ nghĩa vụ

430. Hạ sỹ Ngô Văn Hữu-Chiến sỹ nghĩa vụ

431. Hạ sỹ Tống Hồng Phúc-Chiến sỹ nghĩa vụ

432. Hạ sỹ Phạm Tuấn Tú-Chiến sỹ nghĩa vụ

Trại tạm giam - PC81B

433. Thượng tá-Trần Hồng Sơn-Giám thị

434. Thượng tá-Vũ Đình Diện-Phó Giám thị

435. Trung tá-Nguyễn Xuân Yên-Phó Giám thị

436. Thiếu tá-Nguyễn Văn Giang-Phó Giám thị

437. Trung tá-Bùi Thị Lan Hương-Đội trưởng

438. Thiếu tá-Phạm Quang Huy-Đội trưởng

439. Trung tá-Nhữ Xuân Dũng-Phó Đội trưởng

440. Thiếu tá-Đinh Văn Tiệp-Phó Đội trưởng

441. Đại úy-Đào Văn Mạnh-Phó Đội trưởng

442. Đại úy-Trần Quốc Toàn-Phó Đội trưởng

443. Thượng úy-Nguyễn Văn Thắng-Phó Đội trưởng

444. Đại úy-Phạm Nguyễn Thể-Phó Đội trưởng

445. Thiếu tá-Nguyễn Quế Chinh-Cán bộ

446. Thượng úy-Chu Anh Doanh-Cán bộ

447. Đại úy-Nguyễn Xuân Chiến-Cán bộ

448. Trung úy-Phạm Thị Ngọc Hà-Cán bộ

449. Trung úy-Trần Văn Tuyền-Cán bộ

450. Thiếu úy-Phạm Văn Phan-Cán bộ

451. Trung úy-Trần Hữu Chương-Cán bộ

452. Thượng sỹ-Trần Như Ngọc-Cán bộ

453. Hạ sỹ-Nguyễn Trọng Hanh-Chiến sỹ nghĩa vụ

454. Hạ sỹ-Đặng Thái Sơn-Chiến sỹ nghĩa vụ

455. Hạ sỹ-Nguyễn Đức Long-Chiến sỹ nghĩa vụ

456. Hạ sỹ-Đoàn Tùng Dương-Chiến sỹ nghĩa vụ

457. Hạ sỹ-Bùi Văn Long-Chiến sỹ nghĩa vụ

458. Hạ sỹ-Phạm Hữu Chiến -Chiến sỹ nghĩa vụ

Công an thành phố Phủ Lý
459. Trung tá-Lê Đức Tùng-Trưởng Công an thành phố

460. Thượng tá-Vũ Hồng Phương-Phó Trưởng CA thành phố

461. Thiếu tá-Chu Thế Lượng-Phó Trưởng CA thành phố

462. Trung tá-Nguyễn Anh Tuấn-Phó Trưởng CA thành phố

463. Thiếu tá-Nguyễn Minh Hải-Phó Trưởng CA thành phố

464. Trung tá-Trần Thu Hà-Đội trưởng 

465. Thiếu tá-Lê Thị Bích Ngọc-Phó Đội trưởng 

466. Trung tá-Trần Thị Lệ Quyên-Phó Đội trưởng 

467. Trung tá-Nguyễn Xuân Hòa-Đội trưởng Đội 

468. Đại úy-Nguyễn Thị Anh Thư-Phó Đội trưởng 

469. Đại úy-Đinh Thị Thu Trang-Phó Đội trưởng 

470. Trung úy-Hoàng Trần Tiến Dũng-Cán bộ 

471. Trung úy-Phạm Văn Trung-Cán bộ 

472. Thiếu tá-Lê Thanh Nghị-Đội trưởng 

473. Thiếu tá-Nguyễn Thị Hảo-Phó Đội trưởng 

474. Thiếu tá-Hoàng Vũ Bạch Liên-Phó Đội trưởng

475. Thượng úy-Trần Thanh Tùng-Cán bộ 

476. Thiếu úy-Trần Thế Ngọc-Cán bộ 

477. Trung tá-Lại Mạnh Hùng-Đội trưởng 

478. Đại úy-Đinh Kiều Hưng-Phó Đội trưởng

479. Trung tá-Nguyễn Văn Luyện-Đội trưởng 

480. Thiếu tá-Trần Trung Kiên-Phó Đội trưởng 

481. Thiếu tá-Nguyễn Quốc Tuấn-Phó Đội trưởng

482. Thượng úy-Nguyễn Tuấn Trường-Cán bộ 

483. Trung úy-Nguyễn Thế Anh-Cán bộ 

484. Trung úy-Lương Văn Long-Cán bộ 

485. Thiếu tá-Trần Văn Hoàn-Đội trưởng 

486. Đại úy-Nguyễn Ngọc Anh-Phó Đội trưởng 

487. Đại úy-Đỗ Văn Tư-Phó Đội trưởng 

488. Đại úy-Lê Văn Thịnh-Cán bộ 

489. Thượng úy-Nguyễn Việt Hạnh-Cán bộ 

490. Thượng úy-Ngô Ngọc Hà-Cán bộ 

491. Trung úy-Phạm Trung Kiên-Cán bộ 

492. Thiếu tá-Nguyễn Thị Lan-Đội trưởng 

493. Thượng úy-Đào Văn Qúy-Phó Đội trưởng 

494. Thiếu tá-Nguyễn Văn Cương-Đội trưởng 

495. Thiếu tá-Lương Thị Vân Anh-Phó Đội trưởng 

496. Đại úy-Mai Ngọc Khánh-Phó Đội trưởng 

497. Trung úy-Trần Quang Thế-Cán bộ 

498. Trung úy-Hoàng Anh Đức-Cán bộ 

499. Trung úy-Hoàng Anh Thắng-Cán bộ 

500. Thiếu tá-Trần Hữu Chương-Đội trưởng 

501. Hạ sỹ-Đỗ Đức Tùng-Chiến sỹ nghĩa vụ

502. Hạ sỹ-Đặng Hữu Phước-Chiến sỹ nghĩa vụ

503. Hạ sỹ-Đinh Công Hậu-Chiến sỹ nghĩa vụ

504. Hạ sỹ-Nguyễn Văn Sơn-Chiến sỹ nghĩa vụ

505. Trung sỹ-Trần Hữu Đạt-Chiến sỹ nghĩa vụ

506. Trung sỹ-Nguyễn Tiến Dương-Chiến sỹ nghĩa vụ

507. Trung sỹ-Nguyễn Văn Quang Huy-Chiến sỹ nghĩa vụ

508. Trung tá-Đỗ Mạnh Cường-Đội trưởng 

509. Trung tá-Lê Quang Minh-Phó Đội trưởng 

510. Trung tá-Trần Sỹ Hải-Phó Đội trưởng 

511. Thượng úy-Trần Mạnh-Cán bộ 

512. Thượng úy-Phạm Văn Vinh-Cán bộ 

513. Trung tá-Lê Thị Phóng-Đội trưởng 

514. Đại úy-Trần Ngọc Tú-Phó Đội trưởng 

515. Thượng úy-Ngô Thị Huyền Thương-Phó Đội trưởng 

516. Trung úy-Trần Ngọc Huỳnh-Cán bộ 

517. Thiếu úy-Nguyễn Đức Mạnh-Cán bộ 

518. Thiếu tá-Phạm Việt Hưng-Đội trưởng 

519. Thiếu tá-Phạm Thế Hoạt-Phó Đội trưởng 

520. Đại úy-Nguyễn Duy Nam-Phó Đội trưởng 

521. Đại úy-Vũ Sơn Tùng-Cán bộ 

522. Đại úy-Hoàng Công Hà-Cán bộ 

523. Thiếu tá-Nguyễn Hữu Huy-Đội trưởng 

524. Trung tá-Đoàn Quang Khải-Phó Đội trưởng 

525. Đại úy-Trần Nam Ngạn-Phó Đội trưởng 

526. Thượng úy-Trương Thành Nam-Cán bộ 

527. Trung úy-Tạ Đình Đông-Cán bộ 

528. Trung tá-Nguyễn Việt Phương-Trưởng Công an phường

529. Thiếu tá-Nguyễn Xuân Cường-Phó Trưởng Công an phường

530. Thiếu tá-Lê Huy-Phó Trưởng Công an phường

531. Đại úy-Lê Văn Nam-Cán bộ 

532. Thiếu tá-Vũ Văn Hùng-Trưởng Công an phường

533. Thiếu tá-Nguyễn Đức Trường-Phó Trưởng Công an phường

534. Thiếu tá-Trần Thị Hà-Phó Trưởng Công an phường

535. Thượng úy-Nguyễn Tuấn Anh-Cán bộ 

536. Thiếu tá-Vũ Thị Kim Ninh-Cán bộ 

537. Trung tá-Phạm Văn Hoàn-Trưởng Công an phường

538. Thượng úy-Lại Văn Sơn-Cán bộ 

539. Thượng úy-Đinh Công Nam-Cán bộ 

540. Thượng sỹ-Nguyễn Văn Long-Cán bộ 

541. Thượng úy-Nguyễn Văn Cương-Cán bộ 

542. Thiếu tá-Trần Huy Đức-Trưởng Công an phường

543. Đại úy-Hoàng Văn Trung-Phó Trưởng Công an phường

544. Thiếu tá-Nguyễn Lưu Ly-Phó Trưởng Công an phường

545. Trung úy-Nguyễn Thanh Thái-Cán bộ 

546. Trung tá-Trần Thanh Bình-Trưởng Công an phường

547. Thiếu tá-Nguyễn Văn Hoàn-Phó Trưởng Công an phường

548. Đại úy-Hoàng Xuân Hòa-Phó Trưởng Công an phường

549. Thượng úy-Vũ Tiến Dũng-Cán bộ 

550. Đại úy-Trần Cao Cường-Cán bộ 

551. Trung úy-Trần Thị Phương Ngân-Cán bộ 

552. Trung tá-Nguyễn Thị Minh Phương-Trưởng Công an phường

553. Thiếu tá-Chu Lam Long-Phó Trưởng Công an phường

554. Đại úy-Nguyễn Quốc Huy-Phó Trưởng Công an phường

555. Thượng úy-Vũ Ân Đức-Cán bộ 

556. Đại úy-Trần Đình Dậu-Trưởng Công an phường

557. Thiếu tá-Lê Thị Bắc-Phó Trưởng Công an phường

558. Trung úy-Lê Thanh Tình-Cán bộ 

559. Thiếu tá-Đặng Quang Dũng-Trưởng Công an phường

560. Thượng úy-Đào Chính Nghĩa-Phó Trưởng Công an phường

561. Đại úy-Bùi Ngọc Hải-Phó Trưởng Công an phường

562. Trung úy-Phạm Đăng Khoa-Cán bộ 

563. Trung úy-Dương Kỳ Anh-Cán bộ 

564. Thiếu tá-Đỗ Văn Đức-Trưởng Công an phường

565. Đại úy-Ngô Quốc Hoàng-Phó Trưởng Công an phường

566. Trung úy-Nguyễn Văn Hiệp-Cán bộ 

567. Trung úy-Bùi Thị Hồng Nhung-Cán bộ 

568. Thiếu tá-Trần Xuân Liêm-Trưởng Công an phường

569. Đại úy-Trần Xuân Lực-Phó Trưởng Công an phường

570. Thượng úy-Thạch Minh Tiến-Cán bộ 

571. Thượng úy-Nguyễn Đức Hanh-Cán bộ 

572. Thiếu tá-Phạm Quang Tiến-Trưởng Công an phường

573. Trung tá-Trương Quang Hà-Phó Trưởng Công an phường

574. Trung tá-Đào Xuân Hiện-Phó Trưởng Công an phường

575. Thượng úy-Nguyễn Thanh Thịnh-Cán bộ 

Công an huyện Bình Lục
576. Trung tá-Doãn Thái Hòa-Trưởng Công an huyện

577. Thiếu tá -Đoàn Văn Thanh-Phó Trưởng Công an huyện

578. Thiếu tá-Nguyễn Sinh Quân-Phó Trưởng Công an huyện

579. Đại úy-Lại Việt Dũng-Đội trưởng

580. Đại úy-Nguyễn Thanh Hòa-Phó Đội trưởng

581. Thượng úy  -Lê Thị Thùy Mai-Phó Đội trưởng

582. Thượng úy-Nguyễn Hồng Duy-Cán bộ

583. Thượng úy-Nguyễn Xuân Khánh-Cán bộ

584. Thiếu tá -Nguyễn Văn Quyết-Phó Đội trưởng

585. Đại úy -Trần Bá Vương-Phó Đội trưởng

586. Thiếu úy-Phạm Quốc Đạt-Cán bộ

587. Thiếu tá -Vũ Thanh Bình-Đội trưởng

588. Đại úy-Đỗ Khắc Tuấn-Phó Đội trưởng

589. Đại úy-Bùi Quốc Huy-Cán bộ

590. Đại úy-Nguyễn Xuân Đức-Cán bộ

591. Trung úy -Trần Nam Trung-Cán bộ

592. Thiếu tá -Tống Đức Thu-Phó Đội trưởng

593. Đại úy -Trần Minh Giang-Phó Đội trưởng

594. Đại úy-Trần Quang Huy-Cán bộ

595. Trung úy -Lê Văn Vượng-Cán bộ

596. Trung tá -Cao Trọng Nghĩa-Đội trưởng

597. Đại úy-Nguyễn Thành Trung-Phó Đội trưởng

598. Trung úy -Nguyễn Quang Dương-Cán bộ

599. Trung úy -Dương Xuân Lanh-Cán bộ

600. Trung tá -Nguyễn Văn Tiến-Phó Đội trưởng

601. Đại úy -Trần Bá Đạt-Phó Đội trưởng

602. Thượng úy -Trần Đức Phương-Cán bộ

603. Trung úy -Ngô Tiến Tùng-Cán bộ

604. Thiếu tá -Trần Trọng Sơn-Đội trưởng

605. Thiếu tá -Lê Văn Chính -Phó Đội trưởng

606. Thượng úy -Vũ Mạnh Linh-Cán bộ

607. Thượng úy-Nguyễn Xuân Trường-Cán bộ

608. Thiếu tá-Trần Hữu Phương-Đội Trưởng

609. Thiếu tá  -Phạm Văn Hùng-Phó Đội trưởng

610. Trung tá-Trần Minh Ánh-Cán bộ

611. Thiếu úy -Trần Chiến-Cán bộ

612. Trung tá -Nguyễn Ngọc Tuấn-Đội Trưởng

613. Thiếu úy -Đặng Đức Anh-Cán bộ

614. Trung sỹ-Mai Duy Hiển-Chiến sỹ nghĩa vụ

Công an huyện Thanh Liêm
615. Đại tá-Nguyễn Quốc Chiến-Trưởng Công an huyện

616. Trung tá-Nguyễn Thu Huyền-Phó Trưởng CA huyện

617. Thượng tá-Lã Quốc Khánh-Phó Trưởng CA huyện

618. Trung tá-Nguyễn Hà Thành-Phó Trưởng CA huyện

619. Thiếu tá-Nguyễn Duy Ninh-Phó Trưởng CA huyện

620. Thiếu tá-Vũ Thị Hiệp-Đội trưởng

621. Đại úy-Phạm Chí Công-Đội trưởng

622. Thiếu tá-Nguyễn Vinh-Đội trưởng

623. Thiếu tá-Nguyễn Văn Công-Đội trưởng

624. Thiếu tá-Lại văn Sanh-Đội trưởng

625. Trung tá-Đoàn Thị Ngọc Linh-Đội trưởng

626. Trung tá-Trần Thanh Phúc-Đội trưởng

627. Thiếu tá-Nguyễn Trung Tuyển-Đội trưởng

628. Đại úy-Lê Trọng Điều-Trưởng đồn CA Kiện Khê

629. Thiếu tá-Đinh Thị Nguyên-Phó Đội trưởng

630. Thiếu tá-Vũ Đức Trí-Phó Đội trưởng

631. Đại úy-Nguyễn Thành Long-Phó Đội trưởng

632. Đại úy-Trần Huy Tuấn-Phó Đội trưởng

633. Thượng úy-Lương Đức Hiệp-Phó Đội trưởng

634. Thiếu tá-Nguyễn Đình Tuấn-Phó Đội trưởng

635. Thiếu tá-Nguyễn Thị Hồng Nhung-Phó Đội trưởng

636. Đại úy-Bùi Văn Đại-Phó Đội trưởng

637. Đại úy-Trần Anh Hải-Phó Đội trưởng

638. Thiếu tá-Trần Tiến Thành -Phó Đội trưởng

639. Đại úy-Lê Hải Hà-Phó Đội trưởng

640. Trung úy-Nguyễn Thị Kim Liên -Cán bộ

641. Trung úy-Đinh Ngọc Sơn-Cán bộ

642. Trung úy-Đoàn Ngọc Linh-Cán bộ

643. Trung úy-Nguyễn Thanh Bình-Cán bộ

644. Trung úy-Đinh Văn Phong-Cán bộ

645. Thượng úy-Nguyễn Trọng Hoàn-Cán bộ

646. Trung úy-Trần Hoàng Vũ-Cán bộ

647. Thượng úy-Nguyễn Đình Thắng-Cán bộ

648. Thượng úy-Trần Văn Nam-Cán bộ

649. Trung úy-Lại Văn Kiên-Cán bộ

650. Thượng úy-Nguyễn Văn Đông-Cán bộ

651. Trung úy-Phạm Văn Cương-Cán bộ

652. Trung úy-Trương Công Định-Cán bộ

653. Đồng chí-Trần Thị Hương-Cán bộ cấp dưỡng

Công an huyện Lý Nhân
654. Thượng tá-Lê Ngọc Phùng-Trưởng Công an huyện

655. Thượng tá-Trương Anh Vũ-Phó Trưởng Công an huyện

656. Trung tá-Trương Thị Diềm-Phó Trưởng Công an huyện

657. Thiếu tá-Chu Vĩnh Quyết-Phó Trưởng Công an huyện

658. Thiếu tá-Nguyễn Thanh Bình-Đội trưởng

659. Đại úy-Trần Hồng Thế-Đội trưởng

660. Trung tá-Đặng Văn Việt-Đội trưởng

661. Thiếu tá-Phạm Ngọc Hưng-Đội trưởng

662. Trung tá-Nguyễn Chín Xuân-Đội trưởng

663. Thiếu tá-Đinh Văn Toàn-Phó Đội trưởng

664. Thiếu tá-Bùi Quý Đông-Phó Đội trưởng

665. Đại úy-Nguyễn Trọng Hợp-Phó Đội trưởng

666. Thiếu tá-Lê Văn Thủy-Phó Đội trưởng

667. Thiếu tá-Trần Văn Tấn-Phó Đội trưởng

668. Thượng úy-Nguyễn Đức Thiện-Phó Đội trưởng

669. Đại úy-Vũ Thanh Tùng-Phó Đội trưởng

670. Đại úy-Nguyễn Đình Điệp-Cán bộ

671. Trung úy-Hoàng Trung Dũng-Cán bộ

672. Thiếu úy-Trần Quang Vũ-Cán bộ

673. Trung úy-Trần Tuấn Anh-Cán bộ

674. Trung úy-Vũ Minh Thuận-Cán bộ

675. Thiếu úy-Bùi Anh Tuấn-Cán bộ

676. Đại úy-Nguyễn Huy Giáp-Cán bộ

677. Trung úy-Đinh Văn Nam-Cán bộ

678. Trung úy-Trần Văn Tân-Cán bộ

679. Thượng úy-Nguyễn Trọng Tân-Cán bộ

680. Thượng úy-Trần Hữu Trịnh-Cán bộ

681. Trung úy-Trần Văn Hồng-Cán bộ

682. Trung úy-Phạm Hồng Tiến-Cán bộ

683. Trung úy-Nguyễn Thanh Hà-Cán bộ

684. Trung úy-Nguyễn Văn Hồng-Cán bộ

685. Trung úy-Tạ Xuân Giáp-Cán bộ

686. Trung úy-Nguyễn Thành Đông-Cán bộ

687. Thiếu úy-Nguyễn Văn Thinh-Cán bộ

688. Thượng úy-Nguyễn Vũ Tuân-Cán bộ

689. Thượng úy-Ngô Thị Ngọc Anh-Cán bộ

690. Thiếu úy-Nguyễn Văn Trọng-Cán bộ

691. Thượng úy-Bùi Văn Thắng-Cán bộ

692. Thượng úy-Hoàng Bá Sắc-Cán bộ

693. Đại úy-Vũ Trung Kiên-Cán bộ

694. Trung úy-Hoàng Ngọc Tuyến-Cán bộ

695. Đại úy-Đỗ Đức Quang-Cán bộ

696. Đại úy-Trần Thị Đào-Cán bộ

697. Trung úy-Hoàng Thị Yến-Cán bộ

698. Đại úy-Trần Anh Thắng-Cán bộ

699. Thiếu úy-Trần Minh Khang-Cán bộ

700. Trung úy-Vũ Minh Trang-Cán bộ

701. Thượng úy-Lê Xuân Cường -Cán bộ

702. Hạ sỹ-Nguyễn Văn Nam-Chiến sỹ nghĩa vụ

703. Trung sỹ-Phùng Văn Đại -Chiến sỹ nghĩa vụ

704. Hạ sỹ-Đỗ Việt Thành -Chiến sỹ nghĩa vụ

Công an huyện Kim Bảng
705. Trung tá-Lê Văn Tuấn-Trưởng Công an huyện

706. Trung tá-Nguyễn Văn Cường-Phó Trưởng CA huyện

707. Thiếu tá-Trịnh Minh Hoàng-Phó Trưởng CA huyện

708. Thiếu tá-Nguyễn Nữ Hương Giang-Đội trưởng 

709. Đại úy-Đinh Hữu Thuận-Phó Đội trưởng 

710. Đại úy-Lại Huy Trung-Phó Đội trưởng 

711. Trung úy-Nguyễn Thị Hải Yến-Cán bộ

712. Thiếu tá-Nguyễn Quốc Thân-Đội trưởng 

713. Thiếu tá-Trần Xuân Phương-Phó Đội trưởng 

714. Thượng úy-Hoàng Minh Mạnh-Phó Đội trưởng

715. Thượng úy-Đinh Văn Mạnh-Cán bộ

716. Trung úy-Trần Quang Thọ-Cán bộ

717. Thiếu tá-Tạ Văn Tuyên-Đội trưởng 

718. Đại úy-Lê Văn Hoàn-Cán bộ 

719. Thượng úy-Đoàn Khánh Sơn-Cán bộ 

720. Thượng úy-Ngô Quỳnh Anh-Cán bộ 

721. Thượng úy-Vũ Trung Dũng-Phó Đội trưởng

722. Trung úy-Nguyễn Thế Nghĩa-Cán bộ 

723. Thượng úy-Cù Xuân Hùng-Cán bộ 

724. Thượng úy-Đỗ Văn Thắng-Cán bộ 

725. Thiếu tá-Trương Đức Hiệp-Đội trưởng 

726. Thượng úy-Đoàn Văn Hạnh-Phó Đội trưởng

727. Thượng úy-Phạm Nguyễn Tài Thu-Phó Đội trưởng

728. Thượng úy-Nguyễn Hải Thanh-Cán bộ 

729. Trung úy-Trần Văn Hưng-Cán bộ 

730. Trung tá-Trần Văn Thiếp-Đội trưởng

731. Thượng úy-Lê Thị Quỳnh-Cán bộ 

732. Thiếu tá-Phan Văn Mạnh-Đội trưởng 

733. Trung tá-Lại Trí Dũng-Cán bộ 

734. Thượng úy-Nguyễn Ngọc An-Cán bộ 

735. Thượng úy-Lê Anh Dũng-Cán bộ 

736. Trung úy-Nguyễn Văn Tới-Cán bộ 

737. Đại úy-Đinh Hùng Liên-Phó Đội trưởng

738. Thượng úy-Nguyễn Mạnh Luận-Cán bộ 

739. Thiếu tá-Dương Văn Ban-Phó Đội trưởng

740. Trung tá-Lê Văn Cảnh-Đội trưởng 

741. Thiếu tá-Bùi Mạnh Thắng-Phó Đội trưởng 

742. Trung úy-Trần Ngọc Anh-Cán bộ 

743. Hạ sỹ-Nguyễn Hải Hưng-Chiến sỹ nghĩa vụ

744. Hạ sỹ-Lê Văn Thế-Chiến sỹ nghĩa vụ

745. Hạ sỹ-Trần Anh Phương-Chiến sỹ nghĩa vụ

746. Hạ sỹ-Mai Duy Đông-Chiến sỹ nghĩa vụ

747. Binh nhất-Bùi Văn Thụ-Chiến sỹ nghĩa vụ

Công an huyện Duy Tiên
748. Đại tá -Phạm Kiên Cường-Trưởng Công an huyện

749. Trung tá -Trịnh Duy Linh-Phó Trưởng CA huyện

750. Thượng tá -Đinh Văn Khảng-Phó Trưởng CA huyện

751. Thượng tá -Đào Xuân Tới-Phó Trưởng CA huyện

752. Trung tá -Phạm Đức Lệ-Phó Trưởng CA huyện

753. Thượng úy -Mai Thị Quỳnh-Phó Đội trưởng

754. Đại úy -Nguyễn Trung Dũng-Cán bộ

755. Trung úy -Lê Thị Lan Anh-Cán bộ

756. Thượng úy -Nguyễn Thị Thuận-Cán bộ

757. Thiếu tá -Đặng Xuân Tùng-Đội trưởng

758. Thượng úy -Trương Hồng Biên-Phó Đội trưởng

759. Thượng úy Hă-Đỗ Thị Thu Hằng-Cán bộ

760. Đại úy -Đặng Thị Lan Hương-Cán bộ

761. Trung úy -Trần Thế Tân-Cán bộ

762. Thiếu tá -Phạm Ngọc Sáng-Đội trưởng

763. Thượng úy -Nghiêm Hải Sơn-Phó Đội trưởng

764. Thượng úy -Tống Xuân Hợi-Cán bộ

765. Thượng úy -Trịnh Tiến Mừng-Cán bộ

766. Đại úy -Đỗ Việt Thương-Cán bộ

767. Thiếu tá -Nguyễn Văn Lâm-Đội trưởng

768. Đại úy -Trần Tuấn Đạt-Phó Đội trưởng

769. Thiếu tá -Phạm Văn Hà-Cán bộ

770. Trung úy -Bùi Văn Hùng-Cán bộ

771. Trung tá -Nguyễn Văn Thành-Đội trưởng

772. Đại úy -Đoàn Trung Dũng-Phó Đội trưởng

773. Đại úy -Trần Duy Chinh-Phó Đội trưởng

774. Trung úy -Trần Doãn Tiến-Cán bộ

775. Trung úy -Trịnh Hoài Đức-Cán bộ

776. Đại úy -Nguyễn Hồng Điệp-Cán bộ

777. Trung tá-Đào Thị Hồng Nga-Đội trưởng

778. Thiếu tá -Trương Thị Phương Loan-Phó Đội trưởng

779. Thiếu tá -Bùi Cao Cường-Phó Đội trưởng

780. Thiếu tá -Phạm Trung Kiên-Cán bộ

781. Trung úy -Phạm Đức Vượng-Cán bộ

782. Trung tá -Trần Đức Việt-Đội trưởng

783. Thiếu tá -Vũ Thị Kim Thu-Phó Đội trưởng

784. Trung sỹ -Lưu Hoàng Hải-Chiến sỹ nghĩa vụ

785. Trung tá-Bùi Quang Phúc-Đội trưởng

786. Thiếu tá -Vũ Tuấn Việt-Phó Đội trưởng

787. Thượng úy -Nguyễn Bá Hiển-Phó Đội trưởng

788. Trung úy -Nguyễn Hữu Anh-Cán bộ

789. Trung úy -Vũ Ngọc Thuỷ-Cán bộ

790. Thiếu tá -Lương Quốc Nghĩa-Đội trưởng

791. Đại úy -Lê Xuân Tiến-Phó Đội trưởng

792. Trung úy -Vũ Khắc Kín-Cán bộ

793. Thượng úy -Vũ Văn Nhì-Cán bộ

794. Trung uý -Nguyễn Trung Kiên-Cán bộ

795. Thượng úy-Nguyễn Đức Quyết-Cán bộ

796. Trung tá -Hoàng Ngọc Mùi-Trưởng Đồn CA Đồng Văn

797. Thiếu tá -Nguyễn Văn Cường-Phó trưởng Đồn Đồng Văn

798. Thượng úy -Cao Viết Bằng-Phó trưởng Đồn Đồng Văn

799. Thượng úy -Cao Toàn Quyền-Cán bộ

800. Thiếu úy -Vũ Tuấn Anh-Cán bộ

801. Thượng úy -Trần Trọng Kiên-Cán bộ

8. SỞ NỘI VỤ

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ Chính phủ:

1. Sở Nội vụ

* Bằng khen của Thủ tướng
- Tập thể:

1. Sở Nội vụ

- Cá nhân:

1. Nguyễn Văn Hưởng - Giám đốc Sở Nội vụ
2. Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
3. Lê Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
4. Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
5. Lê T Thu Hằng - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ
B. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Sở Nội vụ

2. Văn phòng, Sở Nội vụ
3. Thanh tra, Sở Nội vụ
4. Phòng Tổ chức biên chế

5. Phòng Cải cách hành chính

6. Chi cục Văn thư lưu trữ

7. Ban Thi đua khen thưởng

* Tập thể Lao động xuất sắc

1. Văn phòng, Sở Nội vụ
2. Thanh tra, Sở Nội vụ
3. Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ
4. Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ
5. Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ
6. Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ
7. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
8. Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ
9. Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ
* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:
1. Nguyễn Văn Hưởng - Giám đốc Sở Nội vụ
2. Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
3. Lê Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
4. Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
5. Phạm Văn Quý - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ 
6. Nguyễn T Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ 
7. Trần Hùng - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ
* Bằng khen UBND tỉnh

- Tập thể:

1. Sở Nội vụ

2. Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ
3. Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ
4. Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ
5. Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ
6. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
- Cá nhân:

1. Nguyễn Văn Hưởng - Giám đốc Sở Nội vụ

2. Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

3. Lê Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

4. Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

5. Phạm Văn Quý- Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ
6. Tống Văn Sử - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ
7. Nguyễn Văn Tý - P. Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ
8. Nguyễn Văn Long - Trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ
9. Nguyễn Quang Minh - Trưởng Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ
10. Nguyễn Tuấn Thành - P.Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ
11. Nguyễn Văn Thái - Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
12. Bùi T Thanh Nhàn - P.Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ
13. Lê Đức Hiền - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ
VI. KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

A. Khen cấp nhà nước

* Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

* Bằng Khen Thủ tướng Chính Phủ

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

B. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2. Ban Gia đình Xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
3. Ban Tổ chức - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
4. Ban Chính sách Luật pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
5. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
* Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam”

1. Trần Thị Ngân - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

2. Trần Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

3. Trương Thị Hải Thịnh - Trưởng Ban Gia đình Xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
* Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”

1. Văn phòng - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2. Ban Gia đình Xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
3. Ban Chính sách - Luật pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
4. Ban Tổ chức - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
5. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể:

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam

2. Ban Tổ chức - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
3. Văn phòng - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
4. Ban Gia đình - Xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
5. Ban Chính sách - Luật pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Cá nhân:
1. Trần Thị Ngân - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

2. Dương Thị Kim Lợi - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

3. Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

4. Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

5. Vũ Thị Hiệp - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh

6. Chu Thị Thoa - Trưởng ban Chính sách - Luật pháp - Hội LHPN tỉnh

7. Bùi Thị Hằng - Trưởng ban Tổ chức - Hội LHPN tỉnh

8. Mai Thị Hương - Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPN tỉnh

9. Nguyễn Thị Kim Doan  - Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh

10. Trần Thị Quỳnh  - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

11. Phạm Thanh Tùng  -  Giám đốc Trung tâm DN&GTVL Hội LHPN tỉnh

12. Nguyễn Đăng Khoa  -  Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh
2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam

2. Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục

3. Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm

4. Công đoàn Viên chức tỉnh

5. Công đoàn Ngành Y tế tỉnh

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

1. Liên đoàn Lao động thành phố Phủ Lý

2. Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân

3. Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục

4. Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm

5. Liên đoàn Lao động huyện Kim Bảng

6. Liên đoàn Lao động huyện Duy Tiên

7. Công đoàn Viên chức tỉnh

8. Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh

9. Công đoàn Ngành Y tế tỉnh

10. Trường Trung cấp  KT-KT Hà Nam

11. Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

12. Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh 

13. Văn phòng LĐLĐ tỉnh

14. Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

15. Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

16. Văn phòng UBKT LĐLĐ tỉnh

* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể:

1. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam
2. Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục

3. Liên đoàn Lao động thành phố Phủ Lý

4. Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh

5. Công đoàn Ngành Y tế tỉnh

6. Ban Tuyên Giáo - Nữ Công LĐLĐ tỉnh
- Cá nhân: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Khoái - Chủ tịch 
2. Đ/c Phạm Văn Quý -  Phó Chủ tịch 
3. Đ/c Vũ Tất Thành - Phó Chủ tịch 
4. Đ/c Bùi Trung Hiếu - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật

5. Đ/c Đặng Thế Hưng - Trưởng Ban Tổ chức 
6. Đ/c Lê Thị Dung - Chuyên viên Ban Tổ chức 

7. Đ/c Phạm Văn Phán - Phó Chánh Văn phòng 

8. Đ/c Ngô Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên Ban Tài chính

9. Đ/c Phạm Thị Thu Giang - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

10. Đ/c Trần Hoàng Lam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

11. Đ/c Hoàng Thị Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

12. Đ/c Bùi Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT-KT Hà Nam

13. Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lý Nhân

14. Đ/c Lê Văn Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Bảng

15. Đ/c Phạm Thị Hồng Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phủ Lý

16. Đ/c Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Lục

17. Đ/c Đặng Thị Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Lục

18. Đ/c Lê Bích Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Liêm

3. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH

A. Khen cấp tỉnh:

* 
Cờ thi đua của UBND tỉnh:
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam

2. Nhà thiếu nhi tỉnh Hà Nam

* 
Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc:”

1. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn

2. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn

3. Văn phòng Tỉnh đoàn

4. Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

6. Ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

7. Nhà thiếu nhi tỉnh

8. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh

* 
Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam

1. Ông Trần Ngọc Nam - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Ông Trương Tuấn Lực - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3. Ông Đặng Thị Thu Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

4. Ông Lê Trọng Hợi - Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN tỉnh
* 
Bằng khen UBND tỉnh:
1. Ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

*
Bằng khen của UBND tỉnh:

1. Ông Phan Thị Thu Hà - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên

2. Ông Đặng Thị Thu Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

3. Ông Lê Trọng Hợi - Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN tỉnh
IV. HỘI NÔNG DÂN TỈNH

A. Khen cấp nhà nước
* Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.  

1. Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.
* Huân Chương Lao động hạng Nhất: 

1. Hội Nông dân tỉnh Hà Nam

* Huân Chương Lao động hạng Ba:                                                                    
1. Bà Khổng Thị Thảo - Chủ Tịch HND tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch HND tỉnh.

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:      

- Tập thể: 

1. Hội Nông dân tỉnh Hà Nam                                                                                    

2. Văn phòng HND tỉnh.

- Cá nhân:                                                                                  

1. Tống Văn Tam - Phó Chủ Tịch HND tỉnh.
B. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Hội Nông dân tỉnh Hà Nam;
2. Ban Tổ chức- kiểm tra

3. Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh.                                                                              
* Danh hiệu  "Tập thể lao động xuất sắc":          
1. Văn phòng HND tỉnh;

2. Ban Tuyên huấn;

3. Ban Tổ chức - Kiểm tra; 

4. Ban Kinh Tế - Xã hội; 

5. Ban Điều hành Quỹ HTND;

6. Trung Tâm dạy nghề & HTND.
* Danh hiệu  "Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam":           

1. Ông Tống Văn Tam - Phó Chủ Tịch HND tỉnh.

* Bằng khen của Uỷ Ban nhân dân tỉnh: 
- Tập thể:    

1. Hội Nông dân tỉnh;                                                                              
2. Ban Tuyên huấn;

3. Ban Kinh tế-Xã hội;

4. Ban ĐH Quỹ HTND;

5. Ban Tổ chức Kiểm tra; 

- Cá nhân:                                                                        

1. Đ/c Khổng Thị Thảo - Chủ Tịch HND tỉnh;

2. Đ/c Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ Tịch HND tỉnh;

3. Đ/C Lê Văn Tấn - Phó Ban Tổ chức- Kiểm tra;

4. Đ/c Trần Thị Thanh Hương - Cán bộ Ban Tuyên huấn;

5. Đ/c Lại Nguyên Ngọc - Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND;

6. Đ/C Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế-Xã hội;
7. Đ/C Phạm Thị Ngoan - Phó Chánh Văn phòng;

8. Đ/C Phạm Hoài Linh - Cán bộ Văn phòng;

9. Đ/c Khổng Thị Đào - Chuyên viên Ban Quỹ HTND.

5. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH


A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

1. Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh.

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:
1. Ban Dân chủ - Pháp luật;

2. Ban Phong trào;

3. Văn phòng;

4. Ban Tổ chức - Tuyên giáo.

* Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

1. Đ/c Trần Tất Thế - Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ tỉnh;

* Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Tập thể:

1. Văn phòng

2. Ban Tôn giáo.

- Cá nhân:

1. Đ/c Phạm Hồng Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Đ/c Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

3. Đ/c Trần Văn Thành, UVTT - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh.

4. Đ/c Bùi Thị Minh Hoan, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh.

5. Đ/c Nguyễn Thị Huyền - Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh

6. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

A. Ken cấp nhà nước
* Cờ thi đua của Chính phủ
1. Hội Cựu Chiến binh tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Tập thể:

1. Hội Cựu Chiến binh tỉnh

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
B. Khen cấp tỉnh
* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Hội Cựu Chiến binh tỉnh

* Bằng khen của UBND tỉnh
Tập thể

1. Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Đúng- Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

* Danh hiệu “Tập thể “Lao động xuất sắc”: 
1. Văn phòng - Hội Cựu Chiến binh tỉnh
2. Ban Tổ chức - Chính sách, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

VII. KHỐI CÁC TỔ CHỨC HỘI

1. HỘI ĐÔNG Y TỈNH

A. Khen cấp tỉnh

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Tập thể Hội Đông y tỉnh 

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
1. Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh Hà Nam

2. Văn phòng hội Đông y tỉnh Hà Nam

3. Ban chuyên môn Hội Đông y tỉnh Hà Nam

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam
1. Ông Nguyễn Văn Sơn  - Phó chủ tịch hội Đông y tỉnh Hà Nam

* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập Thể:

1. Hội Đông y tỉnh Hà Nam

2. Hội Châm cứu tỉnh Hà Nam

3. Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh Hà Nam

- Cá nhân:

1. Ông Phạm Ngọc Thuần - Chủ tịch hội Đông y tỉnh Hà Nam

2. Ông Trần Đức Việt  - Phó chủ tịch hội Đông y tỉnh Hà Nam

3. Ông Nguyễn Xuân Phong - Chánh văn phòng Hội Đông tỉnh Hà Nam

2. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

A. Khen cấp nhà nước
* Cờ thi đua của Chính phủ: 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh
2. Ông Nguyễn Minh Toan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
2. Bà Trần Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

B. Khen cấp tỉnh
* Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

* Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam”: 

1. Ông Nguyễn Minh Toan - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh
*  Bằng khen của UBND tỉnh

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh
2. Ông Nguyễn Minh Toan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
3. Bà Trần Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

3. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

A. Khen cấp nhà nước
* Cờ thi đua của Chính phủ 

1. Hội Khuyến học tỉnh

* Huân chương Lao động III

1. Ông Trần Trọng Phương - Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh
* Huân chương Đại đoàn kết

1. Ni trưởng Thích Đàm Ngọc - Trụ trì Chùa Đầm Soi, xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý 
B. Khen cấp tỉnh
* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể:

1. Hội Khuyến học tỉnh

- Cá nhân:

1. Ông Lê Trọng Thi - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
2. Ông Nguyễn Hữu Hanh - Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh.
4. LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH
A. Khen cấp nhà nước
* Huân chương lao động hạng Ba

1. Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Đ/c Phạm Hoàng Hải - Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

B. Khen cấp tỉnh
* Cờ thi đua” của UBND tỉnh

2. Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

* Danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”
1. Văn phòng Liên minh HTX tỉnh 

2. Trung tâm tư vấn DV & tiếp thị kinh tế NQD.

3. Phòng kế hoạch và hỗ trợ 

4. Phòng phong trào và tuyên truyền 

* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể

1. Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

2. Phòng phong trào và tuyên truyền

- Cá nhân:

1. Đ/c Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

2. Đ/c Lê Quang Vọng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

3. Đ/c Trần Thị Toan - Trưởng phòng phong trào và tuyên truyền

5. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

A. Khen cấp tỉnh:

* Danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
* Bằng khen của UBND tỉnh

- Tập thể

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
2. Ông Lê Trường Thọ - P. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
3. Ông Nguyễn Toàn Thắng - P. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
VIII. KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. HUYỆN LÝ NHÂN

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương lao động hạng Ba:

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân

* Cờ thi đua của Chính phủ

1. Nhân dân, cán bộ huyện Lý Nhân

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Tập thể:
1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Nhân

- Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Thành Thăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân

2. Ông Hoàng Văn Huỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lý Nhân

3. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Lý Nhân

4. Ông Nguyễn Hải Hà - Chánh Thanh tra huyện Lý Nhân

5. Bà Nguyễn Thị Huế - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh

1. Nhân dân và cán bộ huyện Lý Nhân
2. Ban Tổ chức Huyện ủy

3. Hội Nông dân huyện

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

5. Hội Cựu chiến binh huyện

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7. Phòng Nội vụ huyện

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

9. Thanh tra huyện

10. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện 

11. Phòng Văn hóa - TT huyện

12. Phòng Lao động TB&XH huyện

13.Văn phòng HĐND- UBND huyện

14. UBND xã Xuân Khê

15. UBND xã Văn Lý

16. UBND xã Đồng Lý

17. HTX NN Nhân Mỹ

* Tập thể lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Huyện ủy Lý Nhân

2. Ban Tổ chức Huyện ủyLý Nhân

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lý Nhân

4. Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân

5. Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân

7. Ban Dân vận Huyện ủy Lý Nhân

8. Hội Nông dân huyện Lý Nhân

9. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân

10. Huyện đoàn Lý Nhân

11. Phòng Tài nguyên &MT huyện Lý Nhân

12. Phòng Y tế huyện Lý Nhân

13. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lý Nhân

14. Thanh tra huyện Lý Nhân

15. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lý Nhân

16. Phòng Nội vụ huyện Lý Nhân

17. Văn phòng HĐND - UBND huyện Lý Nhân

18. Phòng Tài chính - KH huyện Lý Nhân

19. Đài Truyền thanh huyện Lý Nhân

20. Hội Chữ thập đỏ huyện Lý Nhân

21. Phòng Tư pháp huyện Lý Nhân

22. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân

23. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân

24. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Lý Nhân

25. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lý Nhân

26. Phòng Văn hóa - TT huyện Lý Nhân

27. Phòng Lao động TB&XH huyện Lý Nhân

28. UBND thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

29. UBND xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân

30. UBND xã Văn Lý, huyện Lý Nhân

31. UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân

32. UBND xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân

33. UBND xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

34. UBND xã Công Lý, huyện Lý Nhân

35. UBND xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

36. UBND xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

37. UBND xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân

38. UBND xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

39. HTX NN Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

1. Ông Trần Văn Hạnh - Bí thư Huyện ủy Lý Nhân
2. Ông Mai Thành Chung - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân
3. Bà Tạ Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân
4. Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân
5. Bà Trần Thị Vui - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân
6. Ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch UBMTTQ huyện Lý Nhân

7. Ông Trần Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội CCB huyện Lý Nhân

8. Ông Trần Minh Hải - Chánh Văn phòng Huyện ủy Lý Nhân

9. Ông Nguyễn Đức Nhương - Trưởng phòng Tài chính - KH huyện Lý Nhân

10. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Lý Nhân

11. Ông Lương Văn Tuyên - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý Nhân

12. Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Lý Nhân

13. Ông Lương Mạnh Đoàn - Trưởng phòng Y tế huyện Lý Nhân

14. Bà Nguyễn Thị Minh - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Lý Nhân

15. Ông Nguyễn Xuân Trung - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân

16. Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân

* Bằng khen của UBND tỉnh:

- Tập thể: 

1. Nhân dân, cán bộ huyện Lý Nhân

2. Văn phòng Huyện ủy Lý Nhân

3. Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lý Nhân 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Lý Nhân

7. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân

9. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân

10. Phòng Tư pháp huyện Lý Nhân

11. Phòng Nội vụ huyện Lý Nhân

12. Đài Truyền thanh huyện Lý Nhân

13. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Lý Nhân

14. Phòng Văn hóa - TT huyện Lý Nhân

15. Nhân dân, cán bộ xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân

16. Nhân dân, cán bộ xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân

- Cá nhân:
1. Bà Ngụy Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân

2. Ông Phùng Văn Lễ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lý Nhân
3. Ông Nguyễn Đình Hân - Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân
4. Ông Trịnh Thế Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân
5. Ông Trần Minh Hải - Chánh Văn phòng Huyện ủy Lý Nhân
6. Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lý Nhân
7. Ông Nguyễn Trọng Dương-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lý Nhân
8. Bà Lê Thị Mai Chung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân
9. Ông Lương Mạnh Đoàn - Trưởng phòng Y tế huyện Lý Nhân
10. Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Lý Nhân
11. Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Lý Nhân
12. Bà Cao Thị Thu Giang - Trưởng Đài truyển thanh huyện Lý Nhân
13. Ông Nguyễn Đức Nhương - Trưởng phòng Tài chính - KH huyện Lý Nhân
14. Ông Nguyễn Chí Nghiêm - Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện Lý Nhân
15. Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Tài nguyên &MT huyện Lý Nhân
16. Ông Ngô Duy Dền - Chủ tịch UBND xã Văn Lý, huyện Lý Nhân
17. Ông Vũ Ngọc Lân - Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
18. Ông Đặng Xuân Đạo - Chủ tịch UBND xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân
19. Ông Trần Hán Tạo - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân
20. Ông Đặng Văn Phong - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân
21. Bà Trần Thị Hòa - Giám đốc HTXDVNN Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
2. HUYỆN DUY TIÊN

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ  thi đua của Chính phủ: 06

1. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

2. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên


3. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

4. Nhân dân và cán bộ xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

5. Nhân dân và cán bộ xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

6. Nhân dân và cán bộ xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

* Huân chương Lao động hạng Ba

- Tập thể: 01

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

- Cá nhân: 01 

1. Ông Nguyễn Văn Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Tiên

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Tập thể: 06

1. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

2. Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

5. Đài truyền thanh huyện Duy Tiên

6. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

- Cá nhân: 04

1. Ông Ngô Văn Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

2. Ông Trương Quốc Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

3. Ông Trần Hạng Vũ - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên
4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên.

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 28

1. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

2. Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên

3. Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

5. Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên
6. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên
7. Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

11. Thanh tra huyện Duy Tiên

12. Phòng Tư pháp huyện Duy Tiên

13. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên

14. Đài truyền thanh huyện Duy Tiên

15. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

16. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

17. Nhân dân và cán bộ xã Trác Văn, huyện Duy Tiên
18. Nhân dân và cán bộ xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

19. Nhân dân và cán bộ xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên

20. Nhân dân và cán bộ xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

21. Nhân dân và cán bộ xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

22. Nhân dân và cán bộ xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

23. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

24. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

25. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

26. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

27. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

28. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên.

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 35

1. Ông Nguyễn Đức Vượng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên

2. Ông Nguyễn Văn Duy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Duy Tiên

3. Ông Trương Quốc Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

4. Ông Vũ Trí Thức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên

5. Ông Phạm Văn Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên

6. Bà Trịnh Thị Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

7. Bà Lưu Thị Hương Lan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

8. Ông Phạm Hồng Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Tiên
9. Ông Vũ Đức Phú - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Duy Tiên

10. Ông Nguyễn Thế Đình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Duy Tiên
11. Ông Nguyễn Quang Oánh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Duy Tiên

12. Bà Phạm Thanh Hải Hằng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên

13. Ông Phạm Huy Hoàng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên
14. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

15. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

16. Bà Phạm Thị Phương Thảo -  Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

17. Ông Trần Thanh Phong  - Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Tiên

18. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy Tiên

19. Ông Trần Đình Tiến - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Tiên

20. Ông Phạm Văn Thập - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

21. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên

22. Ông Nguyễn Văn Khuyến - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

23. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Đài truyền thanh huyện Duy Tiên
24. Ông Trần Nho Hợp - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên

25. Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên

26. Ông Phạm Xuân Duy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

27. Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

28. Ông Nguyễn Mạnh Trinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

29. Ông Lương Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

30. Ông Chu Thế Canh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

31. Ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

32. Bà Vũ Thị Kim Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

33. Ông Lê Huy Đông - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

34. Ông Vũ Kế Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

35. Ông Nguyễn Đức Đông - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tập thể: 34

1. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

3. Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên

5. Hội Nông dân huyện Duy Tiên

6. Hội Cựu chiến binh huyện Duy Tiên

7. Hội Khuyến học huyện Duy Tiên

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên
10. Phòng Y tế huyện Duy Tiên

11. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Tiên

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

14. Thanh tra huyện Duy Tiên

15. Phòng Tư pháp huyện Duy Tiên

16. Đài truyền thanh huyện Duy Tiên

17. Hội Đông y huyện Duy Tiên

18. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

19. Nhân dân và cán bộ xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

20. Nhân dân và cán bộ xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

21. Nhân dân và cán bộ xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

22. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

23. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

24. Nhân dân và cán bộ xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên

25. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

26. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

27. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

28. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

29. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

30. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

31. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

32. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên

33. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

34. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

- Cá nhân: 66

1. Ông Phạm Hồng Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

2.  Ông Ngô Văn Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

3. Ông Trương Quốc Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên

4. Ông Nguyễn Văn Lực - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên

5. Ông Vũ Trí Thức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên

6. Ông Phạm Văn Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên

8. Ông Vũ Kiên - Chánh Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên
9. Bà Trịnh Thị Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

10. Bà Lưu Thị Hương Lan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

11. Ông Phạm Hồng Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Tiên

12. Bà Trần Thu Hoài - Nhân viên Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên
13. Ông Vũ Đức Phú - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Duy Tiên

14. Ông Chu Hồng Cử - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên
15. Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duy Tiên
16. Ông Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Duy Tiên

17. Ông Nguyễn Văn Bộ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Duy Tiên

18. Ông Nguyễn Thế Đình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Duy Tiên
19. Bà Phạm Thanh Hải Hằng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên

20. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

21. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

22. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

23. Ông Trần Thanh Phong  - Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Tiên

24. Ông Nguyễn Quý Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

25. Ông Nguyễn Quyết Tiến - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

26. Bà Đỗ Thị Thoa - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

27. Ông Trịnh Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

28. Ông Trần Đình Tiến - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Tiên

29. Ông Trần Hữu Thắng - Trưởng phòng Y tế huyện Duy Tiên

30. Ông Nguyễn Việt Bình - Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

31. Ông Nguyễn Mạnh Đạt - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên

32. Ông Nguyễn Văn Khuyến - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

33. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

34. Ông Trần Nho Hợp - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên

35. Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên

36. Ông Trần Quốc Đạt - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên

37. Bà Lê Thị Kim Bình - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên

38. Ông Chu Thế Định - Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Duy Tiên

39. Ông Trần Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên

40. Ông Trần Văn Mễ - Chủ tịch Hội Đông y huyện Duy Tiên

41. Ông Hoàng Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

42. Ông Hoàng Văn Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

43. Ông Nguyễn Mạnh Trinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

44. Ông Lương Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

45. Ông Phạm Văn Đước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

46. Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

47. Ông Lê Tuấn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

48. Ông Nguyễn Văn Thất - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

49. Ông Nguyễn Văn Tời - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

50. Ông Nguyễn Xuân Tình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

51. Ông Vũ Văn Ba - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

52. Ông Chu Thế Canh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

53. Ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

54. Bà Vũ Thị Kim Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

55. Ông Lê Huy Đông - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

56. Ông Vũ Kế Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

57. Ông Phạm Công Sứ - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

58. Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

59. Ông Lưu Văn Trung - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

60. Ông Bùi Văn Nguyên - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

61. Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

62. Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban kiểm soát Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

63. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

64. Ông Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên

65. Ông Ngô Văn Duệ - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

66. Ông Phạm Ngọc Doanh - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên.

* Tập thể Lao động xuất sắc: 69

1. Văn phòng Huyện ủy Duy Tiên

2. Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Tiên

4. Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên

6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Duy Tiên

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duy Tiên

9. Hội Nông dân huyện Duy Tiên

10. Hội Cựu chiến binh huyện Duy Tiên

11. Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên

12. Huyện đoàn Duy Tiên

13. Hội Khuyến học huyện Duy Tiên

14. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Tiên

15. Thanh tra huyện Duy Tiên

16. Phòng Tư pháp huyện Duy Tiên

17. Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên

18. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Tiên

19. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy Tiên

20. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên

21. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

22. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Tiên

23. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Duy Tiên

24. Phòng Y tế huyện Duy Tiên

25. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên

26. Đài truyền thanh huyện Duy Tiên

27. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Duy Tiên

28. Ban quản lý bến xe ô tô khách Hoà Mạc, huyện Duy Tiên

29. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên

30. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên

31. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên

32. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Duy Tiên

33. Hội Đông y huyện Duy Tiên

34. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

35. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

36. Nhân dân và cán bộ xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

37. Nhân dân và cán bộ xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

38. Nhân dân và cán bộ xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

39. Nhân dân và cán bộ xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

40. Nhân dân và cán bộ xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

41. Nhân dân và cán bộ xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

42. Nhân dân và cán bộ xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên

43. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

44. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

45. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

46. Nhân dân và cán bộ xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên

47. Nhân dân và cán bộ thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

48. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

49. Nhân dân và cán bộ xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

50. Nhân dân và cán bộ xã  Duy Minh, huyện Duy Tiên

51. Nhân dân và cán bộ xã Duy Hải, huyện Duy Tiên

52. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

53. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên

54. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

55. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trác Văn, huyện Duy Tiên

56. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

57. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

58. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

59. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

60. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên

61. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên

62. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên

63. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên

64. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên

65. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

66. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

67. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

68. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Duy Minh, huyện Duy Tiên

69. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Duy Hải, huyện Duy Tiên.

3. HUYỆN KIM BẢNG

A. Khen cấp Nhà nước:

* Cờ  thi đua của Chính phủ: 02

1. Nhân dân, cán bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2. Khối xã, thị trấn: vào dịp tổng kết năm, chọn 01 đơn vị xuất sắc nhất để đề nghị Chính phủ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

* Huân chương Lao động hạng Nhất: 01

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bảng

* Huân chương Lao động hạng Nhì: 01

1. Bà Phạm Thị Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng

* Huân chương Lao động hạng Ba

- Tập thể: 02

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bảng

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bảng

- Cá nhân: 03

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bảng
2. Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng
3. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Tập thể: 01

1. Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bảng

- Cá nhân: 05

1. Ông Đinh Thạch Cương - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bảng

2. Bà Phạm Thị Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Bảng

3. Ông Lưu Trần Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng

4. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Kim Bảng

5. Ông Trương Tiến Ban - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Bảng

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: Nhân dân, cán bộ huyện Kim Bảng.

2. Các khối: Đăng ký theo từng khối: 

- Khối các ban XĐ Đảng, MTTQ, các đoàn thể: Cuối năm chọn 01 đơn vị xuất sắc nhất trong khối để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Số tập thể còn lại thì đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trên cơ sở đánh giá, xếp loại của các ngành tỉnh, huyện và  tỷ lệ % theo quy chế khen thưởng của tỉnh).  
1. Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Kim Bảng

2. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Kim Bảng

3. Ban Dân vận Huyện uỷ Kim Bảng

4. Văn phòng Huyện uỷ Kim Bảng

5. Ban Tổ chức Huyện uỷ Kim Bảng

6. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Bảng

7. Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bảng

8. Uỷ ban MTTQ huyện Kim Bảng

9. Hội Nông dân huyện Kim Bảng

10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Bảng

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng

- Khối Quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp huyện: Cuối năm chọn 01 đơn vị xuất sắc nhất trong khối để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Số tập thể còn lại thì đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trên cơ sở đánh giá, xếp loại của các ngành tỉnh, huyện và  tỷ lệ % theo quy chế khen thưởng của tỉnh).  
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bảng

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bảng

3. Phòng Nội vụ huyện Kim Bảng

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Kim Bảng

5. Văn Phòng HĐND và UBND huyện Kim Bảng
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bảng

7. Phòng Văn hóa và Thông tin Kim Bảng

8. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kim Bảng 

9. Phòng y tế huyện Kim Bảng

10. Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng

11. Thanh tra huyện Kim Bảng

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng (khen theo năm học)

13. Đài truyền thanh huyện Kim Bảng

14. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kim Bảng

15. Hội chữ thập đỏ huyện Kim Bảng

16. Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp huyện Kim Bảng

17. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, GDTX huyện Kim Bảng

18. Trung tâm Văn hoá và Thể thao huyện Kim Bảng

19. Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Kim Bảng

20. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng

- Khối xã, thị trấn: Cuối năm chọn 01 đơn vị xuất sắc nhất trong khối để đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Số tập thể còn lại thì đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trên cơ sở đánh giá, xếp loại của các ngành tỉnh, huyện và tỷ lệ % theo quy chế khen thưởng của tỉnh).  
1. Nhân dân, cán bộ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng

2. Nhân dân, cán bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng

3. Nhân dân, cán bộ xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng

4. Nhân dân, cán bộ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

5. Nhân dân, cán bộ xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

6. Nhân dân, cán bộ xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng

7. Nhân dân, cán bộ xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

8. Nhân dân, cán bộ xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

9. Nhân dân, cán bộ xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng

10. Nhân dân, cán bộ xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

11. Nhân dân, cán bộ xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

12. Nhân dân, cán bộ xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng

13. Nhân dân, cán bộ thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

14. Nhân dân, cán bộ xã Khả Phong, huyện Kim Bảng

15. Nhân dân, cán bộ xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng

16. Nhân dân, cán bộ xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

17. Nhân dân, cán bộ Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

18. Nhân dân, cán bộ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

- Khối Doanh nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp: Cuối năm chọn 01 đơn vị xuất sắc nhất trong khối để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Số tập thể còn lại thì đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trên cơ sở đánh giá, xếp loại của các ngành tỉnh, huyện và tỷ lệ % theo quy chế khen thưởng của tỉnh). 
1. Công ty cổ phần Dược Kim Bảng

2. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Kim Bảng

3. Công ty cổ phần thương mại Kim Bảng.

4. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tượng Lĩnh

5. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nguyễn Úy

6. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Lê Hồ

7. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Sơn

8. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thụy Lôi

9. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Ngọc Sơn

10. HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Quế

11. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đồng Hóa

12. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đại Cương

13. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nhật Tân

14. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nhật Tựu

15. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoàng Tây

16. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Văn Xá

17. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Khả Phong

18. HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Ba Sao

19. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Liên Sơn

20. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thi Sơn

21. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Sơn

* Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 16

1. Ông Lê Anh Đông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng

2. Ông Mai Ngọc Hoàn - Chánh Văn phòng Huyện ủy

3. Ông Dương Đức Vinh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

4. Ông Lê Minh Liên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

5. Bà Phạm Thị Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Bảng

6. Ông Bùi Ngọc Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

7. Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng
8. Ông Vũ Duy Ngà - Phó Chủ tịch HĐND huyện

9. Bà Phạm Thị Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng

10. Bà Phạm Thị Mơ - Phó Trưởng phòng Lao động, TB&XH huyện

11. Ông Trần Trọng Đại - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

12. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

13. Ông Nguyễn Hải Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

14. Ông Đinh Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn

15. Ông Trương Văn Đô - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn

16. Ông Nguyễn Xuân Điệp - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tập thể: 12

1. Ban Tổ chức Huyện uỷ Kim Bảng

2. Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Kim Bảng

3. Văn phòng HĐND - UBND huyện Kim Bảng

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bảng

5. Nhân dân, cán bộ xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

6. Nhân dân, cán bộ xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

7. Nhân dân, cán bộ thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

8. Nhân dân, cán bộ xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

9. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đồng Hóa

10. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thi Sơn

11. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Sơn

12. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nguyễn Úy

- Cá nhân: 24

1. Ông Lê Anh Đông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 
3. Mai Ngọc Hoàn - Chánh Văn phòng Huyện ủy

4. Ông Dương Đức Vinh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

5. Ông Hoàng Xuân Hòa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Ông Đoàn Minh Tân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

7. Bà Phạm Thị Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Bảng

8. Bà Lại Tuyết Lan - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

9. Ông Phạm Việt Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

10. Bà Phạm Thị Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng

11. Ông Lưu Trần Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng

12. Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
13. Ông Trần Trọng Đại - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

14. Ông Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

15. Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện

16. Ông Phạm Văn Huy - Kế toán trưởng Phòng Tài chính-KH huyện

17. Ông Trương Tiến Ban - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

18. Ông Trần Huy Cường - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

19. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Úy

20. Ông Đinh Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn

21. Ông Trương Văn Đô - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn

22. Ông Đinh Đăng Dân - Bí thư Đảng ủy xã Thi Sơn

23. Ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Thi Sơn

24. Ông Nguyễn Xuân Điệp - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn
4. THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

A. Khen cấp Nhà nước:


* Huân chương Lao động hạng Nhất: 02 tập thể

1. UB MTTQ Việt Nam thành phố

2. Phòng VH TT Thành phố


* Huân chương Lao động hạng Ba: 02 tập thể

 1. Văn phòng HĐND – UBND Thành phố.

 2. Phòng QLĐT Thành phố.

* Huân ch​ương Lao động hạng Ba: 02 cá nhân
1. Đặng Văn Trữ - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố

2. Trương Mạnh Hùng - Trưởng Phòng QLĐT Thành phố

*Cờ thi đua của Chính phủ: 03  tập thể

1. Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai

2. Nhân dân và cán bộ xã Đinh Xá.

3. Phòng VH & Thông Tin Thành phố

     * Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc: 01

            1. Nguyễn Anh Chức – Chủ tịch UBND thành phố


* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 
- Tập thể:  09 tập thể


1.  Nhân dân và cán bộ phường Trần Hưng Đạo


2.  Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai


3.  Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình


4.  Nhân dân và cán bộ phường Quang Trung


5.  Ban Dân vận Thành ủy

6.  Hội CCB thành phố

7.  Phòng QLĐT Thành phố

8.  Đài phát thanh thành phố


9. Phòng Tư pháp thành phố


- Cá nhân: 06 cá nhân

1. Lê Nguyên Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thành phố

2. Trương Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND thành phố

3. Trần Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy  Phường Trần Hưng Đạo

4. Trần Văn Quang - Bí thư Đảng ủy Phường Minh Khai

5. Trương Mạnh Hùng - Trưởng Phòng QLĐT thành phố

6. Tạ Ngọc Dũng - Trưởng Đài phát thanh thành phố

B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh: 25 tập thể

1. Nhân dân và cán bộ phường Thanh Châu

2. Nhân dân và cán bộ phường Lương Khánh Thiện

3. Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai

4. Nhân dân và cán bộ phường Quang Trung

5. Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình

6. Nhân dân và cán bộ phường Trần Hưng Đạo

7. Nhân dân và cán bộ xã Trịnh Xá

8. Nhân dân và cán bộ xã Phù Vân

9. Nhân dân và cán bộ phường Liêm Chính

10.  Nhân dân và cán bộ xã Tiên Tân

11. Nhân dân và cán bộ phường Hai Bà Trưng

12.  Ban Dân vận Thành ủy

13.  Ban Tổ chức Thành ủy

14.  Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố

15.  Ủy Ban kiểm tra Thành ủy

16.  Hội CCB thành phố

17.  Ban Tuyên giáo Thành ủy

18.  Hội Nông dân thành phố

19.  Phòng Tư pháp thành phố

20.  Phòng LĐ TB&XH thành phố

21.  Đài phát thanh thành phố

22.  Phòng TN & MT thành phố

23.  Phòng QLĐT Thành phố

24.  Phòng VH & Thông tin thành phố

25.  Hội Chữ Thập đỏ thành phố

     * Tập thể lao động xuất sắc: 50 tập thể

1.  Nhân dân và cán bộ phường Trần Hưng Đạo

2.  Nhân dân và cán bộ phường Thanh Châu

3.  Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai

4.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Tuyền

5.  Nhân dân và cán bộ xã Tiên Hải

6.  Nhân dân và cán bộ phường Lam Hạ

7.  Nhân dân và cán bộ phường Lương Khánh Thiện

8.  Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình

9.  Nhân dân và cán bộ phường Quang Trung

10. Nhân dân và cán bộ phường Hai Bà Trưng

11. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Chung

12. Nhân dân và cán bộ phường Thanh Tuyền

13. Nhân dân và cán bộ phường Châu Sơn

14. Nhân dân và cán bộ phường Liêm Chính

15. Nhân dân và cán bộ xã Phù Vân

16. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Tân

17. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Tiết

18. Nhân dân và cán bộ phường Lê Hồng Phong

19. Văn phòng Thành ủy

20. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

21. Ban Tổ chức Thành ủy

22. Ban Tuyên giáo Thành ủy

23. Ban Dân vận Thành ủy

24. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

25. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

26. Đoàn TN CSHCM Thành phố

27. Hội LHPN Thành phố

28. Hội CCB Thành phố

29. Hội Nông dân thành phố

30. Văn phòng HĐND - UBND thành phố

31. Phòng Kinh tế Thành phố

32. Phòng Tài chính kế hoạch

33. Thanh tra thành phố

34. Phòng Y tế Thành phố

35. Ban Giải phóng mặt bằng thành phố

36. Phòng Nội vụ thành phố

37. Hội Chữ thập đỏ thành phố

38. Phòng LĐ TB & XH thành phố

39. Phòng Tư pháp thành phố

40. Trung tâm dân số - KHHGĐ

41. Đài phát thanh thành phố

42. Ban QLDA phát triển đô thị thành phố

43. Ban QLDA ĐTXD thành phố

44. Đội QL TTXD thành phố

45. Phòng Tài nguyên & MT thành phố

46. Phòng Quản lý đô thị Thành phố

47. Phòng VH & Thông Tin Thành phố

48. Trung tâm VH & Thể thao thành phố

49. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

50. Tập đoàn TVĐT XD Hải Lý

           * Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh :  31 cá nhân 

1. Bùi Văn Hùng  -Bí thư Thành ủy

2. Nguyễn Anh Chức - Chủ tịch UBND thành phố

3. Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy

4. Đặng Văn Trữ - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố

5. Trương Thị Thuận - Ban Tổ chức Thành ủy

6. Lương Minh Thuyết - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

7. Phạm Tiến Dũng - Bí thư  Đoàn TNCS HCM TP

8. Nguyễn Thị Tú Uyên  - Chủ tịch Hội LHPN thành phố

9. Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

10. Trần Thị Tám - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

11. Phạm Chí Thống - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

12. Nguyễn Ngọc Hiếu - Văn phòng HĐND-UBND

13. Trần Thị Yến - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố

14. Đậu Hoa Lưu - Phó Phòng Y tế thành phố

15. Đinh Ngọc Ninh - Phó Phòng VH-TT thành phố

16. Trần Đức Thọ - Trưởng Phòng TN & MT thành phố

17. Lê Thu Hằng - Phó Phòng TN & MT thành phố

18. Phạm Minh Đạo - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố

19. Tạ Ngọc Dũng - Trưởng Đài phát thanh thành phố

20. Hoàng Văn Hiến  - Chủ tịch UBND xã Liêm Tiết

21. Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Tân

22. Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Tiên Tân

23. Nguyễn Văn Sáng - xã Liêm Chung

24. Dương Phúc Hân - xã Liêm Chung

25. Vũ Văn Hệ - Phó Bí thư Đảng ủy Phường Quang Trung

26. Đặng Tiến Lục - Chủ tịch UBND Phường Lam Hạ

27. Trần Văn Quang - Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai

28. Trần Thị Thoan - Chủ tịch MTTTQ Phường Trần Hưng Đạo

29. Trần Đức Lý - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải Lý

30. Trần Văn Hinh - Tập đoàn Hải Lý

31. Trần Đức Hài - Phó Tổng GĐ Tập đoàn Hải Lý

        * Bằng khen của UBND tỉnh:

         - Tập thể: 34 tập thể 

1. Nhân dân và cán bộ xã Phù Vân

2. Nhân dân và cán bộ phường Hai Bà Trưng

3. Nhân dân và cán bộ phường Lương Khánh Thiện

4. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Chung

5. Nhân dân và cán bộ phường Quang Trung

6. Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình

7. Nhân dân và cán bộ phường Lam Hạ

8. Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai

9. Nhân dân và cán bộ phường Thanh Châu

10. Nhân dân và cán bộ phường Trần Hưng Đạo

11. Nhân dân và cán bộ phường Lê Hồng Phong

12. Nhân dân và cán bộ phường Liêm Chính

13. Nhân dân và cán bộ phường Thanh Tuyền

14. Hội Nông dân thành phố

15. Ban Tuyên giáo thành ủy

16. Ban Dân vận thành ủy

17. Ban Tổ chức thành ủy

18. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

19. Đoàn TN CSHCM thành phố

20. Hội LHPN Thành phố

21. Phòng Y tế thành phố

22. Phòng Kinh tế Thành phố

23. Ban GPMB Thành phố

24. Đài phát thanh TP

25. Phòng TN & MT thành phố

27. Đội QL TTXD thành phố

28. Phòng VH & Thông Tin Thành phố

29. Trung tâm VH & Thể Thao thành phố

30. Thanh tra thành phố

31. Phòng Tư pháp Thành phố

32. Phòng Tài chính – Kế hoạch

33. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

34. Văn phòng Thành ủy

35. Phòng Nội vụ Thành phố

36. UBMTTQ thành phố

34. HTX Dịch vụ NN xã Kim Bình

- Cá nhân: 55 cá nhân

1. Lê Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố

2. Bùi Văn Hùng - Bí thư Thành ủy

3. Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thành ủy

4. Nguyễn Hữu Chương - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5. Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Liêm Tiết

6. Nguyễn Thị Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Kim Binh

7. Nguyễn Đức Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy  xã Kim Binh

8. Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND xã Kim Binh

9. Đỗ Kim Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Binh
10. Nguyễn Tiến Tình - Bí thư Đảng ủy P. Lương Khánh Thiện

11. Dương Phúc Hân - Công chức xã Liêm Chung
12. Lê Mạnh Hùng-Chủ tịch UBND phường Quang Trung

13. Vũ Văn Hệ - Phó Bí thư ĐU  phường Quang Trung

14. Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch UBND phường Thanh Tuyền
15. Dương Văn Minh - Công chức phường Minh Khai

16. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy  P. Thanh Châu

17. Bùi Ngọc Diệp - Chủ tịch UBND P. Thanh Châu

18. Nguyễn Thị Liêm - phường Lê Hồng Phong
19. Nguyễn Thị Thuần - phường Lê Hồng Phong
20. Đinh Diệu Hương - Công chức phường Lê Hồng Phong
21. Trần Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy P. Trần Hưng Đạo

22. Lê Thanh Hải - Chủ tịch UBND  P. Trần Hưng Đạo

23. Trần Thị Thoan - Chủ tịch UBMTTQ P. Trần Hưng Đạo

24. Nguyễn Thị Hưởng - Bí thư ĐTN  P. Trần Hưng Đạo

25. Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố

26. Trần Đức Toanh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
27. Trần Xuân Hùng - Phó Ban Dân vận Thành ủy

28. Nguyễn Văn Khoát - Phó Ban Dân vận Thành ủy

29. Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đoàn TN CSHCM thành phố

30. Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố
31. Trần Hữu Sáu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố
32. Trương Thị Mai Hoa - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố
33. Nguyễn Ngọc Hiếu - Văn phòng HĐND-UBND thành phố
34. Trần Thị Yến - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố

35. Từ Thị Thông - Trưởng Phòng y tế thành phố
36. Đậu Hoa Lưu - Phó Phòng y tế thành phố
37. Nguyễn Hữu Thọ  - Trưởng Ban GPMB thành phố
38. Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Phòng TC KH thành phố
39. Nguyễn Thị Mai Nga - Trưởng Phòng LĐ TB&XH thành phố

40. Phạm Minh Đạo - Trưởng Phòng tư pháp thành phố

41. Trần Đức Thọ - Trưởng Phòng TN & MT thành phố
42. Lê Thu Hằng - Phó Phòng TN & MT thành phố
43. Trương Mạnh Hùng - Trưởng Phòng QLĐT thành phố

44. Nguyễn Quang Tùng - Phó Phòng QLĐT  thành phố

45. Phạm Minh Đán - Phó Phòng QLĐT  thành phố

46. Trần Trọng - Chuyên viên Phòng QLĐT  thành phố

47. Vũ Mạnh Hùng - Chuyên viên Phòng QLĐT  thành phố

48. Tạ Ngọc Dũng - Trưởng Đài phát thanh thành phố
49. Lê Thị Thu - Phó phòng Nội vụ thành phố

50. Nguyễn Xuân Hòa - Cán bộ Đài phát thanh thành phố
51. Tạ Hồng Điệp - Giám đốc Trung tâm PTQĐ thành phố

52. Phạm Hồ Bắc - Cán bộ Trung tâm PTQĐ thành phố

53. Nguyễn Thị Quế - Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố

54. Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Hội CTĐ thành phố

55. Nguyễn Tuấn Giang - Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố

5. HUYỆN BÌNH LỤC

A. Khen cấp Nhà nước:

* Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Tập thể:   

1. Phòng Nội vụ huyện;

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện.

- Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Khương - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy;

2. Ông Chu Minh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện.

* Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ông Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện;

2. Ông Trần Hữu Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Công;

3. Bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện.

* Cờ thi đua của Chính phủ: 

 
Nhân dân và Cán bộ huyện Bình Lục.

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tập thể:

1. Nhân dân và Cán bộ huyện Bình Lục;

2. Văn phòng Huyện ủy;

3. Ban Tổ chức Huyện ủy;

4. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- Cá nhân:

1. Ông Đặng Thanh Sơn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

2. Ông Chu Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

3. Ông Trần Văn Huyến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

4. Ông Bùi Văn Việt - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

5. Ông Nguyễn Đăng Định - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

6. Bà Trần Thị Quyên - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

7. Ông Lê Gia Ngọc - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

 B. Khen cấp tỉnh:

* Cờ thi đua của UBND tỉnh: 

1. Nhân dân và Cán bộ huyện Bình Lục;

2. Nhân dân và Cán bộ xã Tràng An;

3. Nhân dân và Cán bộ xã Đồng Du;

4. Nhân dân và Cán bộ thị trấn Bình Mỹ;

5. Nhân dân và Cán bộ xã Mỹ Thọ;

6. Nhân dân và Cán bộ xã La Sơn;

7. Nhân dân và Cán bộ xã Tiêu Động;

8. Nhân dân và Cán bộ xã An Lão;

9. Nhân dân và Cán bộ xã An Đổ;

10. Nhân dân và Cán bộ xã Trung Lương;

11. Nhân dân và Cán bộ xã Bồ Đề;

12. Nhân dân và Cán bộ xã An Ninh;

13. Nhân dân và Cán bộ xã Đồn Xá;

14. Nhân dân và Cán bộ xã An Mỹ;

15. Nhân dân và Cán bộ xã Bối Cầu;

16. Nhân dân và Cán bộ xã Vũ Bản;

17. Nhân dân và Cán bộ xã An Nội;

18. Nhân dân và Cán bộ xã Bình Nghĩa;

19. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Lũ;

20. Nhân dân và cán bộ xã Hưng Công;

21. Văn phòng Huyện uỷ;

22. Ban Tổ chức Huyện uỷ;

23. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

24. Ban Dân vận Huyện ủy;

25. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

26. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

27. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

28. Hội Cựu chiến binh huyện;

29. Hội Nông dân huyện;

30. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;

31. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện;

32. Hội chữ thập đỏ huyện;

33. Văn phòng HĐND và UBND huyện;

34. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

35. Phòng Nội vụ huyện;

36. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;

37. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;

38. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;

39. Phòng Lao động - TB và Xã hội huyện;

40. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

41. Phòng Tư pháp huyện;

42. Thanh tra huyện; 

43. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện;

44. Đài Truyền thanh huyện;

45. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

46. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;

47. Phòng Y tế huyện;

48. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

* Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”:

1. Văn phòng Huyện uỷ;

2. Ban Tổ chức Huyện uỷ;

3. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

4. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ;

5. Ban Dân vận Huyện uỷ;

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

7. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

8. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;

9. Hội Cựu chiến binh huyện; 

10. Hội Nông dân huyện;

11. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

12. Hội chữ thập đỏ huyện;

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện;

14. Thanh tra huyện;

15. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

16. Phòng Nội vụ huyện;

17. Phòng Tư pháp huyện;

18. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;

19. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;

20. Phòng Y tế huyện;

21. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;

22. Đài Truyền thanh huyện;

23. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

24. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;

25. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

26. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện;

27. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;

28. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

29. Nhân dân và cán bộ xã Tràng An;

30. Nhân dân và cán bộ xã Bình Nghĩa;

31. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Du;

32. Nhân dân và cán bộ xã Đồn Xá;

33. Nhân dân và cán bộ xã An Mỹ;

34. Nhân dân và cán bộ thị trấn Bình Mỹ;

35. Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Thọ; 

36. Nhân dân và cán bộ xã La Sơn; 

37. Nhân dân và cán bộ xã Tiêu Động;

38. Nhân dân và cán bộ xã An Lão;

39. Nhân dân và cán bộ xã An Đổ;

40. Nhân dân và cán bộ xã Trung Lương;

41. Nhân dân và cán bộ xã Bối Cầu;

42. Nhân dân và cán bộ xã An Nội;

43. Nhân dân và cán bộ xã Hưng Công;

44. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Lũ;

45. Nhân dân và cán bộ xã Bồ Đề; 

46. Nhân dân và cán bộ xã Vũ Bản;

47. Nhân dân và cán bộ xã An Ninh.

* Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam:

1. Ông Lê Hồng Quân - Bí thư Huyện ủy;

2. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

3. Ông Vũ Trùng Dương - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

4. Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện;

5. Ông Vũ Văn Tịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện;

6. Ông Chu Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

7. Ông Nguyễn Văn Khương - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

8. Ông Phạm Văn Thắm - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

9. Ông Trần Bá Long - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy;

10. Bà Ngô Thị Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;

11. Bà Trần Thị Quyên - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

12. Ông Lê Gia Ngọc - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện;

13. Ông Nguyễn Đăng Định - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

14. Ông Trần Văn Huyến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy;

15. Bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện;

16. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó chánh văn phòng HĐND và UBND huyện;

17. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tư pháp huyện;

18. Ông Vũ Văn Thủy - Trưởng phòng Lao động - TB và XH huyện;

19. Ông Vũ Thế Công - Trưởng Đài truyền thanh huyện;

20. Ông Đỗ Quyết Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

21. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

22. Ông Lê Quý Ba - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

23. Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện;

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN huyện;

25. Ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện;

26. Ông Trần Hữu Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Công;

27. Ông Trần Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghĩa;

28. Ông Phạm Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa;

29. Ông Nguyễn Hồng Trường - Bí thư Đảng ủy xã Đồn Xá;

30. Ông Đỗ Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã Đồn Xá.

31. Ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ;

32. Ông Nguyễn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ;

33. Ông Tống Đức Nhu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Mỹ;

34. Ông Phạm Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Bình Mỹ;

35. Ông Chu Quang Kiều - Chủ tịch UBND xã Bối Cầu;

36. Ông Trịnh Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã An Nội;

37. Ông Trần Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã An Nội;

38. Ông Nguyễn Văn Sính - Bí thư Đảng ủy xã Bồ Đề;

39. Ông Đỗ Văn Điển - Chủ tịch UBND xã Bồ Đề.

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ huyện Bình Lục;

2. Nhân dân và cán bộ xã Bình Nghĩa;

3. Nhân dân và cán bộ xã An Đổ;

4. Nhân dân và cán bộ xã An Mỹ;

5. Nhân dân và cán bộ xã Đồn Xá;

6. Nhân dân và cán bộ xã An Nội;

7. Ban Tổ chức Huyện ủy;

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

9. Văn phòng HĐND & UBND huyện;

10. Phòng Nội vụ huyện;

11. Phòng Tư pháp huyện;

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

13. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện.

- Cá nhân:

1. Ông Lê Hồng Quân - Bí thư Huyện uỷ;

2. Ông Lê Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy;

3. Ông Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện;

4. Ông Đặng Thanh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

5. Ông Chu Minh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện;

6. Ông Đặng Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND huyện;

7. Ông Vũ Văn Tịnh - Phó chủ tịch UBND huyện;

8. Ông Phạm Văn Thắm - Phó chủ tịch HĐND huyện;

9. Ông Trần Bá Long - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy;

10. Ông Trần Hữu Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Công;

11. Ông Chu Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

12. Ông Lại Văn Soàn - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

13. Bà Trần Thị Quyên - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;
14. Ông Lê Gia Ngọc - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; 

15. Ông Trần Hồng Đăng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

16. Ông Phạm Minh Khánh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện;

17. Ông Đỗ Quyết Thắng - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;

18. Ông Vũ Văn Thủy - Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện;

19. Ông  Lê Quý Ba - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

20. Ông Trần Văn Huyến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KT Huyện ủy;

21. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy;

22. Ông Trần Minh Hải - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy;

23. Ông Vũ Thế Công - Trưởng Đài Truyền thanh huyện;

24. Bà Lã Thị Hạnh - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

25. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN huyện;

26. Bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện;

27. Ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện;

28. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó chánh văn phòng HĐND và UBND huyện;
29. Ông Lê Văn Bốn (Hiển) - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

30. Bà Trần Thị Hằng - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

31. Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Phó trưởng phòng Lao động - TB và XH huyện;

32. Ông Trần Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghĩa;

33. Ông Phạm Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa;

34. Ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ;

35. Ông Nguyễn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ;

36. Ông Lê Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy xã An Lão;

37. Ông Văn Tất Lượng - Chủ tịch UBND xã An Lão;

38. Ông Phạm Xuân Sinh - Chủ tịch UBND xã An Đổ;

39. Ông Tống Đức Nhu - Bí thư thị ủy thị trấn Bình Mỹ;

40. Ông Đỗ Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã Đồn Xá;

41. Ông Chu Quang Kiều - Chủ tịch UBND xã Bối Cầu;

42. Ông Trịnh Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã An Nội;

43. Ông Trần Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã An Nội;

44. Ông Nguyễn Văn Sính - Bí thư Đảng ủy xã Bồ Đề;

45. Ông Đỗ Văn Điển - Chủ tịch UBND xã Bồ Đề;

46. Ông Hoàng Văn Võ - Chủ tịch UBND xã An Mỹ.

6. HUYỆN THANH LIÊM

A. Khen cấp nhà nước
* Cờ thi đua của Chính phủ.

1. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
2. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
* Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
* Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Ban Dân vận Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

* Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm

*Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập thể.

1. Ban Tổ chức Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
2. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Liêm
4. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Liêm
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
6. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
- Cá nhân.

1. Ông Đinh Viết Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm
2. Ông Hoàng Văn Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Liêm
3. Ông Phạm Trọng Kính - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Liêm
4. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chánh văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm
5. Ông Đinh Văn Tuấn - Phó trưởng phòng Lao động -TB&XH huyện Thanh Liêm
B. Khen cấp tỉnh
* Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Liêm

2. Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Liêm
3. Văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm
4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Liêm
5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Liêm
6. Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Liêm
7. Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc huyện Thanh Liêm

8. Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Liêm

9. Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm

10. Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Thanh Liêm
11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
12. Văn phòng HĐND&UBND huyện Thanh Liêm
13. Thanh tra huyện Thanh Liêm

14. Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm

15. Phòng Lao động - TB&XH huyện Thanh Liêm
16. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm
17. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm
18. Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm
19. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Liêm
20. Nhân dân và cán bộ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
21. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
22.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
23.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
24.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
25.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
26.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
27.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
28.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
29.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
30. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm
31.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm
32.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
33.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
34.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
35.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm
36.  Công ty Xây dựng Đồng Tiến, huyện Thanh Liêm
37.  Công ty Xây dựng Hợp Tiến, huyện Thanh Liêm
38.  Công ty Xây dựng Thành Đạt, huyện Thanh Liêm
39.  Công ty TNHH Thành Công, huyện Thanh Liêm
40. HTX dịch vụ Nông nghiệp Võ Giang, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
41.  HTX dịch vụ Nông nghiệp Tín Vỹ Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm
42.  HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
43.  HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Nguyên, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
44.  HTX dịch vụ nông nghiệp Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
45.  HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
* Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

1. Ban Dân vận Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, huyện Thanh Liêm
3. Ban Tổ chức Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
5. Trung tâm bồi dưỡng chính trị, huyện Thanh Liêm
6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
7. Văn Phòng Huyện ủy, huyện Thanh Liêm 

8. Trung tâm bồi dưỡng chính trị, huyện Thanh Liêm 
9. Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Thanh Liêm 
10. Hội Nông dân huyện Thanh Liêm
11.  Hội cựu chiến binh huyện Thanh Liêm
12.  Hội liên hiệp phụ nữ huyện  Thanh Liêm
13.  Huyện đoàn Thanh Liêm

14.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm
15.  Văn phòng HĐND&UBND huyện Thanh Liêm
16.  Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Liêm
17.  Thanh tra huyện Thanh Liêm

18.  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm
19.  Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm

20.  Phòng Lao động - TB&XH huyện Thanh Liêm
21.  Phòng Tài Nguyên - Môi trường, huyện Thanh Liêm
22.  Phòng Nông nghiệp và PTNT, huyện Thanh Liêm
23.  Phòng Văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm
24.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
25.  Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm
26.  Đài truyền thanh huyện Thanh Liêm
27.  Hội Đông y huyện Thanh Liêm
28.  Hội Khuyến học huyện Thanh Liêm
29.  Phòng Y tế huyện  Thanh Liêm
30.  Đài Truyền thanh huyện Thanh Liêm
31.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm
32.  Trung tâm Dân số - KHHGĐ, huyện Thanh Liêm
33.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - HNDN huyện Thanh Liêm
34.  Nhân dân và cán bộ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
35.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
36.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
37. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
38.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
39.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
40.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
41.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
42.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
43.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm
44.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
45.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm
46.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
47.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
48.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm
49.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
46.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
47. HTX dịch vụ Nông nghiệp Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
48. HTX dịch vụ Nông nghiệp Đại Vượng, huyện Thanh Liêm
49. HTX dịch vụ Nông nghiệp Trung Lương, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
50.  HTX dịch vụ Nông nghiệp Võ Giang, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
51. HTX dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
52. HTX dịch vụ Nông hiệp Bắc Sơn, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm
50.  Công ty Xây dựng Đồng Tiến, huyện Thanh Liêm
51.  Công ty Xây dựng Hợp Tiến, huyện Thanh Liêm
52.  Công ty Xây dựng Thành Đạt, huyện Thanh Liêm
53.  Công ty TNHH Thành Công, huyện Thanh Liêm
* Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam"

1. Ông Nguyễn Văn Điểu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm
2. Ông Hoàng Văn Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Liêm
3. Ông Trịnh Văn Ái - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Liêm
4. Ông Phạm Đăng Vinh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm
5. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Liêm
6. Bà Lại Thị Ngọc Trâm - Trưởng ban Dân vận huyện ủy Thanh Liêm
7. Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng NN và PTNT huyện Thanh Liêm
8.  Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm
9.  Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Thanh Liêm
10. Ông Trần Hữu Tuyến - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  Thanh Liêm
11. Ông Lại Văn Tuyến Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
12.  Ông Bùi Văn Hiệu - Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Liêm
13. Bà Đinh Thị Phương Lê - Phó Trưởng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm
14. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc TT Giáo dục TX huyện Thanh Liêm
15. Ông Phạm Đức Văn - Phó bí thư TT Đảng ủy xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
16. Ông Phạm Đức Quảng - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
17.  Ông Lê Văn Liễu - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
18. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
19.  Ông Phạm Văn Công - Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
20.  Ông Lê Minh Chí - Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
21.  Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
22.  Bà Trần Thị Bích Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
23.  Bà Lê Thị Thanh - Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm
24. Ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tập thể.

1. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm
2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Liêm
3. Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Liêm
4. Hội Nông dân huyện Thanh Liêm
5. Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Thanh Liêm
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
7. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm
8. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Thanh Liêm
9.  Hội đông y huyện Thanh Liêm
10.  Trung tâm Phát triển quỹ đất, huyện Thanh Liêm
11.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
12.  Nhân dân và cán bộ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
13.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
14.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
15. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
16.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
17.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
18.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm
19. HTX dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
- Cá nhân.

1. Ông Lê Hoàng Thuyên - Bí thư Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
2. Ông Đinh Văn An - Chủ tịch UBND, huyện Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Huy Huyền - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
4. Ông Đỗ Thành Trung - Phó ban Tổ chức Huyện ủy, huyện Thanh Liêm
5. Ông Đặng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Thanh Liêm
6. Bà Lê Thị Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm
7. Bà Bùi Thị Dung - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm
8. Ông Đỗ Mạnh Cường - Trưởng Đài truyền thanh huyện Thanh Liêm
9. Ông Đặng Như Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Liêm
10. Ông Phạm Đăng Vinh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm
11.  Ông Nguyễn Trọng Tuệ - Quyền Chánh Thanh tra huyện Thanh Liêm
12.  Bà Lê Thị Hưng - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm
13.  Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm
14.  Ông Trần Hữu Tuyến - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm 

15.  Ông Lại Văn Tuyến Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Liêm
16.  Ông Lê Văn Hanh - Chủ tịch Hội đông y huyện Thanh Liêm
17.  Bà Cao Thị Duyên Hà - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh huy Thanh Liêmện
18.  Bà Đoàn Thị Vân Khánh - Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thanh Liêm
19. Ông Trần Văn Quân - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm
20. Ông Lại Ngọc Quý - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm
21. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Thanh Liêm
22. Ông Phạm Trọng Kính - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Liêm
23.  Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng NN và PTNT huyện Thanh Liêm
24. Ông Trần Quốc Trịnh - Phó Trưởng phòng NN và PTNT huyện Thanh Liêm
25. Ông Trần Văn Hà - Giám đốc TT phát triển Quỹ đất huyện Thanh Liêm
26. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Liêm
27. Ông Ngô Trung Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
28. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
29. Ông Lê Quý Hoạch - Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
30.  Ông Nguyễn Văn Hưng - Xã đội trưởng xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
31.  Ông Lê Tiến Sỹ - Văn phòng TK xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
32. Ông Phạm Văn Độ - Chủ tịch UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
33. Ông Đinh Văn Toàn - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
34.  Ông Hoàng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm
35. Ông Đinh Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
36. Ông Đào Quyết Tiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm
37. Ông Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
38. Ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
39. Ông Lại Minh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
40. Ông Nguyễn Văn Bản - Chủ tịch UBND xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
41. Ông Lại Văn Tâm - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
42. Ông Phạm Văn Thịnh - Bí thư Đảng bộ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
43. Ông Đinh Văn Đoàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
44. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
45. Ông Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
46. Ông Đinh Văn Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
47. Ông Trần Văn Thắm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
48. Ông Vũ Xuân Vinh - Phó Bí thư thưởng trực Đảng ủy xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
49. Ông Lê Tiến Khuê - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm.
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